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CHỦ ĐỀ 1 : DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – CON LẮC LÒ XO – CON LẮC ĐƠN

Tiết PPCT: 01                                                                           Ngày soạn:………………
Tuần dạy: 01                                                                           Lớp dạy: ………………...

Bài 1 : DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
I. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức: 
- Nêu được: Định nghĩa dao động điều hòa, các khái niệm li độ, biên độ, tần số, chu kì,

pha, pha ban đầu.
- Viết được: Phương trình của dao động điều hòa, công thức liên hệ giữa tần số góc, chu kì

và tần số, công thức vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa.
1.2. Kĩ năng:
- Vẽ được đồ thị của li độ theo thời gian với pha ban đầu bằng không.
- Làm được các bài tập tương tự như trong sgk.

1.3. Thái độ: 
- Thái độ học tập tích cực, nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: 
- Chuẩn bị một con lắc đơn hoặc con lắc lò xo cho học sinh quan sát dao động.
- Chuẩn bị hình vẽ miêu tả sự dao động của hình chiếu điểm P của điểm M trên đường kính

P1P2. 
- Chuẩn bị thí nghiệm minh họa hình 1.4

2.2. Học sinh: 
- Ôn lại chuyển động tròn đều.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1. Ổn định lớp: 
3.2. Kiểm tra bài cũ
3.3. Tiến trình tiết dạy: Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách bài tập, sách
tham khảo.

Hoạt động của giáo viên và hoạt
động của học sinh

Nội dung cơ bản

Hoạt động 1: Tìm hiểu dao động cơ ( 10p)

GV: Cho học sinh quan sát dao động
của con lắc đơn.
GV: Giới thiệu một số dao động tuần
hoàn.
GV: Yêu cầu học sinh nêu định nghĩa
dao động tuần hoàn.
HS: Định nghĩa dao động cơ.
HS: Định nghĩa dao động tuần hoàn.

I. Dao động cơ

Hướng dẫn tự học

Hoạt động 2: Tìm hiểu phương trình của dao động điều hòa (30p)
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GV:  Vẽ hình minh họa ví dụ 
HS: Quan sát

GV: Yêu cầu hs xác định góc MOP
sau khoảng thời gian t.
HS: M có tọa độ góc φ + ωt

GV:  Yêu  cầu  hs  viết  phương  trình
hình chiếu của OM lên x 
HS: 
GV: Đặt OM = A yêu cầu hs viết lại
biểu thức.
HS: 
GV:  Nhận  xét  tính  chất  của  hàm
cosin
HS: Hàm cosin là hàm điều hòa.
GV: Rút ra P dao động điều hòa.
HS: Tiếp thu
GV: Yêu cầu hs định nghĩa dựa vào
phương trình
HS: Định nghĩa (SGK)
GV:  Giới  thiệu  phương  trình  dao
động điều hòa
HS: Tiếp thu và chuẩn bị trả lời các
câu hỏi cuảt GV
GV: Giải thích các đại lượng
   + A
   + (ωt + φ)
   + φ
HS: tiếp thu
- Nhấn mạnh hai chú ý của dao động

II. Phương trình của dao động điều hòa
   
1. Ví dụ

- Giả sử M chuyển động theo chiều dương vận tốc
góc là ω, P là hình chiếu của M lên Ox.
    Tại t = 0, M có tọa độ góc φ
    Sau t, M có tọa độ góc φ + ωt
Khi đó: 

- Đặt A = OM ta có:
Trong đó A, ω, φ là hằng số
- Do hàm cosin là hàm điều hòa nên điểm P được
gọi là dao động điều hòa

2. Định nghĩa
    Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của
vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.
   
3. Phương trình
   - Phương trình x = A cos(ωt +  φ) gọi là phương
trình của dao động điều hòa
   *  A là biên độ dao động, là li độ cực đại của vật.
A > 0.
   * (ωt + φ) là pha của dao động tại thời điểm t
   * φ là pha ban đầu tại t = 0 (φ < 0, φ>0, φ = 0)
    4. Chú ý
a) Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng
luôn  luôn  có  thể  coi  là  hình  chiếu  của  điểm  M
chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng
đó.
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liên hệ với bài sau.
GV: nhấn mạnh các chú ý

b) Ta quy ước chọn trục x làm gốc để tính pha của
dao động và chiều tăng của pha tương ứng với chiều
tăng của góc MOP trong chuyển động tròn đều.

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 

Tiết PPCT: 02                                                                      Ngàysoạn:…………….
Tuần dạy: 01                                                                      Lớp dạy:…………….. 

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
I. MỤC TIÊU
1.1. Về kiến thức
- Nắm được công thức liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số.
- Nắm được công thức của vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa.
1.2. Về kĩ năng
- Vẽ được đồ thị của li độ theo thời gian với pha ban đầu bằng không
- Vận dụng được các biểu thức làm các bài tập đơn giản và nâng cao trong SGK hoặc SBT vật
lý 12.
1.3. Về thái độ
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- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: 
- Chuẩn bị một con lắc đơn hoặc con lắc lò xo cho học sinh quan sát dao động.
- Chuẩn bị hình vẽ miêu tả sự dao động của hình chiếu điểm P của điểm M trên đường kính
P1P2. 
- Chuẩn bị thí nghiệm minh họa hình 1.4
2.2. Học sinh: 
- Ôn lại chuyển động tròn đều.
- Các kiens thức toán học: đạo hàm, lượng giác.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1. Ổn định lớp: 
3.2. Kiểm tra bài cũ: (5p)
3.3. Tiến trình tiết dạy: Tiết trước ta nghiên cứu xong phương trình dao động điều hòa là
dạng cosin, hôm nay ta sẽ tìm hiểu tiếp về phương trình vận tốc và gia tốc của nó như thế
nào?

Hoạt động của giáo viên và hoạt
động của học sinh

Nội dung cơ bản

Hoạt động 1: Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa (10phút)

GV: Giới thiệu cho hs nắm được thế 
nào là dao động tòn phần.
HS: Tiếp thu
GV: Yêu cầu hs nhắc lại cách định 
nghĩa chu kì và tần số của chuyển 
động tròn?
HS: Nhắc lại kiến thức lớp 10: “chu 
kì là khoảng thời gian vật chuyển 
động 1 vòng”
“Tần số là số vòng chuyển động 
trong 1 giây”
GV: Liên hệ dắt hs đi đến định nghĩa
chu kì và tần số, tần số góc của dao 
động điều hòa.
HS: Theo gợi ý của GV phát biểu 
định nghĩa của các đại lượng cần tìm
hiểu
GV: Nhận xét chung
HS: Ghi nhận xét của GV 

III. Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều 
hòa

Hướng dẫn tự học

Hoạt động 2: Vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa (15phút)
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GV: Yêu cầu hs nhắc lại biểu thức 
của định nghĩ đạo hàm

HS: 

GV: Gợi ý cho hs tìm vận tốc tại thời
điểm t của vật dao động 
HS: Khi Δt  0 thì v = x’
Tiến hành lấy đạo hàm 
v = x’ = -ωA sin(ωt + φ
GV: Hãy xác định giá trị của v tại
+ Tại 
+ Tại x = 0
HS: 
* Tại  thì v = 0
* Tại x = 0  thì v = vmax = ω.A

GV: Tương tự cho cách tìm hiểu gia 
tốc
HS: Theo sự gợi ý của GV tìm hiểu 
gia tốc của dao động điều hòa.
GV: Nhận xét tổng quát
HS: Ghi nhận xét của GV

IV. Vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa
    
1. Vận tốc
Vận tốc là đạo hàm của li độ theo thời gian.
v = x’ = -ωA sin(ωt + φ)
Vận tốc cũng biến thiên theo thời gian
* Tại  thì v = 0
* Tại x = 0 thì v = vmax = ω.A

2. Gia tốc

Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian
a = v’ = x” = -ω2A cos(ωt + φ)
                         a = - ω2x
* Tại x = 0 thì a = 0
* Tại  thì a = amax = ω2A

Hoạt động 3: Đồ thị của dao động điều hòa (10 phút)

GV: Yêu cầu hs lập bảng giá trị của 
li độ với đk pha ban đầu bằng không
HS: Khi φ = 0
x = A cosωt

GV: Nhận xét gọi hs lên bản vẽ đồ 
thị.
HS:

t ωt x
0 0 A
T/4 π/2 0
T/2 π -A
3T/4 3π/2 0
T 2π A

GV: hướng dẫn học sinh vẽ

V. Đồ thị của dao động điều hòa

Hướng dẫn tự học

.

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 
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Tiết PPCT: 03                                                                   Ngày soạn:……………….
Tuần dạy: 02                                                                   Lớp dạy: ………………..

BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU
1.1. Về kiến thức
- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập về dao động điều hòa.
1.2. Về kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý để thành lập mối
quan hệ giữa các phương trình động học.
1.3. Về thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: 
- Lựa chọn hệ thống bài tập hợp lí
2.2. Học sinh: 
- Ôn lại các công thức của bài học
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1. Ổn định lớp: 
3.2. Kiểm tra bài củ: (5p)
3.3. Tiến trình tiết dạy: 

Hoạt động của giáo viên và hoạt
động của học sinh

Nội dung cơ bản

Hoạt động 1: Bài tập trắc nghiệm (10 phút)
PHIẾU HỌC TẬP

1. Tích của tần số và chu kì của một dao động điều hòa bằng hằng số nào sau đây:
A. 1 B. π
C. – π D. Biên độ của dao động

2. Vận tốc đạt giá trị cực đại của một dao động điều hòa khi:
A. vật ở vị trí biên dương B. vật qua vị trí cân bằng
C. vật ở vị trí biên âm D. vật nằm có li độ bất kì khác không

3. Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động là:
A. 12cm B. -6 cm C. 6 cm D. -12 cm

4. Cho phương trình dao động điều hòa cm. Biên độ và pha ban đầu là bao
nhiêu?

A. 5 cm; 0 rad B. 5 cm; 4π rad C. 5 cm; (4πt) rad D.  5  cm;
π rad

GV: Phát phiếu học tập

HS:  Nhận phiếu học tập và thảo luận
trả lời theo yêu cầu của GV

GV: Hướng dẫn học sinh làm bài
7
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HS:  Ghi nhận kết quả của GV sửa
Hoạt động 2: Bài tập SGK  (15 phút)

GV: Yêu cầu hs đọc các bài tập 7, 8, 9
SGK thảo luận theo nhóm 2 đến 3 hs
trả lời.
HS: Đọc SGK thảo luận đai diện lên trả
lời và giải thích.
GV:  Yêu  cầu  hs  đọc  bài  10  và  tiến
hành giải
HS: Dựa vào phương trình

 cm
, pha tại t

* AB = 36cm A = 18cm
* T = 0,5 s;   f = 2 Hz
GV:  Kết luận chung
HS: Ghi nhận kết luận của GV

Bài 7.Đáp án C
Bài 8.Đáp án A
Bài 9.Đáp án D

Bài 10 * A = 2 cm; φ =  -  rad

            * pha ở thời điểm t: (5t - ) rad

Bài 11. Biên độ A = 18 cmT = 2. 0,25 s = 0,5 s;    

f =  Hz

Hoạt động 3: Bài tập  (10 phút)

GV: Cho học sinh thảo luận nhóm.
HS: Đọc bài tập, thảo luận đai diện lên
trả lời và giải thích.

HS: Dựa vào phương trình
 cm

1.  Ta  có:   =
m

k
=  10  rad/s;  A  =

2

2
2

2

2
02

0 10

0
4 


v

x = 4 (cm); cos =  
4

40 
A

x
= 1

= cos0   = 0. 
Vậy x = 4cos20t (cm).

2. Ta có:   =
T

2
= 10 rad/s;  A =  

2

L
= 20 cm;

cos = 
A

x0 = 0 = cos(±
2


); vì v < 0   = 

2


.

Vậy: x = 20cos(10t +
2


) (cm).

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút)

8

1. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 400 g, lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng
k = 40 N/m. Kéo vật nặng ra cách vị trí cân bằng  4 cm và thả nhẹ. Chọn chiều dương cùng chiều với
chiều kéo, gốc thời gian lúc thả vật. Viết phương trình dao động của vật nặng.

2. Một con lắc lò xo có khối lượng m = 50 g, dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T = 0,2 s và chiều
dài quỹ đạo là L = 40 cm. Viết phương trình dao động của con lắc. Chọn gốc thời gian lúc con lắc qua vị
trí cân bằng theo chiều âm.
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4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 
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Tiết PPCT: 04                                                                     Ngày soạn: ……………..
Tuần dạy: 02                                                                     Lớp dạy: …………….

BÀI 2 : CON LẮC LÒ XO
I. MỤC TIÊU
1.1. Về kiến thức
- Nắm được công thức của lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hòa.
- Nắm được công thức tính chu kì của con lắc lò xo.
- Công thức tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo.
- Nhận xét định tính về sự biến thiên động năng và thế năng của con lắc lò xo
1.2. Về kĩ năng
- Giải thích được tại sao dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa.
- Vận dụng được các biểu thức làm các bài tập đơn giản và nâng cao trong SGK hoặc SBT vật
lý 12.
- Viết được phương trình động học của con lắc lò xo.
1.3. Về thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: 
- Chuẩn bị một con lắc lò xo treo thẳng đứng
- Chuẩn bị các hình vẽ về con lắc lò xo nằm ngang.

(Nếu có thể chuẩn bị con lắc lò xo trên đệm không khí)
2.2. Học sinh: 
- Ôn lại các kiến thức đã học liên quan đến bài con lắc lò xo.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1. Ổn định lớp: 
3.2. Kiểm tra bài cũ: (5p)
3.3. Tiến trình tiết dạy: Ta đã tìm hiểu xong dao động điều hòa  về mặt động học.Bây giờ ta
se tìm hiểu tiếp về mặt động học và năng lượng. Để làm được điều đó ta dùng con lắc lò xo
làm mô hình để nghiên cứu. 

Hoạt động của giáo viên và hoạt
động của học sinh

Nội dung cơ bản

Hoạt động 1: Con lắc lò xo (7 phút)

GV: Vẽ hình hoặc cho hs quan sát
con lắc lò xo yêu cầu hs mô tả con
lắc?
HS: Mô tả con lắc lò xo
GV: Quan sát con lắc khi cân bằng.
Nhận xét?
HS: Có một vị trí cân bằng
GV: Nếu kéo ra yêu cầu hs dự doán

I. Con lắc lò xo
- Con lắc lò xo gồm một vật nặng m gắn vào 1 đầu
của lò xo có độ cứng k và khối lượng không đáng kể.
Đầu còn lại của lò xo cố định.
- Con lắc có 1 vị trí cân bằng 
-  Nếu kéo vật khỏi vị trí cân bằng buông ra vật sẽ
dao động quanh vị trí cân bằng, giữa hai vị trí biên
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chuyển động của nó.
HS: Chuyển động qua lại quanh vị
trí cân bằng
GV: Kết luận
HS: Ghi chép kết luận

Hoạt động 2: Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học (15 phút)

GV: Nêu giả thuyết về con lắc lò xo.
Chọn trục tọa độ, vẽ hình.
HS: Tiếp thu
GV: Yêu cầu hs phân tích các lực 
tác dụng lên con vật m?
HS: Lên bảng tiến hành phân tích 
lực
GV: Gợi ý cho hs tiến hành tìm 
phương trình động lực học của con 
lắc lò xo.
HS: Áp dụng định luật II NT
tiến hành tính toán theo gợi ý của 
GV

 a + ω2x = 0
GV: Yêu cầu hs kết luận về dao 
động của con lắc lò xo?
HS: Dao độngcủa con lắc lò xo là 
dao động điều hòa.
GV: Yêu cầu hs tìm tần số góc và 
chu kì.

HS: 

* Tần số góc:  

* Chu kì:    T =

GV: Từ phương trình lực làm cho 
vật chuyển động rút ra khái niệm 
lực kéo về.
HS: Nhận xét về dấu và độ lớn của 
lực kéo về
GV: Kết luận chung
HS: Ghi kết luận

II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt 
động lực học

  
Xét vật  ở li độ x, lò xo giản một đoạn Δl = x. Lực 
đàn hồi 
                             F = - kΔl
Tổng lực tác dụng lên vật
                             F = - kx
Theo định luật II Niu tơn

                            

                                            Đặt ω2 = k/m
                             a + ω2x = 0
Vậy dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa.

                              * Tần số góc:  

                             * Chu kì:     T = 

Lực kéo về
    Lực hướng về vị trí cân bằng gọi là lực kéo về. Lực
kứo vè có độ lớn tỉ lệ với li độ và gây gia tốc cho vật 
dao động điều hòa.

Hoạt động 3: Khảo sát dao động của lò xo về mặt năng lượng (13 phút)
GV : Yêu cầu hs viết biêu thức tính 
động năng, thế năng của con lắc?
HS : 

III.  Khảo  sát  dao  động  của  lò  xo  về  mặt  năng
lượng

11
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Động năng

GV : Nhận xét sự biến thiên của thế 
năng và đông năng?
HS : 
Thế năng

GV : Viết biểu thức tính cơ năng và 
yêu cầu hs nhận xét?
HS : 
Thế năng và động năng của con lắc 
lò xo biến thiên điều hòa với chu kì 
T/2.

GV: Kết luận
HS: Nhận xét và kết luận (SGK)

1. Động năng của con lắc lò xo

2. Thế năng của con lắc lò xo

* Thế năng và động năng của con lắc lò xo biến thiên
điều hòa với chu kì T/2.

3. Cơ năng của con lắc lò xo. Sự bảo toàn cơ năng

   
Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương với biên độ
dao động
    
Cơ năng của con lắc lò xo được bảo toàn nếu bỏ qua
mọi ma sát.

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP  ( 5 phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 

12
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Tiết PPCT: 05                                                                     Ngày soạn:……………..
Tuần dạy: 03                                                                     Lớp dạy: …………….

BÀI TẬP
I. Mục tiêu:
1.1. Kiến thức:

 Thuộc và sử dụng các công thức con lắc lò xo và con lắc đơn.
 Nắm bắt được phương pháp giải toán về con lắc lò xo và con lắc đơn.
 Qua hai bài mẫu sử dụng được những điều đã học làm được các bài tập khác

1.2.  Kĩ năng: Vận dụng thành thạo công thức tính toán về con lắc lò xo và con lắc đơn, kĩ
năng, kĩ sảo trong khi làm bài tập.
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc
II. Chuẩn bị:
2.1. Gv: Hướng dẫn nắm vững các công thức và bài tập mẫu.
2.2. Hs: Ôn tập kiến thức về con lắc lò xo và con lắc đơn.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1.Ổn định lớp( 5p)
3.2.Kiểm tra bài cũ: ( lồng vào hoạt động dạy )
3.3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG
Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức cơ bản.(10p)

Gv: Yêu cầu học sinh mô tả và đn về con
lắc lò xo?

Hs: Trả lời

Gv: Viết biểu thức F, a ?

Hs: Trả lời và viết biểu thức.

Gv: Một vật dao động điều hoà theo PT x
= Acos(  t ).
- Viết CT tính vmax và amax  của vật?

Hs: Trả lời và viết biểu thứcWt, Wđ W?

Gv: Đưa biểu thức 

Hs: Tiếp nhận thông tin.
Gv: Đưa thêm CT vê gép lò xo.

Hs: Tiếp nhận thông tin.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN.
1 / Con lắc lò xo:

a, Hợp lực tác dụng (lực hồi phục). F = - Kx ;

a = x
m

k


b, Các PT: (Như pt dđđh )
 -  Vận  tốc  cực  đại  (vmax)  :   vmax= A  ;  (

)cos(  t = 1)
-  Gia  tốc  cực  đại  (amax)  :     amax= A 2 ;  (

)sin(  t = 1)
c, Chu kỳ (T) - Tần số (f) - Tần số góc ( ) ;

m

K
  ;   T = 

K

m



2
2

  ;   f =

m

K




2

1

2

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Gv: Yêu cầu học sinh mô tả và định nghĩa
về con lắc đơn?

Hs: Nhắc lại các định nghĩa.

Gv: Viết biểu thức Pt, T, f,   ?

Hs: Trả lời và viết biểu thức.

Gv: Một vật dao động điều hoà theo PT:

x = Acos(  t )

- Viết CT tính Wt , Wđ, W?

Hs: Trả lời và viết biểu thứcWt, Wđ W?

Gv: Đưa biểu thức tính v và lực căng T? 

Hs: Tiếp nhận thông tin.

d, Năng lượng : 

* Thế năng: Wt = 2

2

1
Kx ;   * Động năng : Wđ 

= 2

2

1
mv  .

W = Wđ+ Wt =
2

2

1
KA = 222

2

1
Am  const

e, Ghép lò xo:
* Ghép song song   : K = K1 + K2

* Ghép nối tiếp : 
21

111

KKK


Đơn vị: K(N/m) ; m (kg) ;   (rad/s) ; f(Hz) ;
T(s) ; F(N) ; Et ,Eđ ,E(J); l(m)

Hoạt động 2: Giải bài tập trắc nghiệm(10p)
Gv:  Cho Hs  đọc  l  các  câu  trắc  nghiệm
4,5,6 trang 13 sgk
Hs: Thảo luận nhóm tìm ra kết quả
Gv: Tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận
tìm ra đáp án.
Hs: Hs giải thích
Gv: Cho Hs trình bày từng câu

C©u 4 trang 13: D
C©u 5 trang 13: D
C©u 6 trang 13: B

Hoạt động 3: Giải bài tập tự luận về dao động điều hoà của vật năng, con lắc lò xo(15p)

Bài 1: Một vật được kéo lệch khỏi  VTCB một đoạn
6cm thả vật cho dao động tự do tần số góc ự = đ (rad)
Xác định phương trình dao động của con lắc với điều
kiện  ban đầu:
a. Lúc vật qua  VTCB theo chiều dương
b. Lúc vật qua  VTCB theo chiều âm

Gv: Hướng dẫn giải:
- Viết phương trình tổng quát của dao động  
- Thay A = 6cm
-  Vận dụng điều kiện ban đàu  giải tìm ra ử

HS. Tiếp thu, đọc đề, tóm tắt.

Giải 1
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Gv: Gợi ý cho hs thảo luận đua ra cách 
giải.

Hs: Tiếp nhận thông tin.

Gv: Yêu cầu hs thao luận theo nhóm và 
đưa cách làm. 

Hs: Thảo luận, báo cáo kết quả và nhận 
xét

Bài 2:  Cho một vật nặng nhỏ treo ở đầu một sợi 
day không dãn, khối lượng không đáng kể, có 
chiều dài 100cm, đầu trên của dây buộc cố định. 
Đưa vật nặng ra cách vị trí 5cm rồi thả cho vật 
chuyển động không vận tốc ban đầu.
a, Tính chu kì dao động của vật nặng, lấy g = 10 
m/s2

b, Viết PTDĐ  của vật nặng, lấy gốc tọa độ là vị trí 
cân bằng, chiều dương hướng từ gốc tọa độ đến vị 
rí ban đầu, gốc thời gian là lúc bắt đầu thả cho vật 
chuyển động.

Gv: Gợi ý cho hs thảo luận đua ra cách 
giải.
Hs: Tiếp nhận thông tin.
Gv: Yêu cầu hs thao luận theo nhóm và 
đưa cách làm. 
Hs: Thảo luận, báo cáo kết quả và nhận 
xét

Phương trình tổng quát: 
x = Acos(ựt + ử)
 x = 6cos(đt + ử)
a. t = 0, x = 0, v>0
             x = 6cosử
             v =- 6đsinử > 0
             cosử = 0 
              sinử < 0
      => ử = -đ/2
Vậy p.trình dđ:x = 6cos(đt – đ/2) cm
b. t = 0, x = 0, v<0
       x = 6cosử  = 6
       v = - 6 sinử < 0
        cos ử= 0
          sinử > 0
  => ử  =đ/2
Vậy p.trình dđ:    x = 6cos(đt + đ/2) cm

Giải 2

a, Chu kì dao động của vật nặng.

T = 

b, Phương trình dao động có dạng chung.

x = Acos  = Acos(

Biết: 

khi t = 0 vật có vị trí x = A = 5cm; 

Vậy           x = 5cos(
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 

Tiết PPCT: 06                                                                  Ngày soạn:……………..
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Tuần dạy: 03                                                                  Lớp dạy:………………. 
BÀI 3: CON LẮC ĐƠN

I. Mục tiêu:
1.1. Kiến thức: 
- Nêu cấu tạo của con lắc đơn.
- Nêu được điều kiện để con lắc đơn dao động điều hoà. Viết được công thức tính chu kì dao
động của con lắc đơn.
- Xác định được lực kéo về tác dụng vào con lắc đơn.
- Nêu được nhận xét định tính về sự biến thiên của động năng và thế năng của con lắc khi dao
động.
- Giải được các bài tập tương tự như ở trong bài.
- Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.
1.2. Kĩ năng: xây dựng phương trình dao đôňng của con lắc đơn.
1.3. Thái độ: Học tập nghiêm túc
II. Chuẩn bị:
2.1. GV: Con lắc đơn.
2.2. HS: Ôn tập kiến thức về phân tích lực.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1.Ổn định lớp:
3.2. Kiểm tra bài cũ:( 5 phút )
1/ Câu hỏi 2,3trang 13 SGK
2/ Câu 5, 6 trang 13SGK
3.3. Tiến trình dạy học .

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG
Hoạt động1: Con lắc đơn( 10 phút )

Gv:Nêu cấu tạo con lắc đơn?
Hs: Con lắc đơn gồm một vật nặng có
kích thước nhỏ, có khối lượng m, treo
ở đâĚu một sợi dây mềm không dãn,
chiều  dài  l  và  có  khối  lượng  không
đáng kể.

Gv: Cho biết phương dây treo khi con
lắc cân bằng?
Hs: Trả lời .  Mô tả dao đôňng (hình
vẽ)

Gv:  Khi  con  lắc  dao  đôňng  thì  quỹ
đaňo của nó là gì và vị trí của nó được
xác điňnh bởi đaňi lượng nào?

I. THẾ NÀO LÀ CON LẮC ĐƠN
Hướng dẫn tự học

Hoạt động 2:  Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học. ( 10 phút )
II. KHẢO SÁT DAO ĐÔNG CỦA CON LẮC
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Gv: Con lắc chịu tác dụng của những
lực nào ?
Hs: Trọng lực và lực căng dây 

Gv:Theo điňnh luật II Newton phương
trình chuyển đôňng của vật được viết
như thế nào ?
Hs:         P  + T  = m . a
            P sin  = m.at

Gv: Xác điňnh hình chiếu của m

a , 


P ,

và 

T  trên trục Mx ?

Hs:  Vẽ hình
 

Gv: Nghiệm của phương trình (1)?
 Phương trình góc lệch có dạng ?
Hs:  = ocos(t + )
Gv giới  thiệu đây là  phương trình  vi
phân  bậc  2,  nghiệm  số  của  phương
trình có dạng: 

s = A cos ( t  +   ).
Gv: Trả lời câu hỏi C1
Hs: Trả lời
Gv: Hãy suy luận tìm công thức tính
chu kỳ T , tần số f của con lắc đơn ?

Gv: Trả lời câu hỏi C2
Hs: Trả lời

ĐƠN VỀ MẶT ĐÔNG HỌC. 

 Khi vật ở vị trí M thì:
+ Vật nặng xác điňnh bởi cung. sOM 
+ Vị trí dây treo xác điňnh bởi góc: OCM

 Các lực tác dụng lên vật: Trọng lực P


, lực căng
dây T


.

 Áp dụng điňnh luật II Niu tơn: 
ma


 = P


+T


 chiếu lên Mx
Pt =mat= -Psin    (3.1)

(3.1)  cho  thấy  dđ  của  con  lắc  đơn  không  phải
dđđh.

 ms//+mgsin = 0
Với góc lệch  nhỏ thì: 

sin =  = 
l

g
       s//+(

l

g
)s = 0.

Đăňt:  2 =
l

g
  

l

g


ta được: s//+2s = 0 (1)
Nghiệm của phương trình (1):

s = Acos(t + ).
Vậy: Dao đôňng của con lắc đơn với góc lệchnhỏ
là dao đôňng điều hoà với chu kỳ.   (   010  )

T = 2π
g

l
 và tần số f = 

1 1

2

g

T l


Hoạt động 3: Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng. ( 5 phút )

Gv:  yêu  cầu  hs  nhắc  biểu  thức  tính
động năng?
Hs: Trả lời.

III. KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC
ĐƠN VỀ MẶT NĂNG LƯỢNG.
1. Động năng của con lắc đơn.

17

Q 

T??

 

P??

 

a  

O  
M tma

 

n
ma

 
ma

 
x 



GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN                                               NĂM HỌC 2023-2024

Gv: Biểu thức thế năng?
Hs: Tra lời.

Gv: Viết biểu thức cơ năng?
Hs: Trả lời.

21

2dW mv

2.Thế năng của con lắc đơn.
(1 cos )tW mgl  

3. Cơ năng của con lắc đơn.
21

(1 cos )
2d tW W W mv mgl      = hằng số

Hoạt động 4: Ứng dụng . Xác định gia tốc rơi tự do ( 5 phút )

Gv: yêu câu hs đọc phần ứng dụng.
Hs: Đọc bài.

Gv: Từ CT tính chu kì rút ra CT tính
gia tốc rơi tự do?
Hs: Trả lời.

IV.  ỨNG DỤNG .  XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI
TỰ DO.

T = 2π
g

l
  => 

2

2

4 l
g

T




=> Muốn đo g cần đo chiều dài và chu kỳ của con
lắc đơn     

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 

18
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Tiết PPCT: 07 Ngày soạn:……………….
Tuần dạy: 04                                                                     Lớp dạy: …………………

Bài 4: DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

I. Mục tiêu:
1.1.  Kiến thức : 
- Nêu được những đặc điểm của dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự
cộng hưởng.
- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.
- Nêu được một vài ví dụ về tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng .
- Giải thích được nguyên nhân của dao động tắt dần.
- Vẽ và giải thích được đường cong cộng hưởng.
- Vận dụng được điều kiện cộng hưởng để giải thích một số hiện tượng vật liên quan và để giải
bài tập tương tự ở trong bài.
1.2. Kỹ năng: Giải thích sự tắt dần của một số dao đôňng trong thực tế. Điều kiện đęŇ có
cộng hưởng. 
1.3. Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc
Liên hệ thực tế : Liên hệ các dao động tắt dần trong thực tế. Biết được hiện tượng cộng hưởng
có nhiều ứng dụng trong thực tế và kể ra được một vài ứng dụng.
II. Chuẩn bị:
2.1. Gv: Chuẩn bị thêm một ví dụ về dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng có lợi, có
hại.

2.2. Hs: Ôn tập về cơ năng của con lắc : W = 22

2

1
Am .

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1.Ổn định lớp:( 2p)
3.2. Kiểm tra bài cũ:
 Nhắc lại khái niệm dao động điều hoà và dao động tuần hoàn .Nhận xét giá trị của A , E trong
dao động điều hòa và dao động tuần hoàn.
3.3. Tiến trình dạy học.

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG
Hoạt động1: Làm thí nghiệm về dao động tắt dần của con lắc lo xo  trong các môi trường:

không khí, nước, dầu, dầu rất nhớt.( 15p)

Cho biết quan hệ:
Gv: Chiều lực cản và chiều chuyển đôňng của
vật, công lực cản và cơ năng.?
Hs: Nếu nhận xét ?
Gv:  Dùng lập luận về bảo toàn năng lượng
suy ra sự giảm dần của biên đôň. Nếu không
có ma sát thì cơ năng của con lắc biến đôŇi
thế nào?
Hs: Nếu nhận xét ?
 
Gv:  Nếu  có  ma  sát  nhớt  thì  cơ  năng  biến

I. DAO ĐỘNG TẮT DẦN :
Hướng dẫn tự học
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đôŇi thế nào?
Hs: Nếu nhận xét ?
Gv:  Biên đôň có liên quan với cơ năng thế
nào?
Hs: Nếu nhận xét ?
Gv: Biên đôň biến đôŇi thế nào?
Hs: : Quan sát và rút ra các nhận xét.

Gv: Nêu nguyên nhân dao đôňng tắt dần ?
Hs: Nếu nhận xét ?
Gv:  Muốn duy trì dao đôňng tắt dần ta phải
làm gì ?
Hs: Năng lượng không đôŇi.
Gv: Nếu cách cung cấp năng lượng ?
Hs: Năng lượng giảm dần.

W = 
2

1
 k . A2  ;   A giảm

Gv: Cơ chế duy trỡ dao đôňng của con lắc.
Hs: Nêu kết luận.

Hoạt động 2: Muôn duy trì dao động ta làm như thế nào? ( 5p)

Gv: Dự đoán xem đęŇ cho dao đôňng không tắt
dần và có chu kì không đôŇi như chu
kì dao đôňng riêng thì ta phải làm gì?
Hs: Cung cấp năng lượng.
Gv: Thường người ta dựng một một
nguồn  năng  lượng  và  một  cơ  cấu
truyền  năng  lượng  thích  hợp  đęŇ
cung  cấp  năng  lượng  cho  vật  dao
đôňng trong mỗi chu kì. Giới thiệu cơ
chế duy trì dao đôňng con lắc ở hình
bên.
Hs: Nếu điňnh nghĩa dao đôňng duy trì . Mô tả.
Nếu nguyên tắc duy trì dao đôňng trong đưa võng
.

II. DAO ĐỘNG DUY TRÌ.
Hướng dẫn tự học

Hoạt động 3: Dao đôňng cưỡng bức.(10p)

Gv: Làm thí nghiệm ảo về dao đôňng cưỡng bức.
Hs: Quan sát thí nghiệm.
Quan sát và rút ra các đăňc điểm của dao đôňng
cưỡng bức. 

III. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC:
1.Thế nào là dao đôňng cưỡng bức ?
Nếu tác dụng một ngoại lực biến đôŇi
điều hoà F=F0sin(t + ) lên một hệ lực
này cung cấp năng lượng cho hệ đęŇ bù

20
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- Biên đôň tăng dần. Sau đó biên đôň không thay
đôŇi

Gv:  Thuyết giảng về dao đôňng cưỡng bức như 
phần nội dung.

Hs:  Quan  sát
đôĚ thị dao đôňng thấy có dạng sin. 
- Bằng tần số góc  của ngoại lực.
- Tỉ lệ với biên đôň F0 của ngoại lực.
- Trả lời C1.

lại phần năng lượng mất mát do ma sát .
Khi đó hệ sẽ gọi là  dao đôňng cưỡng
bức

2. Ví dụ : (SGK)

3. Đăňc điểm : sau khi dao đôňng của
hệ được ổn điňnh thì:
 Dao đôňng của hệ là dao đôňng điều
hoà có tần số bằng tần số ngoại lực.
 Biên đôň của dao đôňng không đôŇi
+ Phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa tần
số ngoại lực và tần số dao đôňng riêng
của hệ dao đôňng tự do.
+ Tỉ lệ với biên đôň F0 của ngoại lực.

Hoạt động 4: Cộng hưởng.(10p)

Gv: - Làm lại thí nghiệm ảo, về thay đôŇi tần
số ngoại lực.
       - Làm lại thí nghiệm về thay đôŇi lực cản
môi trường.

IV. Hiện tượng cộng hưởng:
1.Điňnh nghĩa : 
Nếu tần số ngoại lực (f) bằng với tần số riêng
(f0) của hệ dao đôňng tự do, thì biên đôň dao
đôňng cưỡng bức đaňt giá trị cực đaňi. Hiện

21
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b (đồ thị của li độ dao động 

cưỡng bức)
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Hs: Quan sát và rút ra hiện tượng và khái niệm
cộng hưởng
Gv:  Giới  thiệu
đường  biểu diễn
A theo   hình vẽ
17.2 trong sách giáo
khoa.
 Theo  dõi
đường biểu diễn. Em thấy được điều gì ?
Hs: Giá trị cực đaňi của biên đôň A của dao
đôňng cưỡng bức đaňt được khi tần số góc của
ngoại lực bằng tần số góc riêng 0 của hệ dao
đôňng tắt dần. 
Gv: Hiện tượng cộng hưởng là gì ?
Hs:  Điňnh  nghĩa  hiện  cộng  hưởng.  Vẽ
hình.Quan sát và rút ra mối qua hệ giữa biên
đôň dao đôňng cưỡng bức và đôň lớn lực cản
môi trường . 
- Nếu mat sát giảm thì giá trị cực đaňi của biên
đôň tăng. Hiện tượng cộng hưởng rõ  nét hơn
- Trả lời C2.
Ứng dụng của hiện tượng cộng hưởng
Gv: Thuyết giảng như phần nội dung và kể
một vài mẫu chuyện về tác dụng có lợi và hại
của cộng hưởng. 
Hs:Nghiên cứu Sgk.
Vd:  Lên dây đàn, Chế tạo các máy móc, lắp
đăňt máy.

tượng này gọi là hiện tượng cộng hưởng. 

           f = f0 thì Acb = Amax.
 - Nếu ma sát giảm thì giá trị  cực đaňi của
biên đôň tăng.
2.Giải thích : 
Khi f =f0 : hệ được cung cấp năng lượng một
cách nhịp nhàng đúng lúc, do đó biên đôň dao
đôňng của hệ tăng dần lên. A =Amax khi tốc
đôň tiêu hao năng lượng bằng tốc đôň cung
cấp năng lượng cho hệ.
3.  Tầm quan  trọng  của  hiện  tượng  cộng
hưởng :
     Dựa vào cộng hưởng mà ta có thể dựng
một lực nhỏ tác dụng lên một hệ dao đôňng
có khối lượng lớn đęŇ làm cho hệ này dao
đôňng với biên đôň lớn (em bé đưa võng cho
người lớn …)
    Dùng  đęŇ đo  tần  số  dòng  điện  xoay
chiều, lên dây dẫn.
+ Tác hại.
        Cầu, bệ máy, trục máy khung xe …
đęĚu là các chi tiết cụ thể xem như một dao
đôňng tự do có tần số riêng f0 nào đó. Khi
thiết kế các chi tiết này cần phải chú ý đęěn
sự trùng nhau giữa tần số ngoại lực f và tần số
riêng f0. Nếu sự trùng nhau này xảy ra (cộng
hưởng) thì có thể làm gãy các chi tiết này.

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 3 phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 
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Tiết PPCT: 08                                                            Ngày soạn:…………………….
Tuần dạy: 04 Lớp dạy:……………………….. 
BÀI 5: TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ CÙNG PHƯƠNG,  CÙNG TẦN SỐ.

PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE - NEN.

I. Mục tiêu:
1.1. Kiến thức:
- Biểu diễn được phương trình của dao động điều hoà bằng một vectơ quay.
- Vận dụng được phương pháp giản đồ Fre - nen để tìm phương trình của dao động tổng hợp
của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số.
1.2. Kỹ năng: 
Sử dụng giản đồ vec tơ quay để tổng hợp 2 dao động điều hoa cùng phương cùng tần số.
1.3. Thái độ: 
- Thái độ học tập nghiêm túc.
- Giải được các bài tập về tổng hợp dao đôňng , giải thích các hiện tượng tổng hợp dao đôňng
trong kỹ thuật và đời sống.
II. Chuẩn bị: 
2.1. GV: Các hình vẽ 5.5,5.2 trong SGK.
2.2. HS:  Ôn tập kiến thức về hình chiếu của một vectơ xuống hai trục toạ độ.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1.Ổn địnhlớp: (5p)
3.2. Kiểm tra bài cũ: 
Dao động cưỡng bức là gì? Nêu đặc điểm về dao đôňng này. Khi nào biên độ dao động cưỡng
bức đạtt giá trị cực đại, biên độ cực đai này phụ thuộc vào yếu tố nào?
3.3. Tiến trình dạy học

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG
Hoạt động 1: vectơ quay ( 15p)

Gv: Viết biểu thức hình chiếu của vectơ
OM


 trên trục Ox và  so sánh với phương
trình li độ dao động điều hoà?

Hs: Trả lời C1.

I. Vec tơ quay:
Hướng dẫn tự học
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Hoa ̣t động 2: Phương pháp vectơ quay(25)

Gv:  Lấy một số ví dụ về một vật động
thời tham gia hai dao động điều hoà cùng
phương cùng tần số, và đăt vấn đề là tìm
dao động tổng hợp của vật.
Hs: x1 = A1cos(t + 1)
      x2 = A2cos(t + 2)
Học sinh vẽ vectơ quay  1OM  biểu diễn

dao đôňng điều hòa x1 và 2OM  biểu diễn
dao đôňng điều hoà x2 .

Học sinh vẽ vectơ quay  OM  biểu diễn

dao đôňng điều hoà tổng hợp ? Học sinh
quan sát và nghe thuyết trình. Lấy thêm
một số ví dụ?
Gv :
 Khi các vectơ OM , OM1 2

 
quay với cùng

vận tốc góc  ngược chiều kim động độ,

thì  do  góc  hợp  bởi  giữa  1 2OM ,OM
 

=2–1 không đôi nên hình bình hành
OM1MM2 cũng quay theo với vận tốc góc
 và  không biến dạng khi  quay.  Vectơ
tổng OM


 là đường chéo hình bình hành

cũng quay đều quanh O với vận tốc  góc
.
 Mặt khác : 1 2OP = OP + OP  

hay x = x1 +x2 nên vectơ tổng OM


 biểu
diễn cho dao đôňng tổng hợp, và phương
trình  dao  đôňng  tổng  hợp  có  dạng:
x=Acos(t+).
Hs:  Lập  hệ  thức  lượng  cho  tam  giác
OMM1 đęŇ rút ra công thức tính biên đôň
dao đôňng tổng hợp.

A2 = 2 2
1 2 1 2 2 12 cos( )A A A A    

tg = 
1 1 2 2

1 1 2 2

sin sin

cos cos

A A

A A

 
 



Gv: Cho biết ý nghĩa của đôň lệch pha?
Hs: 
x1 và x2 cùng pha 

x1 và x2 ngược pha

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE - NEN.
1. Đặt vấn đề:
Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hòa
cùng tần số có các phương trình lần lượt là:

x1 = A1cos(t + 1),
x2 = A2cos(t + 2).

Hãy  khảo  sát  dao  đôňng  tổng  hợp của  hai  dao
đôňng tròn bằng phương pháp Fre-nen.
2. Phương pháp giản đôĚ Fre-nen.
*  x1 1


OM

  Gốc : tại O.  Đôň lớn::OM1=A1  

 
 OM ,1 1t 0

Ox  



 

* x2 2

OM

  Gốc : tại O .  Đôň lớn : OM2 = A2 

  
 OM ,2 2t 0

Ox  




 Vẽ 1

OM , 2


OM  và vộc tơ tổng:

 

OM


= 1OM


+

2OM


Vì

1 2 
  

X X XCh OM Ch OM Ch OMO O O

nên  1 2 OP OP OP  Hay : x = x1 + x2.

Vậy:  vectơ 

OM  biểu diễn cho dao đôňng tổng

hợp và có dạng: x = Acos(t + ).
Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.

a. Biên độ.
Tam giác OMM1 cho : 

2 2 2

11 1 1OM OM M M 2OM M Mc M)1os(OM  
A2 = A2

2 + A1
2+2A1A2cos(2 – 1)

b. Pha ban đầu:

    Ta có   tg = 
y

x
=

1 1 2 2

1 1 2 2

A sin A sin

A cos A cos

  
  
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x1 và x2 vuông pha
   Vậy: 

1 1 2 2

1 1 2 2

A sin A sin
tg

A cos A cos

  
 

  
3.Ảnh hưởng của độ lệch pha : 
   Nếu: 2 – 1  = 2k    A = Amax = A1+A2.

  Nếu: 2 – 1 =(2k+1) A=Amin = A - A1 2

  Nếu  2 – 1  = /2+k A = 2 2

1 2A + A
4.Ví dụ : SGK trang 24

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 
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Tiết PPCT: 09 - 10                                                                Ngày soạn:……………….
Tuần dạy: 05                                                                Lớp dạy: …………………

BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức: Vận dụng kiến thức dao động điều hòa, tổng hợp hai dao động.
1.2. Kỹ năng: Giải được các bài toán đơn giản về dao động điều hòa, tổng hợp các dao động 
cùng phương cùng tần số.
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ:
2.1. Gv: Một số bài tập trắc nghiệm và tự luận.
2.2. Hs: Ôn lại kiến thức về dao động điều hòa.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1.Ổn định lớp: (2p)
3.2.Kiểm tra bài cũ: (lồng vào hoạt động dạy)
3.3. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: Kiến thức cơ bản (10p)

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

Gv:  Yêu  cầu  học  sinh  nhận  xét  về  sự
lệch pha của 2 dao động.

Hs: Lắng nghe câu hỏi và trả lời.

Gv: hs viết pt tổng hợp 2 dao động và
CT tính A, pha ban đầu.

Hs: Trả lời và viết biểu thức.

Gv:  Yêu  cầu  học  sinh  nhận  xét  về  sự
lệch pha của 2 dao động.

1. Sự lệch pha của các dao động.
- Xét 2 dao động điều hòa của PT dao động.
 x1 = A1cos(t + )
 x2 = A2cos(t + )
Nhận xét: 
*  = 2 - 2 = 2k : Dao động cùng pha
*  = 2 - 2 = (2k-1) : Dao động ngược pha
2. Sự tộng hợp dao động.
 x = x1 + x2 = A.cos(t + )
A = ?   A2 = A1

2 + A2
2- 2A1A2cos

 = ?   tan = 
A A

A A
1 1 2 2

1 1 2 2

sin sin

cos cos

 
 




Nhận xét: A phụ thuộc vào hai dđ thành phần
*  = 2 - 2 = 2k  => A = AMax  = A1 + A2

*  = 2 - 2 = (2k-1) => A = AMin =I A1 - A2I
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Hs: Lắng nghe câu hỏi và trả lời.
Hoạt động 2: Vận dụng làm bài tập trắc nghiệm.(10p)

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Gv:  Cho  hs  đọc  lần  lượt  các  câu  trắc
nghiệm 5,6,t21 sgk.
Hs: đọc đè, suy nghĩ thảo luận đưa đáp
án.
Gv: tổ trức hs hoạt động nhóm, thảo luận
tìm đáp án.
Hs: Thảo luận nhóm tìm kết quả.
Gv: Gọi hs trình bày tưng câu.
Hs: Giải thích.
Gv: Cho hs đọc các câu trắc nghiệm 4,5,
t25sg.
Hs: đọc đè, suy nghĩ thảo luận đưa đáp
án.
Gv: tổ trức hs hoạt động nhóm, thảo luận
tìm đáp án.
Hs: Thảo luận nhóm tìm kết quả.
Gv: Gọi hs trình bày tưng câu.

Cõu 5 trang 21: D

Cõu 6 trang 21: B

Cõu 4 trang 25: D

Cõu 5 trang 25: B

Hoạt đông 3: Bài tập tự luận(20p)

* GV cho hs đoc đề, tóm tắt
* HS đọc đề, tóm tắt
* Hướng dẫn hs giải bài toán.
- Viết phương trình của x1 và x2.
* nghe hướng dẫn và làm
- Viết phương trình tổng quát:
  x = Acos(5t + ).
- Viết phương tình tổng hơpx
- Tìm biên độ A,  pha dao  ban đầu φ
tổng hợp 
- Áp dụng công thức tính A, φ

* Kết luận

Bài tâp thêm: Cho hai  dao động cùng
phương, cùng tần số:

Viết  phương  trình  dao  động  tổng  hợp
của hai dao động bằng cách:

a.dùng giản đồ vectơ

Giải:
Phương trình dao động x1 và x2

x1 = cos(5t + ) cm 

x2 = cos(5t + ) cm

Phương trình tổng hợp: x = x1 + x2

x = Acos(5t + ).
 Trong đó:

=2,3cm

Vậy: x = 2,3cos(5t + ).

Giải
a. phương trình tổng hợp:

x = x1 + x2= Acos(100πt+).

27
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b. Biến đổi lượng giác
* Hs chép đọc đề, tóm tắt
* Hướng dẫn Hs giải bài toán:
- Biễu diễn x1, biễn diễn x2

* Hs biễn diễn x1

* Biễn diễm x2

* Vận dụng phương pháp giải đồ giải bài
toán
* vận dụng toán giải
- Từ giản đồ lấy các  giá trị của biên độ
và pha ban đầu tổng hợp
* Hs nêu giá trị của biên độ và pha ban 
đầu tổng hợp
* về nhà giải ý b
* Hs về nhà giải bài toán vận dụng lượng
giác

x1 biễn diễn :

x2 biễn diễn :

Từ giản đồ ta có:

Vậy x = cos(100πt+ ).

Tổng hợp dao động bằng máy tính CASIO
Để tổng hợp các dao động:  1 1 1co  s ;  x A t      2 2 2cos ,...., cosn n nx A t x A t        ta 

viết dưới dạng số phức  cosi i i i i ix A t x A        .
Khi đó 1 2 1 1 2 2..x ..n n nx x x A A A             .
Chú ý: nếu phương trình để ở dạng sin ta phải đưa phương trình về dạng chuẩn

 cosx A t    .

Thao tác. Màn hình hiển thị.
Bước 1: Chuyển sang chế độ radian 
bằng thao tác 

4SHIFT MODE  
(các bạn có thể để ở chế độ độ vẫn 
được).
Bước 2: Nhấn D 2MO E  để chuyển sang
chế độ CMPLX  để nhân chia cộng trừ số
phức.

Bước 3: Cộng, trừ các dao động thành 
phần.

   1 1 2 2 ....A SHIFT A SHIFT      
Sau khi được tổng các dao động ta bấm

2 3SHIFT   để kết quả về dạng A   .

Áp dụng: 

28



GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN                                               NĂM HỌC 2023-2024

Ví dụ 1: Tổng hợp 2 dao động 1 5cos
3

x t
   

 
 và 2 5 3 cos

2
x t

   
 

 ta nhập:

   5 5
3 2

SHIFT SHIFT
 

     

Sau đó nhấn 2 3SHIFT   ta được kết quả là 5
3


  .

Như vậy 1 2 5cos
3

x x x t
     

 
 .

Ví dụ 2: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ có pha ban 

đầu lần lượt là 
6


 và 

2

3


 . Pha ban đầu của dao động tổng hợp của hai dao động trên là

A. 
2


 . B. 

5

12


 . C. 

5

12


 . D. 

2


 .

Lời giải:

Cách 1: Ta có: 1 1 2 2

1 1 2 2

2
sin sinsin sin 56 3tan 2 3

2cos cos 12cos cos
6 3

A A

A A

 
   

  


     

 
 .

Cách 2: CASIO: Chọn 1 2 1A A   .

Ta có: 
2 5

1 1 2
6 3 12

x
  

       . Chọn B.

Ví dụ 3:  Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa với biên độ lần lượt là 3 cm 
và 5 cm. Trong các giá trị sau giá trị nào không thể là biên bộ của dao động tổng hợp.
A. 4 cm. B. 5 cm. C. 3 cm. D. 10 cm.

Lời giải:
Ta có: 1 2 1 2 2 8A A A A A cm A cm        . Chọn D.

Ví dụ 4: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dạo động điều hòa cùng 

phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 1 4cos 10
4

x t cm
   

 
 và

2

3
3cos 10

4
x t cm

   
 

 . Độ lớn vận tốc của vật này ở vị trí cân bằng là

A. 80 /cm s  . B. 100 /cm s  . C. 10 /cm s  . D. 50 /cm s  .
Lời giải:

Cách 1: Ta có biên độ dao động tổng hợp:  2 2 2
1 2 1 2 1 22 cosA A A A A       

Do hai dao động ngược pha nên 1 2A A A   
Suy ra 1A cm  do đó max 10 /v A cm s   .

Cách 2: 1 2

3
4 3 1

4 4 4
x x x

  
         
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Suy ra maxcos 10 10 /
4

x t cm v cm s
     

 
 . Chọn C.

Ví dụ 5: [Đề thi thử chuyên ĐH Vinh 2017]. Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao 
động điều hòa cùng phương cùng tần số. Biết dao động thành phần thứ nhất có biên độ dao 
động 1 4 3A  cm, dao động tổng hợp có biên độ 4A   cm. Dao động thành phần thứ hai 

sớm pha hơn dao động tổng hợp là 
3


 . Dao động thành phần thứ hai có biên độ 2A  là

A. 4 3  cm. B. 6 3  cm. C. 4 cm. D. 8 cm.
Lời giải:

Ta có: 2 2 2 2
1 2 1 2 2 2 2 22 cos 48 16 4 8

3
x x x A A A AA A A A


             cm. Chọn D.

Ví dụ 6: [Trích đề thi đại học năm 2010]. Dao động tổng hợp của hai dao động điều 

hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ 
5

3cos
6

x t
   

 
 cm. Biết dao 

động thư nhất có phương trình li độ 1 5cos
6

x t
   

 
 cm. Dao động thứ hai có phương 

trình li độ là

A. 2 8cos
6

x t
   

 
 cm.                                                B. 2 2cos

6
x t

   
 

 cm.

C. 2

5
2cos

6
x t

   
 

 cm.                                              D. 2

5
8cos

6
x t

   
 

 cm.

Lời giải:

Cách 1: Ta có: 2 1

5
3cos 5cos

6 6
x x x t t

             
   

 

5 5 5
3cos 5cos 8cos

6 6 6
t t t

                   
     

 .

Cách 2: CASIO: 2 1

5 5
3 5 8

6 6 6
x x x

  
         . Chọn C.

Ví dụ 7: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động có các phương trình

1 1 cos
6

x A t
   

 
 cm;  2 3 cosx t    . Phương trình dao động tổng hợp là

3 2
cos

2 3
x t

   
 

 cm. Giá trị của 1A  và   là 

A. 1

3
;

2 6
A

   .          B. 1

3 5
;

2 6
A

   .

C. 1 3;
6

A
   .           D. 1

5
3;

6
A

   .

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 3 phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
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4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài

Tiết PPCT: 11                                                            Ngày soạn:…………………….
Tuần dạy: 06                                                             Lớp dạy: ………………………

THỰC HÀNH : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM
CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN

I. MỤC TIÊU: 
1.1. Kiến thức: Khảo sát thực nghiệm để phát hiện ảnh hưởng của biên độ , khối lượng , chiều
dài con lắc đối với chu kỳ 

T .Từ đó tìm ra công thức tính chu kỳ T =  và ứng dụng tính gia tốc trọng 

trường tai nơi làm thí nghiệm .
1.2. Kỹ năng: Giải được các bài toán đơn giản về dao động điều hòa, tổng hợp các dao động 
cùng phương cùng tần số.
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ:
2.1. Gv: Ba quả nặng có móc treo 50 g ; một sợi dây mảnh 1 m ;một giá làm TN ;một đồng hồ 
bấm giây (sai số 0,2s) hoặc đồng hồ đo thời gian có cổng quang điện ; một thước 500m ; 
một tờ giấy kẻ ô milimét (hoặc giấy kẻ ô vuông )
2.2. Hs: Ôn lại kiến thức về dao động điều hòa.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1.Ổn định lớp: (2p)
3.2.Kiểm tra bài cũ: (lồng vào hoạt động dạy)
3.3. Tiến trình dạy học :
1) Chu kỳ T con lắc đơn phụ thưộc và biên độ như như thế nào ?
-Chọn m = 50 g ,dây treo = 50 cm   ; kéo m lệch khỏi VTCB một khoảng A = 3cm rồi thả ra 
cho nó dao động .
-Đo thời gian t com lắc thực hiện 10 dao động toàn phần .Ghi vào bảng kết quả 1
-Thực hiện tương tự với các biên độ A = 6 , 9 , 18 cm ) ghi kết quả vào bảng 1
Bảng kết quả 1:

A ( cm) Góc lệch  Thời gian t
(s)

Chu kỳ T ( s)

A1 = 3 cm

A2 = 6 cm

A3 = 9 cm

A4 = 18 cm
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Rút ra định luật về chu kỳ T của con lắc đơn với biên độ nhỏ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
2) Chu kỳ T phụ thuộc khối lượng m như thế nào ?
-Mắc thêm các quả cân ( m  = 50 g , 100g , 150 g )vào con lắc đơn .Cho chiều dài  = 50 
cm .Mỗi trường hợp ghi bảng kết quả 2.
Bảng kết quả 2 ( = 50 cm ; A = 3 cm  )

m  ( gam) Thời gian 10 dao động t ( s) Chu kỳ T ( s )
50g T1

100g T2

150g T3

- So sánh T1 với T2 và T3 rút ra định luật về khối lượng của con lắc đơn 
- Phát biểu địng luật về khối lượng của con lắc đơn doa động với biên độ nhỏ ( 

 ):
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
3) Chu kỳ T phụ thưộc vào chiều dài như thế nào ? 
- Cho m = 50 g  ,chiều dài  = 40 cm   đo thời gian t thực hiện 10 dao động toàn phần .

-Làm TN tưong tự với  = 50 cm ;  = 60 cm 

-Tính T1
2 ; T2

2 ; T3
2  và các tỉ số :      Ghi vào bảng kết quả 3

Bảng kết quả 3:

Chiều dài 
( cm )

Thời gian t =
10T

Chu kỳ T (s) T2 ( s2 )
 ( s2 /cm )

 = 40 cm t1 = T1 = T1
2

  = 

 = 50 cm t2  = T2 = T2
2

 =

 = 60 cm t3 = T3 = T3
2 = 

-Vẽ đồ thị của T theo chiều dài  .Rút ra nhận xét ?
-Vẽ đồ thị của T2 theo chiều dài   .Rút ra nhận xét ?
-Phát biểu định luật về chiều dài của con lắc đơn :
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
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4-KẾT LUẬN 
a) Từ các kết quả nhận được ỏ trên suy ra : Chu kỳ dao động của con lắc đơn với biên độ 
nhỏ ,tại cùng một nơi ,không phụ thuộc vào  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. mà tỉ 
lệ với  . . . . . . . . . . . . . . của con lắc theo công thức :  , trong đó kết quả TN cho ta 
giá trị  a =  . . . . . . . . . . . . 

b) Theo công thức lý thuyết T =  (*) trong đó    với g = 9,8 m/s2 

So sánh kết quả đo a cho thấy công thức ( * ) đã được ( không được ) nghiệm đúng .
c) Tính gia tốc trọng trường g tại nơi làm TN :  Theo giá trị a thu được từ TN .

    Hay từ công thức : 

 Bảng kết quả 4 :

Chiều dài  (cm ) T ( s) g ( m/s2
 )

 = 40 cm

 = 50 cm

 = 60 cm
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 
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Tiết PPCT: 12                                                           Ngày soạn:………………………
Tuần dạy: 06 Lớp dạy: ………………………..

BÁO CÁO THỰC HÀNH KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM  CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG
CỦA CON LẮC ĐƠN

I. MỤC TIÊU: 
1.1. Kiến thức: Khảo sát thực nghiệm để phát hiện ảnh hưởng của biên độ , khối lượng , chiều
dài con lắc đối với chu kỳ 
1.2. Kỹ năng: Giải được các bài toán đơn giản về dao động điều hòa, tổng hợp các dao động 
cùng phương cùng tần số.
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ:
2.1. Gv: Ba quả nặng có móc treo 50 g ; một sợi dây mảnh 1 m ;một giá làm TN ;một đồng hồ 
bấm giây (sai số 0,2s) hoặc đồng hồ đo thời gian có cổng quang điện ; một thước 500m ; 
một tờ giấy kẻ ô milimét (hoặc giấy kẻ ô vuông )
2.2. Hs: Ôn lại kiến thức về dao động điều hòa.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

3.1.Ổn định lớp: (2p)
3.2.Kiểm tra bài cũ: (lồng vào hoạt động dạy)
3.3. Tiến trình dạy học :
I- MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH 
II- CƠ SỞ LÍ THUYẾT 
1. Con lắc đơn có cấu tạo như thế nào? chiều dài  của con lắc được đo như thế nào?
2. Cần làm thế nào để phát hiện ra sự phụ thuộc của chu kỳ dao động T của con lắc đơn dao 
động với biên độ 
nhỏ vào biên độ dao động ?
3. Cần làm thế nào để phát hiện ra sự phụ thuộc của chu kỳ dao động T của con lắc đơn dao 
động với biên độ 
nhỏ vào chiều dài con lắc đơn ?
III- KẾT QUẢ 
1-Khảo sát ảnh hưởng của biên độ dao động đối với chu kỳ T con lắc đơn .

-Chu kỳ T1 =  = T2 =  = T3 =  = 

-Phát biểu định luật về chu kỳ của con lắc đơn dao động vời biên độ nhỏ :
2- Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng  m con lắc đối với chu kỳ T 

-Con lắc m1 = 50 g     có chu kỳ  T1  = 
-Con lắc m2 = 100 g   có chu kỳ  T2  = 
-Con lắc m3 = 150 g    có chu kỳ T3   = 

-Phát biểu định luật  về khối lượng của con lắc đơn : 
3-Khảo sát ảnh hưởng của chiều dài con lắc đơn đối với chu kỳ T 
-Vẽ đồ thị của T phụ thuộc    và đồ thị của  T2 phụ thưộc vào    :
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NHẬN XÉT :
a) Đường biểu diễn T = f ( ) có dạng  . . . . . . . . . . cho thấy rằng : Chu kỳ  dao động T  . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
với độ dài con lắc đơn.
Đường biểu diễn T2 = f ( ) có dạng  . . . . . . . . . . . . cho thấy rằng : bình phương chu kỳ dao 
động T2  . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . với độ dài con lắc đơn .T2 = k  , suy ra T = a.
Phát biểu định luật về chiều dài của con lắc đơn .
“Chu kỳ dao động của con lắc đơn dao động  với biên độ nhỏ , tại cùng một nơi ,không phụ 
thuộc vào  . . . . . . . .
 .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .mà tỉ lệ với  . . . . . . . . . .. . . . của con lắc , 
theo công thức :
T = a.   với a =  , trong đó a là hệ số góc của đường biểu diễn T2 = f ( ).

b) Công thức lý thuyết về chu kỳ dao động của con lắc đơn :  T =  đã được nghiệm 

đúng ,

với tỉ số  :   . . . . . . . .  Từ đó tính gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm :

 . . . . . . . . . . . . . . . . (m/s2 )

4- Xác định công thức về chu kỳ dao động của con lắc đơn 
Từ các kết quả thực nghiệm suy ra : Chu kỳ dao động của con lắc đơn dfao động với 

biên độ nhỏ không phụ thưộc vào  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. .  mà tỉ 
lệ  . . . . . . . . . . . . . . .. của chiều dài  con của lắc đơn 
và tỉ lệ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. của gia tốc rơi tự do tại nơi làm thí 
nghiệm , hệ số tỉ lệ bằng  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. T =  . . . . . . . . . .
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 
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Tiết PPCT: 13                                                          Ngày soạn:……………………...
Tuần dạy: 07    Lớp dạy: ………………………..

Chương II: 
Sóng cơ và sóng âm 

CHỦ ĐỀ 2 : SÓNG CƠ VÀ GIAO THOA
Bài 7: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

I. Mục tiêu:
1.1. Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa của sóng cơ.
- Phát biểu được định nghĩa các khái niệm liên quan với sóng: sóng dọc, sóng ngang, tốc độ
truyền sóng, tần số, chu kì, bước sóng, pha.
- Viết được phương trình sóng.
- Nêu được các đặc trưng của sóng là biên độ, chu kì hay tần số, bước sóng và năng lượng
sóng.
- Giải được các bài tập đơn giản về sóng cơ.
- Tự làm được thí nghiệm về sự truyền sóng trên một sợi dây.
1.2. Kĩ năng:
- Học sinh giải thích được sự truyền sóng là quá trình truyền pha dao động.
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc
Tư tưởng, liên hệ thực tế, giáo dục hướng nghiệp: Liên hệ với các quá trình truyền sóng trong
thực tế.
II. CHUẨN BỊ:
2.1. Giáo viên: Các thí nghiệm mô tả về sóng ngang, sóng dọc và sự truyền của sóng.
2.2. Học sinh: Ôn lại các bài về dao động điều hoà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. Ổn định lớp(2p)
3.2. Kiểm tra bài cũ: 
Đặt vấn đề:

GV: Một viên đá rơi trên mặt hồ yên tĩnh cho ta hình ảnh của sóng. Sóng là hiện tượng
phổ biến trong đời sống và kĩ thuật. Sóng là gì, sóng có những đặc trưng nào?
3.3. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1 (20 phút): Tìm hiểu về sóng cơ ?

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG

Gv:  Mô  tả  thí  nghiệm  và  tiến  hành  thí
nghiệm.

I. Sóng cơ
1. Thí nghiệm
a. Mũi S cao hơn mặt nước, cho cần rung
dao động  M vẫn bất động.
b. S vừa chạm vào mặt nước tại O, cho cần
rung dao động  M dao động.
Vậy, dao động từ O đã truyền qua nước tới
M.
2. Định nghĩa
-  Sóng  cơ  là  sự  lan  truyền của  dao động
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 Hs: quan sát kết quả thí nghiệm.
Gv: Khi O dao động ta trông thấy gì trên
mặt nước? 
Hs: Những gợn sóng tròn đồng tâm phát đi
từ O.
Gv:  Điều đó chứng tỏ gì?
Hs:   Sóng truyền theo các phương khác
nhau với cùng một tốc độ v.
(Dao động lan truyền qua nước gọi là sóng,
nước là môi trường truyền sóng).
Gv: Khi có sóng trên mặt nước, O, M dao
động như thế nào?
Hs:  Dao  động  lên  xuống  theo  phương
thẳng đứng.
Gv: Sóng truyền từ O đến M theo phương
nào?
Hs: Theo phương nằm ngang
 Sóng ngang.
Gv: Tương tự như thế nào là sóng dọc?
Hs: Tương tự, HS suy luận để trả lời.
(Sóng  truyền  trong  nước không  phải  là
sóng ngang.  Lí  thuyết  cho thấy rằng các
môi trường  lỏng và  khí  chỉ có thể truyền
được  sóng  dọc,  chỉ  môi  trường  rắn mới
truyền được cả  sóng dọc và sóng ngang.
Sóng nước là một trường hợp đặc biệt, do
có sức căng mặt ngoài lớn, nên mặt nước
tác dụng như một màng cao su, và do đó
cũng truyền được sóng ngang).

trong một môi trường.
3. Sóng ngang
- Là sóng cơ trong đó phương dao động (của
chất điểm ta đang xét)  với phương truyền
sóng.
4. Sóng dọc
- Là sóng cơ trong đó phương dao động //
(hoặc trùng)  với phương truyền sóng.
GV:  Ném một hòn đá xuống mặt nước yên
tĩnh ta thấy những sóng nước hình tròn từ
chỗ hòn đá rơi lan tỏa đi mọi nơi trên mặt
nước. Thả nhẹ một miến bấc lên mặt nước
nó chỉ  dao động theo phương thẳng đứng
chứ không bị đẩy theo sóng.

Hoạt động 2 ( 20phút): Tìm hiểu về các đặc trưng của sóng.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
GV : Mô tả TN dùng một sợi dây mềm 
(Hình 7-3)
Hs:

II. C¸c ®Æc trng cña mét sãng h×nh sin.
1) Sự truyền của một sóng hình sin:
-Sau thời gian T dao động của điểm P đã
truyền đến điểm P1 ở cách P một đoạn :
              PP1 =        
 và P1 bắt đầu dao động giống như ở P
2) Các đặc trưng của sóng hình sin :
a) Biên độ( A ): của sóng là biên độ dao
động của một  phần tử của môi  trường có
sóng truyền qua .
b) Chu kỳ ( T ) : của sóng là chu kỳ dao
động của một  phần tử của môi  trường có
sóng truyền qua .
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Định nghĩa (2): Bước sóng là khoảng cách
ngắn nhất giữa 2 điểm dao động cùng pha
trên phương truyền sóng .
Trả lời C2 :
Nếu sóng truyền từ trái  sang phải  thì  M
đang đi lên .Mũi tên chỉ chiều chuyển động
của M phải hướng lên trên.

                                         

Tần số của sóng :  

c) Tốc độ truyền sóng (  ) : là tốc độ lan
truyền dao động trong môi trường .

d) Bước sóng (  ) : là quãng đường sóng
truyền đi được trong một chu kỳ 

 Công thức :       

e)  Năng lượng sóng :  là  năng lượng dao
động của  các  phần  tử  của  môi  trường  có
sóng truyền qua .

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 3 phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 
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Tiết PPCT: 14 Ngày soạn: …………………….
Tuần dạy: 07 Lớp dạy: ……………………….

Bài 7: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ
I. Mục tiêu:
1.1. Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa của sóng cơ.
- Phát biểu được định nghĩa các khái niệm liên quan với sóng: sóng dọc, sóng ngang, tốc độ
truyền sóng, tần số, chu kì, bước sóng, pha.
- Viết được phương trình sóng.
- Nêu được các đặc trưng của sóng là biên độ, chu kì hay tần số, bước sóng và năng lượng
sóng.
- Giải được các bài tập đơn giản về sóng cơ.
- Tự làm được thí nghiệm về sự truyền sóng trên một sợi dây.
1.2. Kĩ năng:
- Học sinh giải thích được sự truyền sóng là quá trình truyền pha dao động.
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc
Tư tưởng, liên hệ thực tế, giáo dục hướng nghiệp: Liên hệ với các quá trình truyền sóng trong
thực tế.
II. CHUẨN BỊ:
2.1. Giáo viên: Các thí nghiệm mô tả về sóng ngang, sóng dọc và sự truyền của sóng.
2.2. Học sinh: Ôn lại các bài về dao động điều hoà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. Ổn định lớp(5p)
3.2. Kiểm tra bài cũ: (lång vµo bµi häc)
 Đặt vấn đề:

GV: Một viên đá rơi trên mặt hồ yên tĩnh cho ta hình ảnh của sóng. Sóng là hiện tượng
phổ biến trong đời sống và kĩ thuật. Sóng là gì, sóng có những đặc trưng nào?
3.3. Tiến trình dạy học:

Hoạt động 1 (35phút): Tìm hiểu PT sóng ?

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG

GV : Khi sóng chưa truyền đến nút chai tại
M đứng yên ( W = 0)
Khi sóng truyền đến M dao động  W 0

 quá  trình  truyền  sóng  là  quá  trình
truyền năng lượng .
-Biểu thức sóng tại nguồn 0 ?
Hs:

Gv: Dao động tại M ở thời điểm t giống hệt
dao động tại O ở thời điểm 

 về trước .

III- PHƯƠNG TRÌNH SÓNG 
a) Phương trình sóng tại nguồn 0 :

       

b) Phương trình sóng tại điểm M cách 0
một đoạn OM =x :
 Thời gian để sóng truyền từ O đến M là :

     dao động tại M chậm hơn dao động
tại O một khoảng thời gian là nên :
 Pt  dđ  tại  M  là  :
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Hs: c) Một số tính chất của sóng suy ra ra từ
phương trình sóng :

 Tính tuần hoàn theo thời gian
       ( đường sin thời gian )

Xét một điểm P có tọa độ x = d 

Dao động của điểm P tuần hoàn theo thời
gian với chu kỳ T .

 Tính tuần hoàn theo không gian 
            (đường sin không gian )
Xét vị trí tất cả các phần tử sóng tại một thời
điểm t0  : 

 u biến thiên tuần hoàn theo tọa độ x nghĩa
là cứ sau mỗi khoảng có x =   trên trục x
sóng lại có hình dạng  lặp lại như cũ .

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 
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Tiết PPCT: 15 Ngày soạn:…………………..
Tuần dạy: 08                                                           Lớp dạy: ………………..

BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU.

1.1. Kiến thức trọng tâm: 
Giúp học sinh  nắm vững phương pháp giải bài tập sóng, giao thoa và sóng dừng
1.2. Kĩ năng: 
Học sinh vận dụng thành thạo các công thức giao thoa sóng va sóng dừng để giải toán
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ.
2.1. Thầy: Giáo án
2.2. Trò:      Học bài cũ, giải hệ thống bài tập đã giao

III- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
     3.1. Ổn định tổ chức:

3.2. Kiểm tra bài cũ : 
3.3. Tiến trình dạy học:

Hoạt động 1 (10 phút): KiÕn thøc c¬ b¶n
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG

GV: Hướng dẫn học sinh tóm tắt lí thuyết.

I. Lý thuyết:
Phương trình sóng:

v
v.T

f
  

1
A M

2 d
u a sin( t )


  



Hoạt động 2 (30 phút): Bµi tËp vËn dông.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
Bài 1: Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 20
ngọn sóng qua mặt  trong 72 giây,  khoảng cách
giữa hai ngọn sóng là 10m.
a. Tính chu kì dao động của sóng biển.
b. Tính tần số sóng biển.
c. Tính vận tốc truyền sóng biển.
GV:  Hãy xác định chu kì dao động.
HS: Xét tại một điểm có 10 ngọn sóng truyền qua
ứng với 9 chu kì.

 72
T 4 s

9
 

GV:  Hãy xác định tần số dao động.

HS:  1 1
f 0,25 s

T 4
  

Bài 1:

a. Chu kì dao động:
Xét tại một điểm có 10 ngọn sóng truyền
qua ứng với 9 chu kì.

 72
T 4 s

9
 

b. Tần số dao động của sóng biển:

 1 1
f 0,25 s

T 4
  
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GV:  Hãy xác định vận tốc truyền sóng

HS:  10
=vT v= 2,5 m/s

T 4


   

Bài 2: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang có điểm
đầu O dao động theo phương đứng với biên độ
A=5cm, T=0,5s. Vận tốc truyền sóng là 40cm/s.
a. Viết phương trình sóng tại O.
b. Viết phương trình sóng tại M cách O 50 cm.
c. Tìm những điểm dao động cùng pha với O.
GV: Viết phương trình sóng tại O.
HS: Ou asin( t) 
Trong đó:

 

a 5cm

2 2
4 rad/s

T 0,5


 

    

 Ou 5sin(4 t) cm,s   .
GV: Viết phương trình sóng tại M cách O 50 cm.

HS: M

2 d
u asin( t )


  


Trong đó:

 vT 40.0,5 20 cm   

 
A

A

2 .50
u 5sin(4 t )

20
u 5sin(4 t 5 ) cm,s


   

    

GV: Tìm những điểm dao động cùng pha với O.

HS: Phương trình dao động: N
N

2 d
u asin( t )


  



Hiệu số pha :
2

d


 


Để hai dao động cùng pha : 2n  

 2
d 2n d n n Z


     



c. Vận tốc truyền sóng biển:

 

Ta coù: 

10
=vT v= 2,5 m/s

T 4


   

Bài 2:

a. Phương trình dao động của nguồn:

Ou asin( t) 
Trong đó:

 

a 5cm

2 2
4 rad/s

T 0,5


 

    

 Ou 5sin(4 t) cm,s   .

b. Phương trình dao động tai M :

M

2 d
u asin( t )


  


Trong đó:

 vT 40.0,5 20 cm   

 
A

A

2 .50
u 5sin(4 t )

20
u 5sin(4 t 5 ) cm,s


   

    

c. Những điểm dao động cùng pha với
O:
Phương  trình  dao  động:

N
N

2 d
u asin( t )


  



Hiệu số pha :
2

d


 


Để hai dao động cùng pha : 2n  

 2
d 2n d n n Z


     


KL:

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
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Tiết PPCT: 16                                                             Ngày soạn:…………………
Tuần dạy: 08 Lớp dạy: …………………….

BÀI 8: GIAO THOA SÓNG

I. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức: 
Mô tả được hiện tượng giao thoa của 2 sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao
thoa .
Viết được công thức xác định vị trí của cực đai và cực tiểu giao thoa .
Vận dụng được các công thức (8-2) ; (8-3) SGK để giải các bài toán đơn giản về hiện tượng
giao thoa .
1.2. Kĩ năng: Giải được một số bài tập đơn giản về giao thoa.
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: Thí nghiệm Hình 8-1 SGK.
2.2. Học sinh: Đọc kĩ bài 8 Sgk, nhất là phần mô tả các thí nghiệm trước khi đến lớp.
III- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
3.1. Ổn định tổ chức:
3.2. Kiểm tra bài cũ :
3.3.Tiến trình dạy học:

Hoạt động 1 (15 phút): Tìm hiểu về sự giao thoa của hai sóng mặt nước

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG

GV : Trình bày TN giao thoa sóng nước (Hình 8-1
SGK).

Hs: Quan s¸t vµ l¾ng nghe.

I-HIỆN TƯỢNG GIAO THOA CỦA
2 SÓNG NƯỚC 
1)Thí nghiệm :

-Gõ nhẹ cần rung cho dao động  trên
mặt  nước  có  những  gợn sóng  ổn định
hình các đường  hypebol  có tiêu điểm
S1S2

2) Giải thích :
-Những đường cong dao động với biên
độ cực đại ( 2 sóng gặp nhau tăng cường
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GV:  Nêu khái niệm hai nguồn kết hợp

HS:  Lắng nghe, ghi nhớ.

Gv: Xét A,B là hai nguồn kết hợp có phương trình
dao  động  là: x asin t  .  Gọi  v  là  vận  tốc  truyền
sóng.   1 2d ,d l để biên độ hai sóng truyền đến M
là như nhau.
VËy nhËn xÐt vÒ c¸c ®êng hypebol?
Hs: - Những điểm không dao động nằm trên họ các
đường hypebol (nét đứt). Những điểm dao động rất
mạnh nằm trên họ các đường hypebol (nét liền) kể
cả đường trung trực của S1S2.
- Hai họ các đường hypebol này xen kẽ nhau như
hình vẽ..
Lưu ý: Họ các đường hypebol này đứng yên tại chỗ
Gv: yªu cÇu hs tr¶ lêi C1

Hs: Trả lời C1 :
Những hypebol liền nét  biểu diễn những chổ gặp
nhau  của  hai  sóng  tăng  cường  lẫn  nhau,  những
đường  hypebol  nét  đứt  biểu  diễn  những  chổ  găp
nhau của hai sóng triệt tiêu lẫn nhau .

lẫn nhau)
-Những đường cong dao động với biên
độ cực tiểu đứng yên ( 2sóng gặp nhau
triệt tiêu lẫn nhau)
-Các  gợn  sóng  có  hình  các  đường
hypebol gọi là các vân giao thoa .

Hoạt động 2 ( 20 phút): Tìm hiểu về cực đại và cực tiểu giao thoa.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG

GV: hướng dẫn HS thành lập biểu thức sóng tại 1
nguồn S1 và S2 ?

Hs: Tr¶ lêi

Gv: Biểu thức sóng tại điểm M do sóng từ S1 và  S2

truyền đến .Dao động tổng hợp tại M có biểu thức?

II- CỰC ĐẠI VÀ CỰC TIỂU 
1-Dao  động  của  một  điểm  trong
vùng giao thoa :
-Cho 2 nguồn S1 và S2 có cùng f , cùng
pha :
Phương trình dao động tại 2 nguồn :

44

S1 S2



GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN                                               NĂM HỌC 2023-2024

Hs:

 và 

u = u1 + u2

Gv: Áp dụng :

Sina +sinb =

Hs: ViÕt biÓu thøc.

Gv: Biên độ dao động tổng hợp a phụ thuộc yếu tố
nào?

Hs:  Phụ thuộc (d2 – d1) hay là phụ thuộc vị trí của
điểm M

Gv: M dao động với biên độ cực đại khi nào ?
(Hai dao động cùng pha 

 =  suy ra :   )

d2 –d1  : gọi là hiệu đường đi 

Hs: Tr¶ lêi 

Gv:Y/c HS diễn đạt điều kiện những điểm dao động
với biên độ cực đại.

Hs: Tr¶ lêi 

Gv: Những điểm đứng yên là những điểm nào?

Hs: Tr¶ lêi 
 (Hai dao động ngược pha 

=  Suy ra :

 )

 Gv: Y/c HS diễn đạt điều kiện những điểm đứng
yên.

  

-Xét điểm M cách S1và S2  một đoạn :
 d1 = S1M và   d2 = S2M  
 -Coi biên độ bằng nhau và không đổi
trong quá trình truyền sóng .
-Phương trình sóng từ S1 đến M :
 

-phương trình sóng từ S2 đến M :
 

-Sóng tổng hợp tại M :

-Biên độ dao động là :

              

2) Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa
a) Vị trí các cực đại giao thoa :
M dao động với Amax khi : 

 Suy  ra  :

   Hay   :

Suy ra :
    (*)      ; ( )
 Hiệu đường đi = một số nguyên

lần bước sóng 
 Quỹ  tích  các  điểm  này  là  những

đường Hypebol có 2 tiêu điểm là S1

và S2 gọi  là  những vân giao thoa
cực đại.

 k = 0  d1 = d2  
        Quỹ tích là đường trung trực
của S1S2 
b) Ví trí các cực tiểu giao thoa :
M  dao  động  với  AM  =  0  khi  :
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      Hay :  

Suy  ra  :      ;

 Hiệu  đường  đi  =  một  số  nửa
nguyên lần bước sóng 

 Quỹ  tích  các  điểm  này  là  những
đường Hypebol có 2 tiêu điểm là S1

và S2 gọi  là  những vân giao thoa
cực tiểu .

/

Hoạt động 3 (5 phút): Tìm hiểu về §K giao thoa. Sãng kÕt hîp.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG

GV : Trình bày ĐK để có giao thoa

Hs: Nghe và ghi nhớ 

III-  ĐK GIAO THOA – SÓNG KẾT
HỢP

Hướng dẫn tự học 

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 

Tiết PPCT: 17 Ngày soạn:……………….
Tuần dạy: 09 Lớp dạy:………………… 

Bài 9: SÓNG DỪNG
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I. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức: 

- Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng
khi đó.
- Giải thích được hiện tượng sóng dừng.
- Viết được công thức xác định vị trí các nút và các bụng trên một sợi dây trong trường hợp
dây có hai đầu cố định và dây có một đầu cố định, một đầu tự do.
- Nêu được điều kiện để có sóng dừng trong 2 trường hợp trên.

1.2. Kĩ năng: Giải được một số bài tập đơn giản về sóng dừng.
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: Chuẩn bị các thí nghiệm hình 9.1, 9.2Sgk.
2.2. Học sinh: Đọc kĩ bài 9 Sgk, nhất là phần mô tả các thí nghiệm trước khi đến lớp.
III- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
3.1. Ổn định tổ chức:
3.2. Kiểm tra bài cũ :

 -Nêu công thức xác định vị trí các cực đại và  các cực tiểu giao thoa ?
 -Điều kiện để có giao thoa ?

3.3.Tiến trình dạy học :
Hoạt động 1 (15 phút): Tìm hiểu về sự phản xạ của sóng

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
GV : Trình bày TN 
-Tay cầm đầu P của dây mềm dài  chừng vài
m ,giật mạnh đầu nó lên trên rồi hạ xuống về
chổ  cũ  biến  dạng  dây  hướng  lên  trên  và
truyền từ P đến Q .Đến Q nó phản xạ trở lại từ
Q đến P nhưng biến dạng của dây hướng xuống
dưới
/-Nếu cho P dao động điều hòa có sóng hình sin
từ P đến Q (sóng tới  )  đến Q sóng  bị  phản
xạ .Sóng phản xạ ngược pha với sóng tới .

HS  : quan sát TN –rút ra các kết luận
Gv:  làm  thí  nghiệm  với  dây  nhỏ,  mềm,  dài
buông thỏng xuống một cách tự nhiên, kết hợp
với hình vẽ 9.2

- Vật cản ở đây là gì? 
HS  : quan sát TN –rút ra các kết luận

I- PHẢN XẠ CỦA SÓNG 
Hướng dẫn tự học

Hoạt động 2 (20 phút): Tìm hiểu về sóng dừng
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HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
Gv: Đặt vấn đề :
-Nếu sóng tới và sóng phản xạ gặp nhau thì có
hiện tượng gì xảy ra ?
Hs: đó là 2 sóng kết hợp
/

/Gv:  Hướng dẫn  HS tự  rút  ra  các  công thức

 .

  

Và : 

/

HS : Tự rút ra các công thức 

II- SÓNG DỪNG 
1) Sóng dừng :
a)TN : 
-Cho đầu P dao động liên tục sóng tới và
sóng phản xạ liên tục gặp nhau và giao
thoa với nhau vì  chúng là các sóng kết
hợp .
-Trên dây có những điểm luôn đứng yên
(nút) và những điểm dao động với biên
độ cực đại ( bụng )
b)  Định  nghĩa :  Sóng  dừng  là  sóng
truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất
hiện các nút và các bụng .
2) Sóng dừng trên một sợi dây có hia
đầu cố định 
a) Khoảng cách giữa 2 nút ( hoặc 2 bụng

liên tiếp ) bằng 

b) Điều kiện để có sóng dừng :

                       k = 1,2,3, . . . . 

    k  : số bụng            Số nút = k+1
3) Sóng dừng trên một sợi dây có một
đầu cố định , một đầu tự do:

                k= 0,1,2 ,3 . . . . .

    k  : số bụng ( nguyên , không kể   )

   số nút = k +1

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 

Tiết PPCT: 18 Ngày soạn:………………….
Tuần dạy: 09 Lớp dạy:…………………… 
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BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức: 
- Biết vận dụng những kiến thức đã học về sóng cơ và sự giao thoa sóng để trả lời các câu hỏi
và giải các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan.
- Viết được phương trình sóng tại một điểm bất kì trên phương truyền sóng.
- Giải được bài toán tìm bước sóng khi biết số gợn sóng giữa hai nguồn hoặc ngược lại.
1.2. Kĩ năng: Giải được một số bài tập đơn giản về giao thoa.
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: Xem kỉ các bài tập trong sgk, sbt. Chuẩn bị thêm một số bài tập trắc nghiệm và
tự luận.
2.2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức về sóng cơ, sự truyền sóng cơ và sự giao thoa của sóng cơ.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
3.1. Ổn định lớp.
3.2. Kiểm tra bài cũ:
3.3. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1 (10 phút): Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập
cần giải.

+ Liên hệ giữa bước sóng, vận tốc, chu kì và tần số sóng:  = vT = .

+ Phương trình sóng tại điểm M cách nguồn O một khoảng  = x: uM = Acos (t  +  - 2

).

+ Khoảng vân giao thoa (khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu liên tiếp trên S1S2): i

= .

+ Số cực đại (gợn sóng) giữa hai nguồn S1 và S2 dao động cùng pha là: .

Hoạt động 2 (10 phút): Giải các câu hỏi trắc nghiệm.

Hoạt động của giáo viên- Hoạt động của
học sinh

Nội dung cơ bản

GV: Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
HS: Giải thích lựa chọn.
GV: Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
HS: Giải thích lựa chọn.
GV: Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
HS: Giải thích lựa chọn.
GV: Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn A.
HS: Giải thích lựa chọn.

Câu 5 trang 45: D
Câu 6 trang 45: D
Câu 8.1: D
Câu 8.2: A

Hoạt động 3 (15 phút) : Giải các bài tập tự luận.

Hoạt động của giáo viên- Hoạt động của
học sinh

Nội dung cơ bản

GV:  Giới  thiệu  khái  niệm  gợn  sóng,  nút
Bài 8 trang 45  
  Trên S1S2 có 12 nút sóng (kể cả hai nút tại
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sóng.
HS: Ghi nhận các khái niệm.
GV: Yêu cầu h/s tính khoảng vân.
HS: Tính khoảng vân.
GV: Yêu cầu h/s tính bước sóng.
HS: Tính bước sóng.
GV: Yêu cầu h/s tính tốc độ sóng.
HS: Tính tốc độ truyền sóng.
GV: Yêu cầu h/s tính bước sóng.
HS: Tính bước sóng.
GV: Yêu cầu h/s tính khoảng vân.
HS: Tính bước sóng.
GV: Hướng dẫn để học sinh tìm ra số cực
đại giữa S1 và S2.
HS: Tìm số cực đại giữa S1 và S2

GV: Hướng dẫn học sinh lập luận để tìm số
gợn sóng hình hypebol.
HS: Tìm số gợn sóng hình hypebol.
GV: Yêu cầu h/s tính bước sóng.
HS: Tính bước sóng.
GV: Yêu cầu h/s tìm số cực đại giữa S1 và
S2.
HS:
GV: Yêu cầu h/s tìm số gợn sóng có  hình
hypebol.
HS: Tìm số cực đại giữa S1 và S2.
GV: Hướng dẫn học sinh tính độ lệch pha
giữa các dao động thành phần tại M và dao
động tại S1 và S2.
HS:  Tính độ lệch  pha  giữa  các  dao động
thành phần tại M và dao động tại S1 và S2.
GV: Yêu cầu học sinh nhận xét về dao động
tổng  hợp  tại  M và  viết  phương  trình  dao
động tại M.
 Yêu cầu học sinh tính khoảng các từ S1 và
S2 đến M’.
 Hướng dẫn học sinh tính độ lệch pha giữa
các dao động thành phần tại M’ và dao động
tại S1 và S2.
  Yêu cầu học sinh nhận xét về dao động
tổng  hợp  tại  M và  viết  phương  trình  dao
động tại M’.
HS: Nhận xét về dao động tổng hợp tại M
và viết phương trình dao động tại M.
  Tính khoảng các từ S1 và S2 đến M’.

S1 và S2) nên có 11 khoảng vân, do đó ta có:

  Khoảng vân i =  = 1 (cm).

  Mà i =    = 2i = 2.1 = 2 (cm).

 Tốc độ truyền sóng: v =  f  = 2.26 = 52
(cm/s)
Bài 8.4 

  Bước sóng:   =  = 0,06 (m) = 6

(cm)

  Khoảng vân: i =  = 3 (cm).

  Giữa S1 và S2 có   = 6 khoảng

vân mà tại  S1 và  S2 là  2  nút  sóng,  do đó
trong  khoảng  S1S2 sẽ  có  5  cực  đại  (gợn
sóng).
  Trừ gợn sóng nằm trên đường trung trực
của S1S2 là đường thẳng, còn lại sẽ có 4 gợn
sóng hình hypebol.
Bài 8.7 

a) Bước sóng:  =  = 1,6 (cm).

  Số cực đại giữa S1 và S2 là: 

 = 15.

  Như vậy giữa  hai  điểm S1 và  S2 có  15
đường tại đó chất lỏng dao động mạnh nhất.
Trừ đường cực đại ở giữa là đường thẳng
còn 14 đường khác là các đường hypebol.
b) Phương trình dao động
  M cách đều S1 và S2 nên dao động tại M là

cực đại và có: 1 = 2 = = 10

  Dao động tại M cùng pha với dao động tại
S1 và S2 nên uM = 2Acos100t.
  M’ cách đều S1 và S2 một khoảng:

d’ =  = 10cm

  Do đó ’1 = ’2 = = 12,5

  Dao động tại M’ trể pha  với dao động
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  Tính độ lệch pha giữa các dao động thành
phần tại M’ và dao động tại S1 và S2.
  Nhận xét về dao động tổng hợp tại M và
viết phương trình dao động tại M’.

tại S1 và S2 nên uM’ = 2Acos(100t - ).

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 

Tiết PPCT: 19 Ngày soạn: ………………….
Tuần dạy: 10                                                             Lớp dạy: …………………. 
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CHỦ ĐỀ 3 : ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ VÀ SINH LÝ CỦA SÓNG ÂM
BÀI 10 - 11: ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ CỦA ÂM

                       ĐẶC TRƯNG SINH LÝ CỦA ÂM 

I. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức: 
- Trả lời được các câu hỏi: Sóng âm là gì? Âm nghe được (âm thanh), hạ âm, siêu âm là gì?
- Nêu được ví dụ về các môi trường truyền âm khác nhau.
- Nêu được 3 đặc trưng vật lí của âm là tần số âm, cường độ và mức cường độ âm, đồ thị dao
động âm, các khái niệm âm cơ bản và hoạ âm.
1.2. Kĩ năng: 
1.3. Thái độ: 
II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: Làm các thí nghiệm trong bài 10 Sgk.
2.2. Học sinh: Ôn lại định nghĩa các đơn vị: N/m2, W, W/m2…
III- TỔ CHỨC CÁC HOẠT DẠY HỌC 
3.1. Ổn định tổ chức:
3.2. Kiểm tra bài cũ
3.3. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1. (10 phút) Tìm hiểu Âm. Nguồn âm

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG

GV:Dùng âm thoa, đàn ghi ta làm nguồn âm để
làm TN cho HS xem
-Trả lời C1 ?
-Nêu định nghĩa nguồn âm ?
Hs: Trả lời C1:
-Trong cây đàn sợi dây dao động phát ra âm
-Trong sáo thì cột không khí dao động phát ra
âm
-Trong âm thoa thì 2 nhánh dao động phát ra
âm.
-Định nghĩa nguồn âm( là các vật dao động phát
ra âm)
GV: Âm nghe được ? hạ âm ? siêu âm ?
-Âm truyền được trong các môi trường nào?
Hs: Môi trường rắn truyền âm tốt nhất .
Gv: Tốc độ âm phụ thuộc vào cái gì ?
-Môi trường nào truyền âm tốt nhất ?
Hs: (Trả lời C3:
-Ta trông thấy tia  chớp và khá lâu mới nghe
thấy tiến sấm.
- xem bảng 10-3 SGK 

I- ÂM -NGUỒN ÂM
Hướng dẫn tự học

Hoạt động 2. (10 phút) Tìm hiểu các đặc trưng vật lý của âm
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HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG

Gv: Cho biết nhạc âm là gì? Tạp âm là gì?

Hs: Xem sách

Gv: Tần số âm ?

Hs:  Đọc sách

Gv: Sóng âm có mang năng lượng? Vì sao? 

Hs: Có vì sóng truyền đến đâu thì làm các phần
tử môi trường dao động

Gv: Đại lượng nào đặc trưng? Định nghĩa? 
Hs:  Cường độ âm, Định nghĩa sách giáo khoa
Gv: Xem bảng 10-3 SGK ?
Hs:  Đọc bảng
Sáo
                    
Kèn Săcxô
Gv:Giáo viên thiết lập công thức mức cường độ
âm
Hs: Theo dõi, tham gia xây dựng bài
Gv:1dB = B?

Hs: 1dB = 

Gv:Giới thiệu âm cơ bản, hoạ âm.
Âm thoa

II- NHỮNG ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ
CỦA ÂM

Hướng dẫn tự học

Hoạt động3. (5 phút) Tìm hiểu Độ cao

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
Gv: Giọng nam trầm hơn nữ. Vì sao?
Hs: Trả lời theo cảm nhận cảu mình

Gv: Cảm nhận trầm bổng mô tả bằng khái niệm độ

cao của âm. 

Hs: Độ cao của âm- Phát biểu

Gv: Có phải tần số tăng 2 thì độ cao tăng 2
Hs: Không

I. ĐỘ CAO

- Là đặc tính sinh lí của âm gắn liền
với tần số

- f  càng lớn nghe càng cao và ngược
lại  f càng nhỏ nghe càng trầm.
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Hoạt động 4.( 3 phút) Tìm hiểu Độ to

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
Gv:Âm càng to khi cường độ càng lớn. Độ to của

âm liên quan đại lượng nào?

Hs: Cường độ âm

Gv: Độ to của âm có  tăng theo I?

Hs: Độ to của âm không tăng theo I mà tăng theo

L

II. ĐỘ TO
Hướng dẫn tự học

Hoạt động 3.( 5phút) Tìm hiểu Âm sắc

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG

Gv: Âm do âm thoa, sáo, kèn săcxô …cùng phát
ra nốt La nhưng ta vẫn phân biệt được chúng vì
sao?có âm sắc khác nhau .

Hs: Có âm sắc khác nhau

Gv: Nếu ghi đồ thị dao động của 3 âm ta sẽ được

3 đồ thị dao động khác nhau ,nhưng có gì giống

nhau?.

Hs: Cùng chu kỳ

III. ÂM SẮC 
/

Hướng dẫn tự học

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 

Tiết PPCT: 20 Ngày soạn: ………………….
Tuần dạy: 10 Lớp dạy: ……………………

KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU 
1.1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức chương I,II
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1.2. Kĩ năng: Nắm được các công thức và làm được các bài tập đơn giản chương I, II
1.3. Thái độ: Làm bài nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: Đề kiểm tra
2.2. Học sinh: Dụng cụ học tập
III- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
3.1. Ổn định tổ chức:
3.2. Kiểm tra bài cũ : 
3.3. Tiến trình dạy học:

/ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 45 phút; 

Họ, tên thí sinh:..................................................... Số báo 
danh:...............................................................................
Câu 1: Người có thể nghe được âm thanh có tần số :

A. Từ thấp đến cao.  B. Từ 16Hz đến 20000  Hz      C. Trên 20000Hz.     D. dưới 16Hz.
Câu 2: Trong dao động điều hòa :

A. Gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha  so với li độ .
B. Gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha so với li độ .
C. Gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha  so với li độ .
D. Gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha so với li độ .

Câu 3: Dây MN căng nằm ngang dài 2m , hai đầu M và N cố định, tạo sóng dừng trên dây với
tần số 50Hz, trên đoạn MN thấy có 5 nút sóng . Vận tốc truyền sóng trên dây là:

A. v = 25 m/s B. v = 50m/s C. v = 12,5m/s D. v = 100m/s

Câu 4: Cho một sóng ngang có phương trình . Trong đó x tính bằng cm

, t  tính bằng giây. Bước sóng là :
A.  = 50cm B.  = 8cm C.  = 1 m D.  = 0,1 m

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm và chu kì T = 2s . Chọ gốc thời gian
lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương . Phương trình dao động của vật là :

A. cm B.  cm

C.  cm D.  cm

Câu 6: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn , tai ta có thể cảm thụ
được sóng cơ học nào dưới đây?

A. Sóng cơ học có chu kì 2ms B. Sóng cơ học có tần số 10Hz.
C. Sóng cơ học có tần số 30KHz. D. Sóng cơ học có chu kì 2

Câu 7: Trong dao động điều , vận tốc biến đổi điều hòa theo phương trình.

A. B. 

C. D. 
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Câu 8: Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi khối
lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho
con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc là.

A. T=2 B. T= C. T=2 D. T=

Câu 9: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô cao lên 10 lần trong 18s,
khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là :

A. v = 1m/s B. v = 4m/s C. v = 8m/s D. v = 2m/s
Câu 10: Để phân loại sóng và sóng dọc người ta dựa vào:

A. Phương dao động và vận tốc truyền sóng.
B. Phương truyền sóng và tần số sóng.
C. Phương dao động và phương truyền sóng.
D. Vận tốc truyền sóng và bước sóng.

Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước , khoảng cách giữa hai cực đại liên
tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu ?

A. Bằng một nữa bước sóng. B. Bằng một phần tư bước sóng .
C. Bằng một bước sóng. D. Bằng hai lần bước sóng.

Câu 12: Sóng ngang không truyền được trong các chất
A. Lỏng và khí . B. Rắn và lỏng. C. Răn và khí . D. Rắn, lỏng và khí.

Câu 13: Điều kiện để có sóng dừng trên dây khi một đầu dây cố định và đầu còn lại tự do là :
Trang 56/163 - Mã đề thi 801

A. B. C. D. 

Câu 14: Cường độ âm được xác định bằng:
A. Năng lượng mà sóng âm truyền qua trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích 

(đặt vuông góc với phương truyền sóng)
B. Cơ năng toàn phần của một thể tích đơn vị của môi trường tại điểm mà sóng âm truyền 

qua .
C. Biên độ dao động của các phần tử của môi trường (tại điểm mà sóng âm truyền qua).
D. Áp suất tại một điểm trong môi trường mà sóng âm truyền qua .

Câu 15: Một con lắc nằm ngang, đao động trên quỹ đạo MN quanh VTCB O. Nhận xét nào
dưới đây sai.

A. Khi qua VTCB O, Vận tốc cực đại vì lực hồi phục cực đại.
B. Khi chuyển từ M hoặc N về VTCB O thế năng giảm, động năng tăng.
C. Ở vị trí M,N gia tốc cực đại, vận tốc của vật bằng 0.
D. Tại VTCB O, Động năng cực đại, thế năng bằng 0.

Câu 16: Một vật có khối lượng 750g dao động điều hòa với biên độ 4cm , chu kì 2s (lấy
 = 10). Năng lượng dao động của vật là:

A. E = 6mJ B. E = 60kJ C. E = 6J D. E = 60J

Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa theo  , pha dao động của chất

điểm tại thời điểm t = 1s là:
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A.  (Rad) B. (Rad) C.  (Rad) D. (Rad)
Câu 18: Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau
nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0,85m . Tần số âm là :

A. f = 255Hz B. f = 170Hz C. f = 200Hz D. f = 85Hz

Câu 19: Đối với một dao động điều hoà thì nhận định nào sau đây là sai ?
A. Vận tốc bằng 0 khi thế năng cực đại.
B. Li độ bằng 0 khi vận tốc bằng 0.
C. Li độ bằng 0 khi gia tốc bằng 0.
D. Vận tốc bằng 0 khi lực hồi phục lớn nhất.

Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A và B dao động
với tần số 20Hz, tại điểm M cách A và B lần lượt là 16cm và 20cm, sóng có biên độ cực đại,
giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác . Vận tốc truyền sóng trên mặt nước
sẽ là:

A. v = 26,7cm/s B. v = 40cm/s
V = 53,4cm/s C. v = 20cm/s

Câu 21: Một sóng có tần số 120Hz truyền trong một môi trường với vận tốc 60m/s, thì bước
sóng là bao nhiêu ?

A. 2m B. 0,25m C. 0,5m D. 1m

Câu 22: Hai nguồn phát sóng nào dưới đây là hai nguồn kết hợp ? Hai nguồn có
A. Cùng biên độ dao động. B. Cùng tần số.
C. Cùng pha ban đầu. D. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 23: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt:

;  .  Phương trình dao động tổng hợp của 2 dao động trên

là:

A.  cm B. cm

C.  cm D. cm

Câu 24: Nhận xét nào sau đây là không đúng ?
A. Biên độ của dao động cưỡng bức không pụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức .
B. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc .
C. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn .
D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

Câu 25: Một con lắc đơn có chiều dài l trong khoảng thời gian  nó thực hiện được 6 dao
động . Người ta giảm bớt độ dài của con lắc đi 16cm, cũng trong khoảng thời gian   như
trước  nó thực hiện được 10 dao động . Chiều dài ban đầu của con lắc là :

A. l = 25cm B. l = 9m C. l = 25m D. l = 9cm

Tiết PPCT: 21 Ngày soạn: ………………….
Tuần dạy: 11                                                             Lớp dạy: ………………….

BÀI 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
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I- MỤC TIÊU. 
1.1. Kiến thức: 
Phát biểu được định nghĩa dòng điện xoay chiều .Viết được biểu thức cường độ tức thời của
dòng điện.
Nêu được ví dụ về đồ thị vủa cường độ dòng điện tức thời ,chỉ ra được trên đồ thị  đại lượng
I0,chu kỳ.
Viết được biểu thức của công suất tức thời của dòng điện xoay chiều chạy qua một điện trở .
Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của dòng điện  hiệu dụng , điện áp hiệu dụng
.
1.2. Kĩ năng: Nắm được các công thức và làm được các bài tập đơn giản
1.3. Thái độ: Học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: Mô hình máy phát điện xoay chiều – Sử dụng dao động ký điện tử .
2.2. Học sinh: Ôn lại các khía niệm về dòng điện không đổi dòng điện biến thiên và định luật
Jun-Lenxơ
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
3.1. Ổn định tổ chức:
3.2. Kiểm tra bài cũ : 
3.3. Bài mới:

Hoạt động1: Tìm hiểu khái niệm dòng điện xoay chiều ( 10 phút)

ho¹t ®éng cña GV - hs NỘI DUNG
-Dùng dao động ký điện tử cho HS xem đồ thị
biểu diễn  i( t)   và u (t) 
-Định nghĩa dòng điện xoay chiều ?
Gv. Trả lời C1 
Nhắc lại định nhgĩa dòng điện không đổi?
-Ở VN  dòng điện có 
f =50Hz suy ra T =0,02s
Hs. Trả lời C1 :
Dòng  điện  chạy  theo  một  chiều  với  cường  độ
không đổi.
Gv. Trả lời C 2? 
Xác định giá trị cực đại ,f , T , pha ban đầu của
các dòng điện xoay chiều ?
Hs. Trả lời C2 : 

a) 5A ; 100 ; f = 50Hz;

b)  ;   100 ; f = 50Hz  ;

c)  ;    100 ; f = 50Hz  ;  
Gv. Trả lời C3 ?C4?
Hs.Trả lời C3 : 
1) Đồ thị hình sin của i cắt trục tung tại những

I- KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY
CHIỀU 
a) Định nghĩa :
    Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng
điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với
thời gian theo quy luật của hàm số sin hay
cosin ,có dạng tổng quát :
      

b)Ý nghĩa các đại lượng:
   
   i : cường độ tức thời 
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điểm có tọa độ :

2) Đồ thị kình sin của i cắt trục hoành tai những
điểm có tọa độ:

Khi T =  thì i = I0 Vậy ta có :

=I0 

Suy ra :  Suy ra : 

Khi t = 0 thì ta có :

   I0 > 0 : cường độ cực đại ( biên độ)

   :tần số góc , T =  là chu kỳ 

    là tần số 

    là pha của i và  là pha ban
đầu

Hoạt động 2: Nguyên tắc tạo ra dòng điện ( 15 phút) 

/GV.- Dùng máy phát điện quay tay cho HS
thấy cách tạo ra dòng điện.
- Nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng gì
? 
Hs. ( hiện tượng cảm ứng điện từ )

Gv. Biểu thức của từ thông ?
Hs.
Gv. Nhận xét sự biến thiên của từ thông ?
Hs.Từ thông biến thiên điều hòa .
Gv. - Công thức định luật Fa-ra-dây ?
- Biểu thức cường độ cảm ứng trong cuộn
dây chỉ có R ?
Hs. e =
 ( đạo hàm của từ thông theo thời gian )

/II- NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN
XOAY CHIỀU 
a) Biểu thức từ thông :
-Cho cuộn dây dẫn có N vòng ,có diện tích S ,
vòng  quay  đều  với  vận  tốc  góc   trong  từ
trường đều có phương vuông góc trục quay.
-Giả sử lúc t = 0:  
-Lúc t > 0 :           
        
b) Biểu thức suất điện độngcảm ứng :
   Theo định luật Fa-ra-dây:

       

        e = E0 sin      với E0 = 
c)  Cường độ dòng điện cảm ứng khi  cuộn
dây chỉ có R : 

 hay i= I0sin

Hoạt động 3: Các giá trị hiệu dụng ( 10 phút)

Hs. Trả lời C4: 
Điện năng tiêu thụ của dỏng đi65n xoay chiều

III- GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG 
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trên r trong 1 giờ tính bằng  W = P .t  ( t = 1
h)
       
    -    p = Ri2

   
    -   P  =RI2   

    - 

-Định nghĩa cường độ hiệu dụng ?

Gv. Trả lời C5 ?

Hs. Trả lời C5 :
 
U0 = 220

    Giá trị hiệu dụng =

      U =     U : hiệu điện thế hiệu dụng .

4) CHÚ  Ý:
 - Số liệu ghi trên các thiết bị điện là các giá trị
hiệu dụng 
-Độ chỉ trên các dụng cụ đo lường là giá trị
hiệu dụng  :  Ampe kế ( I ) –Vôn kế  ( U ) 

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 

Tiết PPCT: 22 Ngày soạn: …………………. 
Tuần dạy: 11                                                             Lớp dạỵ: …………………. 

CHỦ ĐỀ 4 : CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU – MẠCH RLC
BÀI 13: CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

I- MỤC TIÊU. 
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1.1. Kiến thức: 
Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch xoay chiều :chỉ có điện trở thuần ; chỉ có tụ 
điện ;chỉ có cuộn cảm thuần .
Phát biểu được tác dụng của tụ điện , của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều .
Viết được công thức tính dung kháng , cảm kháng .
1.2. Kĩ năng: Làm được các bài tập đơn giản
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: Chuẩn bị dao động ký điện tử ampe kế , vôn kế , điện trở , tụ điện , cuộn cảm   

2.2. Học sinh: Ôn lại các công thức về tụ điện: q = Cu ; ; suất điện động tự cảm : e =

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
3.1. Ổn định tổ chức:
3.2. Kiểm tra bài cũ : 
3.3. Bài mới:

Hoạt động 1: Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở.( 10 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG
Gv : Định luật Ôm có còn áp dụng cho dòng điện
xoay chiều hay không ?
-Giải  thích  điện  trở  thuần  chỉ  có  tác  dụng  tỏa
nhiệt .
-Xét đoạn mạch xoay chiều chỉ có R .
/

Biểu thức u và i như thế nào ?

Hs. Định luật Ôm viết cho giá trị tức thời : 

Gv. u và i là các đại lượng đại số .Ta quy ước khi
điện thế A cao hơn tại B thì u > 0; còn u < 0 trong
trường hợp ngược lại .Còn nếu ciều dònh điện đi
qua mạch từ A đến B thì i > 0 và i < 0 ngược lại .
-Nhận xét pha của u và i ?
Hs. i  và u cùng pha .

Nếu cho dòng điện xoay chiều có dạng :
                   

  Thì  : 
  : là độ lệch pha giữa u và i

Nếu  u sớm pha hơn i 

Nếu  u trễ pha    hơn   i

Nếu  u và i  cùng pha 
I-  MẠCH  ĐIỆN  XOAY  CHIỀU  CHỈ
CÓ ĐIỆN TRỞ 
1) Quan hệ u và  i : 
Hai đầu R có 

Định luật  Ôm : 

Đặt :  Thì 

2) Định luật Ôm :     

3) Nhận xét :
 u và i cùng pha
 /

Hoạt động 2: mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện . ( 10 phút)

Gv. - Dòng điện một chiều? xoay chiều có
qua được tụ hay không ?

II- MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ TỤ
ĐIỆN 
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/

/

-Biểu thức u và i cho đoạn mạch chỉ có tụ
điện ?

-Công thức quan hệ giữa q và C ?

Hs.   q = Cu 

Gv. 
/

Ghi chú :
Chọn chiều + của i như hình .gọi q là điện
tích tấm trái của tụ điện .Cường độ dòng

điện  sẽ dương khi q tăng và âm

khi q giảm 
-Nếu cho pha ban đầu dòng điện bằng 0 thì
biểu thức u viết như thế nào ?
-Nhận xét pha giữa i và uC?

Chú  ý : 
Đơn vị của C (Fara)
1
1nF = 10-9 ( F )
1pF = 10-12 ( F )

-Nêu ý nghĩa của dung kháng ?

1) Thí nghiệm :
-Nguồn điện một chiều : I = 0 
-Nguồn điện xoay chiều : I 0  
-Kết luận : Dòng xoay chiều có thể tồn tại trong
mạch điện có chứa tụ điện 
2) Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có tụ :
a) Cho hiệu điện xoay chiều giữa 2 đầu tụ C:
      =
    Điện tích bản trái của tụ : 
      q = Cu = C
 -Ở thời điểm t bản trái tích điện + điện tích tụ
tăng lên  .Sau khoảng thời  gian   lượng điện

tích của tụ tăng thêm 

-Khi  và   vô cùng nhỏ :          

       

     

b) Nếu đặt : I = U  

 Ta có : 

Và :      
-Nếu lấy pha ban đầu dòng điện = 0 thì :
     

     

c) Định luật Ôm:

          Với dung kháng : 

d) So sánh pha dao động của u và i :

      i sớm pha hơn u một góc 

3) Ý nghĩa của dung kháng :
-Dung kháng là đại lượng biểu hiện sự cản trở
dòng điện xoay chiều của tụ điện .
-Nếu C càng lớn  Zc  càng nhỏ , dòng điện bị
cản trở càng ít .
-Nếu  ( f ) càng lớn Zc càng mhỏ ,dòng điện
bị cản trở càng ít .

Hoạt động3: Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm . ( 15 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG

GV : III- MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ CÓ

62



GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN                                               NĂM HỌC 2023-2024

- Nêu khái niệm cuộn dây thuần cảm .

- Tìm biểu thức i và u  đối với đoạn mạch xoay
chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm ?

- Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện
xoay chiều ?

Gv. Trả lời C5 ?

/

Hs.

Điện thế giữa Avà B là :

 do r = 0 

Nên : u = - e 

Gv. Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có cuộn
dây thuần càm ?

Hs. §ịnh luật Ôm : 

Gv. Nhận xét về pha giữa i và uL?

Hs. i trễ pha hơn uL một góc /

Gv. Ý nghĩa của cảm kháng ?

CUỘN CẢM THUẦN
Cuộn dây thuần cảm: có R không đáng kể
1)  Khảo sát  mạch điện xoay chiều chỉ có
cuộn cảm thuần
a)Giả sử dòng điện chạy trong cuộn dây có
dạng:
          do r = 0

  

Hay : 

  b) Nếu đặt : U =             

Ta có : 

c) Định luật Ôm: 

        Với cảm kháng:   

d) So sánh pha dao động của u và i :

 i trễ pha hơn u một góc 

2) Ý nghĩa cảu cảm kháng :
-Cảm kháng đặc trưng cho tính cản trở dòng
điện xoay chiều của cuộn cảm .
-Khi L lớn và khi   ZL lớn , dòng điện bị
cản trở càng nhiều .
-R làm yếu dòng  điện do hiệu ứng Jun còn
cuộn  cảm làm yếu  dòng  điện  do  định  luật
Len-xơ

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 

Tiết PPCT: 23 Ngày soạn: …………………. 
Tuần dạy: 12                                                              Lớp dạy: ………………….

 Bài 14:    MẠCH CÓ R, L,C, MẮC NỐI TIẾP

I- MỤC TIÊU. 
1.1. Kiến thức: 
Nêu lên được những tính chất chung của mạch điện xoay chiều  mắc nối tiếp .
Nêu được những điểm cơ bản của phương pháp giản đồ Fre-nen –Viết được công thức tổng trở
.
Viết được công thức định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp.
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Viết được công thức tính độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp có R,L,C nối tiếp.
Nêu được đặc điểm  của đoạn mạch có R,L,C nối tiếp khi xảy ra cộng hưởng điện.
1.2. Kĩ năng: Làm được các bài tập đơn giản
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: 
2.2. Học sinh: Ôn lại các công thức 
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
3.1. Ổn định tổ chức:
3.2. Kiểm tra bài cũ : 
3.3. Bài mới:

Hoạt động 1: áp dụng giản đồ cho đoạn mạch RLC ( 10 phút) 

HS : Nhắc lại mối quan hệ giữa u và
i trong đoạn mạch chỉ có R , chỉ có
L, chỉ có C .
Sau đó biểu diễn các véctơ 

 trên giản đồ véctơ .
GV:  Hướng  dẫn  HS  biểu  diễn  các
véctơ cho các đoạn mạch chỉ có R ,
chỉ có L, chỉ có C ?

I-PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN
1) Định luật về điện áp tức thời :
2) Phương pháp giản đồ Fre-nen :

/Mạch Các  vétơquayU  và
i

Định luật

/Ôm

u,  i  cùng
pha 
/

//

    UR =

/IR
//

u trễ pha 

so
/với i 

    UC = IZC

/
U  sớm  pha

 so với i 

/

/
    UL = IZL

Hoạt động 2: Tìm hiểu mạch RLC mắc nối tiếp. ( 30 phút)

/
Gv: Biểu thức u cho các đoạn mạch chỉ có
R , chỉ có L, chỉ có C ?
Hs: ViÕt biÓu thøc.
Gv: Biểu diễn các véctơ 

II- MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP
1) Định luật Ôm cho đoạn mạch có R,L,C
mắc nối tiếp-Tổng trở :
Giả  sử  cho  dòng  điện  trong  đoạn  mạch  có
biểu thức :
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  trên cùng giản đồ véctơ ?
Hs: VÏ trong 2 TH  ZL>ZC vµ  ZL<ZC

/

Gv: Tổng trở Z toàn mạch ?
Hs: 
Gv: Định luật Ôm ?

Hs:  

Gv: Thành lập công thức tính  ? 
Hs: Căn cứ giản đồ tính tan
Hs: Có 3 trường hợp xảy ra .
Gv:  So  sánh  giữa  ZL và  ZC có  những
trường hợp nào xảy ra ?
-Xét tính chất mạch điện theo 3 trường hợp
đó ?
Hs: Lâp luận giá trị của   
Gv: Theo mối quan hệ giữa ZL và ZC 

- ĐKCH ? và hệ quả?
Z , I như thế nào ?
ĐK : ZL = ZC

      Ta viết được biểu thức các
điện áp tức thời:
-   2 đầu R :  

-  2 đầu L : 

- 2 đầu C :  

-Hiệu  điện  thế  đoạn  mạch  AB  :

           
-Phương pháp giản đồ Fre-nen:     

-Theo giản đồ :            

         

-Tổng trở của mạch :     

-Định luật Ôm :            

2) Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện :

           

 Nếu ZL > ZC  :u sớm pha hơn i
( tính cảm kháng )

 Nếu ZL < ZC  :u trễ pha hơn i
( tính dung kháng )

 Nếu : ZL = ZC : u và i cùng pha
( cộng hưởng điện )

3) Cộng hưởng điện :
Hướng dẫn tự học

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 

Tiết PPCT: 24 Ngày soạn: …………………. 
Tuần dạy: 12                                                              Lớp dạy: …………………. 

BÀI TẬP

1. MỤC TIÊU :
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1.1. Kiến thức :
-Củng cố kiến thức về định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp, độ lệch 
pha giữa dòng điện và điện áp đối với đoạn mạch R,L,C
-Nêu được đặc điểm của đoạn mạch có R,L,C nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện
1.2. Kĩ năng :
Áp dụng định luật Ôm vào giải các bài tập .
 1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
 2.1.Giáo viên : Phương pháp giải bài tập 
2.2. Học sinh : Ôn định luật Ôm và điều kiện cộng hưởng
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng :
Câu 1 : Nêu các đặc điểm của đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp?
Câu 2 : Nêu điều kiện xảy ra cộng hưởng?
3.3. Tiến trình dạy học :          

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG
*Hoạt động 1(15’) : Sửa bài tập cũ 
Gọi học sinh làm bài tập 5 SGK /79

Gọi học sinh làm bài tập 7 SGK /80

*Hoạt động 2 (30’):  Làm bài tập mới 
Gv đọc đề bài và hướng dẫn để học sinh làm
Bài 1   :   Cho mạch gồm điện trở R nối tiếp 
với tụ điện 

C = điện áp tức thời ở hai đầu đoạn 

Bài tập 5SGK/79 :
Cảm kháng :ZL =30   ;

 Z =

I = suy ra : I0=4(A)

tan

 Mà 

Vậy : i =4cos(100 A

Bài tập 7SGK/80 :
 Ta có : 

Vậy :UR =

a)Xác định :ZL  =

b) Biểu thức i =

BÀI GIẢI :
Bài 1 : 
a) Điện trở R
  Ta có :

I =
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mạch 
u = 100 . Điện áp hiệu dụng ở
hai đầu điện trở là 60V
a)Xác định R
b)Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức
thời .

Bài 2 : Cho đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ
điện biết 
C = 31,8  .Điện áp 2 đầu tụ là :

(V)

a)  Viết  biểu thức i  ?  Tính I  ?  vẽ  giản đồ
véctơ?
b) Nếu f tăng 2 lần thì I thay đổi như thế nào
?

R = =30

b)Biểu thức cường độ dòng điện 

tan

Vậy : i =2

Bài 2 : 
a) ZC = 100   ; I0 = 2 (A)

( A)

b) 

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : Nhắc lại các công thức đã sử dụng?
4.2 Hướng dẫn tự học :
Làm thêm các bài tập trong SBT
Ôn lại các công thức mạch RLC nối tiếp
  

Tiết PPCT: 25 Ngày soạn: …………………. 
Tuần dạy: 13                                                             Lớp dạy: …………………. 

Bài 15 : CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐỆN XOAYCHIỀU
HỆ SỐ CÔNG SUẤT

1. MỤC TIÊU :
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1.1. Kiến thức :
- Phát biểu được định nghĩa và thiết lập công thức của công suất trung bình tiêu thụ trong một 
mạch điện xoay chiều .
- Phát biểu được định nghĩa và vai trò của hệ số công suất trong mạch điện .
- Viết được công thức của hệ số công suất đối với mạch RLC nối tiếp .
1.2. Kĩ năng :
-Tính công suất trung bình tiêu thụ và hệ số công suất .
 1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
 2.1.Giáo viên : 
2.2. Học sinh : Ôn lại các công thức mạch RLC nối tiếp 
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng :
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của GV và HS Nội dung 
Hoạt động 1 : CÔNG SUẤT CỦA MẠCH 
ĐIỆN XOAY CHIỀU
Mục tiêu : Hình thành công thức tính công suất
tiêu thụ
GVĐặt vấn đề :
Tính  công suất của dòng điện xoay chiều theo 
công thức nào?
-Nhắc lại công thức của dòng điện không đổi ?

-Công suất điện không đổi:P= UI
- Công suất tức thời:
p=2UI
Mà cos(a+b)=cosa.cosb-sina.sinb

=>p=2UI

p=UI UI

p= UI[

Hoạt động 2 : HỆ SỐ CÔNG SUẤT CỦA 
MẠCH ĐIỆN
Mục tiêu : Viết được công thức của hệ số công 
suất đối với mạch RLC nối tiếp
 Và vai trò của hệ số công suất trong mạch điện
-Dựa vào giản đồ vétơ lập công thức tính 
/    

I-CÔNG SUẤT CỦA MẠCH ĐIỆN 
XOAY CHIỀU   :  
1)Biểu thức của công suất :
Giá trị trung bình của công suất : 
                   P  =   
       Với  : gọi là hệ số công suất
2) Điện năng tiêu thụ của mạch điện :
 Điện năng tiêu thụ của mạch điện trong 
thời gian t là

W = P . t

II- HỆ SỐ CÔNG SUẤT CỦA MẠCH 
ĐIỆN : 
1) Biểu thức hệ số công suất :

              với 

       P   = UI  = RI2

2) Các trường hợp đặt biệt :
  P max=UI   : -

đoạn mạch chỉ có R –đoạn mạch 
xảy ra cộng hưởng điện.

   P  = 0 : -

đoạn mạch chỉ có L ;đoạn mạch 
chỉ có C ; đoạn mạch có Lvà C ( R
= 0 )

(các đoạn mạch này không tiêu thụ 
điện năng )
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-Tính  ở bảng 15-1( C2 )

-Đoạn mạch nào có  ? P ?
- P   = UI  công suất tác dụng –công suất 
thực sự tiêu thụ trong mạch .

-Đoạn mạch nào có  P ?

-GV nhấn mạnh : Tụ điện và cuộn dây thuần 
cảm không tiêu thụ điện năng .

GV: Để giảm P  hp  Ta phải làm cách nào?
HS: Để giảm  công suất hao phí P  hp  ( cos   ; 
P  :  xác định) ta phải :
-Giảm r tăng S tốn kém 
(không chọn)
-Tăng U bằng máy tăng thế.
(chọn )

3) Tầm quan trọng của hệ số công suất 
trong quá trình cung cấp và sửdụng điện 
năng :
-Công suất tiêu thụ trung bình của các 
thiết bị điện nhà máy :   P  =     
Với  >0

-Cường độ hiệu dụng : 

-Công suất hao phí trên đường dây tải 
điện :

/    P  hp = rI2 = 

-Nếu  nhỏ thì P  hp lớn phải bố trí 
sao cho lớn (   nhỏ ) dùng tụ C 
sao cho 

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : Gọi học sinh trả lới các câu hỏi trong SGK :
-Bài 3 Chọn B

-Bài 4 Chọn A                             

Để có cộng hưởng thì :     =>        =>

4.2 Hướng dẫn tự học : Bài tập về nhà  5,6 SGK/85 
 Ôn lại về suất điện động cảm ứng , về vật liệu từ

Tiết PPCT: 26 Ngày soạn: ………………….
Tuần dạy: 13                                                             Lớp dạy: ………………….

BÀI TẬP

I- MỤC TIÊU. 
1.1. Kiến thức: 
-Viết được biểu thức từ thông –suất điện động cảm ứng xoay chiều –biểu thức cường độ dòng 
điện xoay chiều – Tính được các giá trị hiệu dụng – công suất trung bình của dòng điện xoay 
chiều .
-Viết được u và i ,định luật Ôm cho các loại đoạn mạch xoay chiều .
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1.2. Kĩ năng: Làm được các bài tập đơn giản
1.3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
2.1. Giáo viên: 
2.2. Học sinh: Ôn lại các công thức 
III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
3.1. Ổn định tổ chức:
3.2. Kiểm tra bài cũ : 
3.3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tóm tắt lí thuyết ( 10 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG

Gv : chia nhóm 
- Nhắc lại các công thức liên quan //

I. Lý thuyết:
2

  = 2 f=
T


 

* Mạch  R:  u = U0 sint

 0
0

U U
I  = I = 

R R


* Mạch  L: uL =U0L sin(t + 
/
)     

ZL= L; 
0

0
L L

U U
I  = I = 

Z Z


* Mạch C: uC = U0C sin(t -  )   

C

1
Z  = 

C
; 

0
0

C C

U U
I  = I = 

Z Z


Hoạt động 2: Bài tập ( 30 phút)

GV ; yêu cầu học sinh tự làm 

Bài 1 :
Cho mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần
cảm
L = 0,636H .Điện áp 2 đầu cuộn dây là :

(v)

a) Viết biểu thức  i ?  Tính I ? vẽ giản đồ véctơ ?
b) Nếu f tăng 5 lần thì I thay đổi như thế nào ?

HD : a) ZL  = 200    I0 = (A); 

(A)
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b) 

Bài 2 : Cho đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện
biết 
C = 31,8  .Điện áp 2 đầu tụ là :

(V)

a) Viết biểu thức i ? Tính I ? vẽ giản đồ véctơ?
b) Nếu f tăng 2 lần thì I thay đổi như thế nào ?
HD: a) ZC = 100   ; I0 = 2 (A)

( A)

b) 

Bài  3:  Cho  mạch  điện  xoay  chiều  chỉ  có  tụ
C  .Điện  áp  2  đầu  tụ  :
( V) .Biết I = 0,5 (A)
a) Tính điện dung C ?
b) Muốn I/ = 0,8 (A) thì tần số f / ?
HD: a) ZC = 440  suy ra : C = 6,03.10-6 ( F )

b)  96 (Hz)

Câu 5 ( trang 74 SGK )
CMR : Khi 2 cuộc dây thuần cảm L1 và L2 mắc
nối tiếp trong mạch điện xoay chiều thì cuộn cảm
tương đương có cảm kháng : 
HD : 

U = U1 + U2 = -L1   - L2

U = - (L1 +L2 )    =  -L   Với L = L1 +L2 
Suy ra : ZL = L  = L1   + L2  = 

              
Câu 6 ( trang 74 SGK )
CMR : Khi hai tụ điện C1 và C2 mắc nối tiếp thì
điện dung tương đương có dung kháng :

    và  

HD : Khi C1 và C2 mắc nối tiếp thì :
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        u = u1   +  u2 =    vì q = q1 = q2 

              với 

Suy ra : 

             

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5phút)
4.1. Tổng kết: Tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.
4.2. Hướng dẫn học tập: - Yêu cầu học sinh tóm tắt lại các kiến thức trong bài.
 - Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài. 

Tiết PPCT: 27 Ngày soạn: ………………….
Tuần dạy: 14                                                             Lớp dạy: …………………. 

BÀI TẬP
1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức :
- Mạch điện xoay chiều trong đoạn mạch RLC , khảo sát các trường hợp có cộng hưởng , giải
các bài toán khác nhau về đoạn mạch RLC .
1.2. Kĩ năng :
-Vận dụng phương pháp vẽ giản đồ véc tơ 
 1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
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 2.1.Giáo viên : Phương pháp giải bài tập 
2.2. Học sinh : Ôn lại biểu thức tính công suất và hệ số công suất.
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng :
Câu 1 : Viết biểu thức của công suất ?
Câu 2 : Viết biểu thức của hệ số công suất?
3.3. Tiến trình dạy học :          
Hoạt động1 (5’): GV phát đề trắc nghiệm 

1. Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i  = 2 cos100 t(A).
Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

A. I = 4A.  B. I = 2,83A. C. I = 2A. D.  I  =
1,41A.

2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = 141cos(100 t)V. Hiệu điện thế hiệu
dụng giữa hai đầu đoạn mạch là

A. U = 141V. B. U = 50Hz. C. U = 100V. D. U = 200V.
3. Một mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz, khi chọn pha ban đầu của hiệu điện thế bằng

không thì biểu thức của hiệu điện thế có dạng:
A. u = 220cos50t(V). B. u = 220cos50 t(V).
C. u = 220 cos100t(V). D. u = 220 cos100 t(V).

4. Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10Ù, nhiệt lượng toả ra trong 30min là
900kJ. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. I0 = 0,22A. B. I0 = 0,32A. C. I0 = 7,07A. D. I0 = 10,0A.
5. Một chiếc đèn nêôn đặt dưới một hiệu điện thế xoay chiều 119V – 50Hz. Nó chỉ sáng lên

khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu bóng đèn lớn hơn 84V. Thời gian bóng đèn sáng trong
một chu kỳ là bao nhiêu?

A. t = 0,0100s. B. t = 0,0133s. C. t = 0,0200s. D. t = 0,0233s.

6. Đặt vào hai đầu tụ điện  một hiệu điện thế xoay chiều tần số 100Hz, dung

kháng của tụ điện là
A. ZC = 200 . B. ZC = 100 . C. ZC = 50 . D. ZC = 25 .

7. Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 1/ (H) một hiệu điện thế xoay chiều 220V – 50Hz.
Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là

A. I = 2,2A. B. I = 2,0A. C. I = 1,6A. D. I = 1,1A.

8. Đặt vào hai đầu tụ điện  một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100 t)V.

Dung kháng của tụ điện là
A. ZC = 50 . B. ZC = 0,01 . C. ZC = 1A. D. ZC = 100 .

9.. Đặt vào hai đầu cuộn cảm  một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100 t)V.

Cảm kháng của cuộn cảm là
A. ZL = 200 . B. ZL = 100 . C. ZL = 50 . D.  ZL = 25

.
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10. Một tụ điện có điện dung C = 5,3 F mắc nối tiếp với điện trở R = 300  thành một
đoạn mạch. Mắc đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz.  Hệ số công suất của
mạch là

A. 0,3331 B. 0,4469 C. 0,4995 D. 0,6662
11. Một tụ điện có điện dung C = 5,3 F mắc nối tiếp với điện trở R = 300Ù thành một

đoạn mạch. Mắc đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz.  Điện năng mà đoạn
mạch tiêu thụ trong một phút là

A. 32,22J. B. 1047J. C. 1933J. D. 2148J.
12. Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 50V – 50Hz thì cường độ dòng điện

qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch là
bao nhiêu?

A. k = 0,15. B. k = 0,25. C. k = 0,50. D. k = 0,75.

Hoạt động2 (35’): GV hướng dẫn giải các bài tập trắc nghiệm
Đáp án : 
Câu1 Câu2 Câu3 Câu 4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10 Câu11 Câu12

C C D D B C A D B B C A

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : Nhắc lại các công thức đã sử dụng?
4.2 Hướng dẫn tự học :
Làm thêm các bài tập trong SBT

Tiết PPCT: 28 Ngày soạn: …………………. 
Tuần dạy: 14                                                              Lớp dạy: ………………….

Bài 16 : TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG.MÁY BIẾN ÁP

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức :
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-Viết được biểu thức của điện năng hao phí trên đường dây tải điện ; từ đó suy ra những giải 
pháp giảm điện năng hao phí trên đường dây tải điện ,trong đó tăng áp là biện pháp triệt để và 
hiệu quả nhất 
-Phát biểu được định nghĩa ,nêu công thức cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp .
-Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp .
-Viết được hệ thức giữa cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn thứ cấp và trong cuộn sơ 
cấp của một máy biến áp .
1.2. Kĩ năng :
Giải các bài tập về máy biến áp .
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
 2.1.Giáo viên : : máy biến áp thật cho HS xem
 2.2. Học sinh : Ôn lại về suất điện động cảm ứng , về vật liệu từ
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng :
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của GV và HS Nội dung 
Hoạt động 1 (15’): Bài toán truyền tải 
điện năng
Mục tiêu:  Nắm hao phí điện năng trong 
truyền tải điện và cách khắc phục
/GV Đặt vần đề : Khi truyền tải điện năng 
đi xa điện năng có hao phí hay không ? 
Nếu có thì dưới dạng nào ? Cách khắc phục
?

GV:Dựa vào công thức  nêu các cách làm 
giảm công suất hao phí ?
-Có 2 cách : -giảm r và tăng U

-    giảm r thì S tăng 

-Tại sau không chọn giảm r ?
-Tăng U bằng cách nào ?

Hoạt động 2 (25’): Máy biến áp
 Mục tiêu :Nắm cấu tạo và nguyên tắc hoạt 
động của máy biến áp
GV : Đặt vấn đề 
Khi điện áp của dòng điện xoay chiều trong
nhà các em tăng giảm bất thường .Phải 

I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa :
  Điện năng phát ra từ nhà máy điện , được 
truyền đến nơi tiêu thụ trên một đường dây có 
điện trở tổng cộng là là r
-Công suất phát P phát

 từ nhà máy điện 

 P phát = UphátI  
  I là cường độ dòng điện hiệu dụng trên 
đường dây.
-Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường 
dây 

  P hp = rI2  =  

* Phương án giảm hao phí :
-Giảm r( tăng S , tăng khối lượng m dây 
đồng )tốn kém  ( loại )
-Tăng Uphát  bằng máy tăng áp ( chọn ). Nếu 
Uphát tăng 10 lần thì P hp  giảm đi 100 lần .

II.Máy biến áp :
1- Định nghĩa : Máy biến áp là những thiết bị 
có khả năng biến đổi điện áp ( xoay chiều).
2-Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động :
a) Cấu tạo :
-Một khung bằng sắt non có pha silic gọi là lõi
biến áp
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dùng thiết bị điện gì ? để ổn định điện áp 
nầy .
GV: Cho HS xem một máy biến áp thật .
-Nêu cấu tạo máy biến áp?
GV : Vẽ hình 16-2 và  16-3 SGK
-Để tránh dòng điện Phucô người ta làm 
sao?
-Nhắc lại hiện tượng cảm ứng điện từ ?
-Sau đó diễn giảng nguyên tắc hoạt động 
máy biến áp .
-Trả lời C2 ?
-Trả lời C2: vì từ thông cuộn sơ cấp và thừ 
cấp là như nhau  (cùng f )
-Trả lời C3 ?
Trả lời C3: V1 ;V2 đo các điện áp hiệu dụng
.

-Nhận xét kết quả TN ?( mối quan hệ giữa 
điện áp và số dòng dây của cuộn sơ cấp và 
thứ cấp ?)

-Có thể thường xuyên nối máy biến áp với 
nguồn điện xoay chiều hay không ?( Khi 
mạch thứ cấp hở )

Nêu kết luận ?

-Hai cuộn dây dẫn D1 và D2 có điện trở 
nhỏ  .Cuộn sơ cấp có N1 vòng nối với nguồn 
xoay chiều .Cuộn thứ cấp có N2 nối với tải 
tiêu thụ điện năng.
b) Nguyên tắc hoạt động : dựa vào hiện tượng 
cảm ứng điện từ .
2-Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp 
a) Thí nghiệm 1 :Khóa K ngắt (chế độ không 
tải )I2 = 0 

Kết quả : 

-Nếu : : Máy tăng áp 

-Nếu :  : Máy hạ áp 

 Kết luận :“Máy biến áp chế độ không tải hầu 
như không tiêu thụ điện năng”
b) Thí nghiệm 2: Khóa K đóng (chế độ có tải )

Kết quả : 

Kết luận :Máy biến áp làm tăng điện áp lên 
bao nhiêu lần và ngược lại.
3) Ứng dụng máy biến áp :
a) Truyền tải điện năng : SGK/90
b) Nấu chảy kim loại ,hàn điện : 
Cuộn sơ cấp nhiều vòng dây tiết diện nhỏ , 
cuộn thứ cấp ít vòng dây tiết diện lớn .

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : Gv gọi học sinh làm bài tập SGK
-Câu 2 ( trang 91 SGK )  : chọn C  ; câu 3 : Chọn A
4.2 Hướng dẫn tự học :
 Bài tập về nhà 4,5,6 SGK/

Tiết PPCT: 29 Ngày soạn: …………………. 
Tuần dạy: 15                                                             Lớp dạy: …………………. 

BÀI TẬP
1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức :

76



GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN                                               NĂM HỌC 2023-2024

-Tính được công suất , hệ số công suất đối với đoạn mạch RLC nối tiếp 
-Làm được các bài tập về máy biến áp và chuyển tải điện năng .
1.2. Kĩ năng :
Làm  các bài tập về máy biến áp và truyền  tải điện năng
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : Phương pháp giải bài tập 
2.2. Học sinh : Ôn lại biểu thức tính công suất và hệ số công suất.
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng :
Câu 1 : Viết công thức tính công suất hao phí, làm thế nào để giảm hao phí?
Câu 2 : Nêu cấu tạo và hoạt động của máy biến áp?
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của GV và HS Nội dung 
Hoạt động 1 (15’): Sửa bài tập SGK
Gv gọi học sinh làm bài tập 3 SGK /91
Cho : N1 =2000 vòng , N2 =100 vòng
          U1 =120 V  ;  I1 =0,8A
Tìm  U2 và P 

Gv gọi học sinh làm bài tập 5SGK/91
Cho biết : U2 =220V 
          U1 =5000 V  ;  I2 =30A
Tìm :
a) P1 , P2 
b) I1 = ?

Bài tập 3 SGK /91 :
Điện áp cuộn thứ cấp

U2 = = 6V

Công suất cuộn thứ :
P2=P1 = U1I1 =96(W)

Bài tập 5SGK/91 :
a) Công suất tiêu thụ cửa vào và của ra
      P1 = P 2 =U2 I2 = 6600(W)
b) Cường độ hiệu dụng trên đường dây tải :

     I2  = A

Hoạt động 2   (30’)  :Làm bài tập mới   
GV Cho học sinh làm các bài tập sau :
Bài 1:Một phát điện cung cấp cho mạch ngoài 
công suất P1 =2MW , điện áp hai cực máy phát
là U1=2000V
a)Tính cường độ hiệu dụng do máy cung cấp, 
biết dòng điện cùng pha điện áp
b)Dòng điện đưa vào cuộn sơ cấp có hiệu suất 
97,5%. Cuộn sơ cấp có 160vong2, cuộn thứ 
cấp có 1200 vòng. Dây dẫn dến nơi tiêu thụ có 
điện trở R= 10 .Tính điện áp,công suất nơi 
tiêu thụ và hiệu suất tải điện .

BÀI GIẢI :
Bài 1: 
a) Cường độ dòng điện do máy cung cấp

     

b) Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp :

    

Cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp

Ta có : H = =
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Bài 2: Cho mạch R,L,C nối tiếp .Điệp áp hai 
đầu đoạn mạch

a) Nếu cho  rad/s thì I = 1A và  i  sớm
pha

 so với u . Tính R và ZC – ZL  ?

b) Cho  rad/s thì có hiện ttượng cộng
hưởng .Tính L và C

Độ giảm thế trên dây : 
Điện áp nơi tiêu thụ :U3 =U2 - U =13700V
Công suất tiêu thụ:P3 =U3 .I3 =1781000(W)

Hiệu suất tải điện :H’ = =0,8905 =89,05%

Bài 2: 

a)    ; R = Z.Cos

 

b) Khi 

Vậy C và L cho bởi hệ : 

Giải hệ : 1-LC   

   

Từ đó tính giá trị của L và C 

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : Nhắc lại các công thức đã sử dụng và cách áp dụng 

Máy biến áp : 

Hiệu suất của máy biến áp : H = =

Độ giảm thế trên đường dây : 
4.2 Hướng dẫn tự học :
Làm thêm các bài tập trong SBT

Tiết PPCT: 30 Ngày soạn: …………………. 
Tuần dạy: 15                                                             Lớp dạy: ………………….

CHỦ ĐỀ 5 : MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
Bài 17 : MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức :
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Mô tả được sơ đồ cấu tạo và giải thích được nguyên tắc hoạt độngcủa máy phát điện xoay 
chiều một pha
-Mô tả được sơ đồ cấu tạo và giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay 
chiều ba pha.
1.2. Kĩ năng :
Giải thích nguyên tắc hoạt động của các máy phát điện .
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : Chuẩn bị các mô hình máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha ,sơ đồ 
chỉnh lưu dòng điện xoay chiều ,có thể sử dụng dao động ký để biểu diễn các dòng điện đã 
chỉnh lưu .
2.2. Học sinh : Ôn kiến thức hiện tượng cảm ứng điện từ và định luật Len-xơ  lớp 11 .
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : Kiểm tra vở bài tập của học sinh
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của GV và HS Nội dung 
/  Hoạt động 1 (20’):   TÌM HIỂU MÁY PHÁT 
ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA     
Mục tiêu : Nắm cấu tạo và nguyên tắc hoạt 
động của máy phát điện xoay chiều một pha
GV :Nhắc lại nguyên tắc chung tao ra dòng 
điện xoay chiều ?
Gv gọi học sinh trã lời câu hỏi C1

(dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ )
Cho HS xem mô hình máy phát điện -HS :Nêu 
cấu tạo máy phát điện xoay chiều1 pha ?
-Để có sđđ lớn ta phải làm sao ?
-HS : Tăng , tăng N ; tăng B ; tăng S?
GV : phương án nào khả thi ?
( Tăng N , tăng B )
Gv :Các cuộn dây phải mắc như thế nào để có 
được dòng điện một pha duy nhất .
Hoạt động 2 (20’): TÌM HIỂU MÁY PHÁT 
ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA 
Mục tiêu : Nắm cấu tạo và nguyên tắc hoạt 
động của máy phát điện xoay chiều ba pha
Gv mô tả cấu tạo
-Muốn tạo ra 3 dòng điện như thế 
Stato máy phát phải bố trí như htế nào ?
HS : 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch 
1200 trên vòng tròn.

GV : giải thích hoạt động máy phát xoay chiều 

I-MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 
PHA     
1) Nguyên tắc hoạt động : dựa vào hiện 
tương cảm ứng điện từ .
2) Cấu tạo : có 2 bộ phận chính 
a) Phần cảm  ( Rô to )  tạo ra từ thông biến 
thiên bằng các nam châm quay ; đó là một 
vành tròn trên có gắn các nam châm ( p cực 
nam ; p cực bắc ) quay tròn xung quanh trục

với tốc độ  n vòng/giây
b)Phần ứng : (stato)gồm các cuộn dây giống 
nhau ,cố định trên vòng tròn.
c) Hoạt động : 
-Khi rôto quay từ thông qua mỗi cuộn dây 
biến thiên tuần hoàn với tần số  f = pn
Làm xuất hiện một suất điện động xoay 
chiều hình sin có cùng tần số f . Các cuộn 
dây nối với nhau sao cho sđđ các cuộn dây 
cùng chiều, do đó cộng lại với  nhau.
II.MÁY PHÁT XOAY CHIỀU 3 PHA :
Máy phát điện ba pha là máy tạo ra ba suất 
điện động xoay chiều hình sin cùng tần số , 

cùng biên độ và lệch pha nhau  

1) Cấu tạo : 
-Stato ( phần ứng ) : Ba cuộn dây giống nhau
gắn trên một đường tròn tại ba vị trí đối 
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3 pha .

Sau đó trình bày các cách mắc dây hình sao và 
tam giác .

//

xứng
 ( đặt lệch 1200 

  trên vòng tròn)
-Rôto ( phần cảm) : Một nam châm NS quay
quanh trục 0 với tốc độ góc  không đổi .
2) Cách mắc mạch 3 pha :

Hướng dẫn tự học

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : Nhắc lại một số nội dung chính của bài.
4.2 Hướng dẫn tự học :
Bài tập về nhà 3 SGK /94
Xem bài “Động cơ không đồng bộ 3 pha”

Tiết PPCT: 31 Ngày soạn: …………………. 
Tuần dạy: 16                                                              Lớp dạy: …………………. 

Bài 18 : ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức :
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-Trình bày được khái niệm từ trường quay 
-Trình bày được cách tạo ra từ trường quay 
-Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha
1.2. Kĩ năng : giải thích nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : Chuẩn bị mô hình động cơ không đồng bộ ba pha cho HS xem
2.2. Học sinh : Ôn lại kiến thức về động cơ điện ở lớp 9. 
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : 
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của GV và HS Nội dung 
Hoạt động 1(20’) :   NGUYÊN TẮC HOẠT   
ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG 
BỘ
Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của động cơ 
điện xoay chiều (Ví dụ  quạt điện )
- Nêu khái niện từ trường quay .
- Trình bày TN (hình 18-1) sgk
-Tại sao khung dây lại phải quay theo từ 
trường quay?
Tại sau tốc độ góc khung dậy < tốc độ từ 
trường quay?
-GV :Hướng dẫn HS trả lời các ý trên .
( dựa vào định luật Len-xơ )
/-Nếu tốc độ quay của khung dây = tốc độ từ 
trường quay thì sao

Hoạt động 2(20’) : ĐỘNG CƠ KHÔNG 
ĐỒNG BỘ BA PHA  

Mục tiêu : Nắm cấu tạo và nguyên tắc hoạt 
động của động cơ không đồng bộ ba pha
GV- Nêu cấu tạo của động cơ không đồng bộ 3

I-NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA 
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ

Hướng dẫn tự học

II- ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA 
PHA    :  

Hướng dẫn tự học
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pha ( dùng tranh vẽ )

-Đối với HS khá có thể giải thích cho HS biết 
sự tạo ra từ trường quay của dòng điện 3 pha

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : Nhắc lại một số nội dung chính của bài.
4.2 Hướng dẫn tự học :

Xem trước bài thực hành:” KHÀO SÁT MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU R,L,C NỐI TIẾP"

Tiết PPCT: 32                                  Ngày soạn: ……………
Tuần dạy: 16                                  Lớp dạy: ………………

Bài 19 : KHÀO SÁT MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU R,L,C NỐI TIẾP

1. MỤC TIÊU :
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1.1. Kiến thức :
- Phát biểu và viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở, cường độ
dòng điện hiệu dụng I, hệ số công suất cos trong đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C
mắc nối tiếp.
- Vận dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để biểu diễn các điện áp trong các loại đoạn mạch
điện xoay chiều mắc nối tiếp.

1.2. Kĩ năng : - Sử dụng được đồng hồ đa năng hiện số để đo điện áp xoay chiều: lựa chọn
đúng phạm vi đo, đọc đúng kết quả đo, xác định đúng sai số đo.

- Vận dụng được phương pháp giản đồ Fre-nen để xác định L, r của ống dây, điện dung C
của tụ điện, góc lệch  giữa cường độ dòng điện i và điện áp u ở từng phần tử của đoạn
mạch.

1.3. Thái độ : Trung thực, khách quan, chính xác và khoa học.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : 

- Nhắc HS tìm hiểu nội dung bài thực hành, ôn lại các kiến thức liên quan về dòng điện
xoay chiều, đặc biệt và phương pháp giản đồ Fre-nen.

- Trả lời câu hỏi trong phần “Tóm tắt lí thuyết” để định hướng việc thực hành.
- Chuẩn bị đủ và kiểm tra cận thận các dụng cụ cần cho từng nhóm thực hành.
- Tiến hành lắp thử mạch, đo, vẽ giản đồ theo nội dung bài thực hành trong Sgk để phát hiện
các điểm cần điều chỉnh và rút ra các kinh nghiệm cần lưu ý.
- Lập danh sách các nhóm thực hành gồm 3 - 4 HS.

2.2. Học sinh : Trước ngày làm thực hành cần:
- Đọc bài thực hành để định rõ mục đích và quy trình thực hành.
- Trả lời câu hỏi phần Tóm tắt lí thuyết để định hướng việc thực hành.
- Trả lời câu hỏi ở cuối bài để biết cách dùng đồng hồ đa năng hiện số và luyện cách vẽ giản
đồ Fre-nen.
- Chuẩn bị 1 compa, 1 thước 200mm và 1 thước đo góc và lập sẵn ba bảng để ghi kết quả
theo mẫu ở phần báo cáo thực hành trong Sgk.

3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : 
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của GV và HS Nội dung 
Hoạt động 1 (30’) :Cơ sở lý thuyết và xây dựng
phương án tiến hành thí nghiệm     
- Giới thiệu tất các các dụng cụ đã có theo yêu cầu
và đã được chuẩn bị trước, giới thiệu sơ lược về
hoạt động và cách sử dụng các dụng cụ đo
 Nghe GV giới thiệu về các dụng cụ đo, ghi chép
những điều cần biết.
- Nêu yêu cầu của bài thực hành.
- Nêu câu hỏi: Bằng một số dụng cụ đã cho và các
kiến thức đã học hãy đưa ra phương án tiến hành thí
nghiệm đáp ứng yêu cầu của bài thực hành.

   I. MỤC TIÊU THÍ NGHIỆM  

Hướng dẫn tự học
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- Gợi ý, dẫn dắt HS dùng các phương án khả thi.
- Nêu kết luận về các phương án khả thi.
- Nhớ lại các hoạt động của đồng hồ hiển thị số,
nguồn
- Ghi nhớ yêu cầu của bài thực hành.
- Trình bày các ý tưởng cá nhân.
- Vẽ hình mạch điện
- Phân tích mạch điện
- Thống nhất các phương án khả thi.
Hoạt động 2 (15’) : Kiểm tra dụng cu thí nghiệm

- Tô chức hoạt động nhóm.
- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm.
- Quan sát HS tiến hành làm thí nghiệm.
- Giải đáp các thắc mắc khi cần thiết.
-  Bao quát toàn bộ lớp học, theo dõi HS làm thí
nghiệm.
- Hỗ trợ những nhóm HS kĩ năng thao tác yếu.
- Kiểm tra toàn bộ dụng cụ thí nghiệm.
 

II. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM:

1.Hộp  gỗ  kích
thước(230x320x125)mm có  khay  xốp để
chứa các linh kiện 

2. Bảng lắp ráp mạch điện trên có ổ
cắm để mắc mạch điện.

3. Đồng hồ đo điện đa năng (2cái)
4. Biến thế nguồn    
5. Máy phát âm tần
6. Bộ dây nối
7. Điện trở thông dụng 10-5W
8. Bộ 4 tụ có điện dung 1, 2, 3, 4µF
9. Cuộn dây đồng, có lõi thép chữ I
10.  Com pa,  êke,  thước  kẻ  có  độ

chia 0,5mm (tự trang bị)     
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : Nhắc lại một số nội dung chính của bài.
4.2 Hướng dẫn tự học :Xem nội dung bài thực hành

Tiết PPCT: 33 Ngày soạn: ………………….
Tuần dạy: 17                                                             Lớp dạy: ………………….

BÀI TẬP
1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức :
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- Mạch điện xoay chiều trong đoạn mạch RLC , khảo sát các trường hợp có cộng hưởng , giải
các bài toán khác nhau về đoạn mạch RLC .
1.2. Kĩ năng :
-Vận dụng phương pháp vẽ giản đồ véc tơ 
 1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
 2.1.Giáo viên : Phương pháp giải bài tập 
2.2. Học sinh : Ôn lại biểu thức tính công suất và hệ số công suất.
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng :
Câu 1 : Viết biểu thức của công suất , hệ số công suất ?
Câu 2 : Nêu đặc điểm của mạch điện R,L,C?
3.3. Tiến trình dạy học :          
Hoạt động1 (5’): GV phát đề trắc nghiệm 
Câu 1(TN2007): Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện
xoay chiều có điện ápU1 = 200V, khi đó điện ápở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U 2 = 10V. Bỏ
qua hao phí của máy biến thế thì số vòng dây cuộn thứ cấp là 
  A.  500 vòng  B.  100 vòng  C. 25 vòng  D.50 vòng  
Câu 2(TN2007): Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện trở thuần R = 10Ω, cuộn dây
thuần cảm có độ tự cảm L = 1/(10π)H, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mắc vào hai đầu
đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos100 π t (V). Để điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha
với điện áp hai đầu điện trở R thì giá trị điện dung của tụ điện là 

A. 10-4/(2π)F B. 10-3/(π)F  C. 3,18μ F D. 10-4/(π)F 
Câu 3(TN2007): Một đọan mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/πH mắc nối tiếp
với  điện trở  thuần R = 100Ω .  Đặt  vào hai  đầu đọan mạch một  điện áp xoay chiều u =
100√2cos 100 πt (V). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 
 A.  i = cos (100πt + π/2) (A)      B.  i = cos (100πt - π/4) (A)       
 C.  i = √2cos (100πt - π/6) (A)   D.  i = √2cos (100πt + π/4) (A)  
Câu 4(TN2008): Một máy phát điện xoay chiều một pha (kiểu cảm ứng) có  p  cặp cực quay
đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của
dòng điện do máy tạo ra là  f  (Hz). Biểu thức liên hệ giữa  p, n,  và  f là 

A. f = 60np.  B. n = 60p/f  C. f = 60n/p.  D. n = 60f/p. 
Câu 5(TN2008): Một dòng  điện xoay chiều chạy trong một  động cơ  điện có biểu thức i =
2cos(100πt + π/2)(A) (trong đó t tính bằng giây) thì 

A. giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện  i  bằng 2 A. 
B. cường độ dòng điện i luôn sớm pha π/2 so với điện áp xoay chiều mà động cơ này sử

dụng. 
C. chu kì dòng điện bằng 0,02 s. 
D. tần số dòng điện bằng  100π Hz.

Câu 6(TN2008): Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức i = 10 cos100πt (A).
Biết tụ điện có điện dung C = 250/π μF . Điện áp giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là 
     A. u = 300 cos(100πt+π/2)(V)  B. u = 200 cos(100πt+π/2)(V). 
     C. u = 100 cos(100πt–π/2)(V).  D. u = 400 cos(100πt–π/2)(V).
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Câu 7(TN2009): Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào

hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H, tụ

điện có điện dung C =  và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. Giá trị của điện

trở thuần R là
       A. 30Ω.          B. 40 Ω.       C. 20 Ω.          D. 80 Ω.
Câu 8(TN2009): Một máy phát điện AC một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực
nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này phát ra có tần số 50Hz thì rôto phải quay với
tốc độ.
       A. 480 vòng/phút.    B. 75 vòng/phút.    

C. 25 vòng/phút.          D. 750 vòng/phút.
Câu 9(TN2009): Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u =  . Giá
trị hiệu dụng của điện áp này là
       A. 220V.       B. V.            C. 110V.      D.  V.
Câu 10(TN2009): Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch
gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là
30V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng
       A. 20V.         B. 40V.        C. 30V.        D. 10V.
Câu 11(TN2009): Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm
50 vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Bỏ qua mọi hao phí. Điện áp
hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là
       A. 44V.         B. 110V.        C. 440V.        D. 11V.
Câu 12(TN2009): Đặt điện áp xoay chiều u =  vào hai đầu đoạn mạch có

R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =   và tụ điện có điện

dung C =  . Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

       A. 1A.      B.  A.         C. 2A.        D.  A.
Hoạt động2 (35’): GV hướng dẫn giải các bài tập trắc nghiệm
Đáp án : 
Câu1 Câu2 Câu3 Câu 4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10 Câu11 Câu12

D B B D C D B D A B D D

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : Nhắc lại các công thức đã sử dụng?
4.2 Hướng dẫn tự học :Làm thêm các bài tập trong SBT

Tiết PPCT: 34- 35                                                     Ngày soạn: …………………. 
Tuần dạy: 17 -18                                                   Lớp dạy: …………………….

ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I
1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : 
Hệ thống lại những kiến thức đã học trong HKI để chuẩn bị thi HKI.
+ Dao động cơ, giải các bai toán về con lắc.

86



GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN                                               NĂM HỌC 2023-2024

+ Sóng cơ và sóng âm.
+ Mạch điện xoay chiều ,giải các bài toán khác nhau về đoạn mạch RLC .
1.2. Kĩ năng :
-Vận dụng phương pháp vẽ giản đồ véc tơ 
 1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
 2.1.Giáo viên : Đề cương ôn tập HKI.
2.2. Học sinh : Ôn lại kiến thức của cả 3 chương I, II, III:
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng :
3.3. Tiến trình dạy học :       Giải các câu hỏi trắc nghiệm theo từng dạng:
1) Dao động điều hòa:

1. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(8t + ) (cm), với x tính bằng cm, t

tính bằng s. Chu kì dao động của vật là
A. 0,25 s. B. 0,125 s. C. 0,5 s. D. 4 s.

2. Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400 g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật
dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí
cân bằng là

A. 4 m/s. B. 6,28 m/s. C. 0 m/s. D. 2 m/s.
3. Dao động cơ học đổi chiều khi

A. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.    B. Lực tác dụng bằng không.
C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.      D. Lực tác dụng đổi chiều.

4. Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc . Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua
vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

A. x = Acos(t + /4). B. x = Acost. C. x = Acos(t - /2). D.  x  =
Acos(t + /2).
5. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí x = 10 cm vật có vận tốc 20

cm/s. Chu kì dao động là
A. 1 s. B. 0,5 s. C. 0,1 s. D. 5 s.

Đáp án: 1A. 2D. 3C. 4C. 5A.
2) Con lắc lò xo:
6. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g,
dao động điều hoà với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng.
Quãng đường vật đi được trong 0,1 s đầu tiên là

A. 6 cm. B. 24 cm. C. 9 cm. D. 12 cm.
7. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng. Độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng là l.
Con lắc dao động điều hoà với biên độ là A (A > l). Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá
trình dao động là

A. F = kl.    B. F = k(A - l). C. F = kA. D. F = 0.
8. Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động
điều hoà có tần số góc 10 rad/s, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2 thì tại vị trí cân
bằng độ giãn của lò xo là

A. 5 cm. B. 8 cm. C. 10 cm. D. 6 cm.

87



GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN                                               NĂM HỌC 2023-2024

9. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hoà, khi m
= m1 thì chu kì dao động là T1, khi m = m2 thì chu kì dao động là T2. Khi m = m1 + m2 thì chu
kì dao động là

A. .   B. T1 + T2. C. .     D. .

10 Công thức nào sau đây dùng để tính tần số dao động của lắc lò xo treo thẳng đứng (∆l là độ
biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng): 

A. f = 2 .    B. f = .       C. f = 2 .    D. f = .

Đáp án: 6B. 7D. 8C. 9C. 10D.
3) Con lắc đơn:
11. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ,
không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = 2

m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc là
A. 0,5 s. B. 1,6 s. C. 1 s. D. 2 s.

12. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian t,
con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng
trong khoảng thời gian t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con
lắc là

A. 144 cm. B. 60 cm. C. 80 cm. D. 100 cm.
13. Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối
lượng sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 3 s thì hòn bi
chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ vị trí cân
bằng là

A. 0,25 s. B. 0,5 s. C. 0,75 s. D. 1,5 s.
14. Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt làT1 = 2 s và T2 = 1,5
s. Chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên
là

A. 5,0 s. B. 2,5 s. C. 3,5 s. D. 4,9 s.
15. Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên con lắc dao
động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng chậm dần đều với gia tốc có độ
lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu
kì T’ là

A. T’ = 2T. B. T’ = 0,5T.    C. T’ = T . D. T’ = .

Đáp án: 11B. 12D. 13C. 14B. 15C.
16. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà x1 = 5cos10t (cm) và x2 = 5cos(10t +

) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là

A. x = 5cos(10t + ) (cm). B. x = 5 cos(10t + ) (cm).

C. x = 5 cos(10t + ) (cm). D. x = 5cos(10t + ) (cm).

88



GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN                                               NĂM HỌC 2023-2024

17. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là x1 = 4cos(t -

) (cm) và               x2 = 4cos(t - ) (cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên

độ là
A. 4 cm. B. 2 cm. C. 2 cm. D. 2 cm.

18. Vật có khối lượng m = 100 g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng

phương, cùng tần số, với các phương trình là x1 = 5cos(10t + ) (cm) và x2 = 10cos(10t - )

(cm). Giá trị cực đại của lực tổng hợp tác dụng lên vật là
A. 50 N. B. 5 N. C. 0,5 N.       D. 5 N.

19. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao

động này có phương trình lần lượt là  (cm) và  (cm). Độ

lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là
A. 100 cm/s. B. 50 cm/s. C. 80 cm/s. D. 10 cm/s.

20. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao

động này có phương trình lần lượt là x1 = 3cos10t(cm) và x2 = (cm). Gia tốc của

vật có độ lớn cực đại bằng
A. 7 m/s2. B. 1 m/s2. C. 0,7 m/s2. D. 5 m/s2.

Đáp án: 16B. 17A. 18C. 19D. 20A.
4) Sóng cơ và sóng âm:
21. Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt
là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ

A. giảm 4,4 lần. B. giảm 4 lần.    C. tăng 4,4 lần.    D. tăng 4 lần.
22. Nguồn phát sóng được biểu diễn: u = 3cos20t (cm). Vận tốc truyền sóng là 4 m/s. Phương
trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng cách nguồn 20 cm là

A. u = 3cos(20t - ) (cm). B. u = 3cos(20t + ) (cm).

C. u = 3cos(20t - ) (cm). D. u = 3cos(20t) (cm).
23. Một sóng có tần số 500 Hz, có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên
phương truyền sóng phải cách nhau gần nhất một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ

lệch pha bằng rad?

A. 0,117 m. B. 0,476 m. C. 0,233 m. D. 4,285 m.
24. Với một sóng âm, khi cường độ âm tăng gấp 100 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức
cường độ âm tăng thêm

A. 100 dB. B. 20 dB. C. 30 dB. D. 40 dB.
25. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt
là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M

A. 1000 lần. B. 40 lần. C. 2 lần. D. 10000 lần.
Đáp án: 21A. 22C. 23A. 24B. 25D.
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5) Giao thoa sóng – Sóng dừng:
26. Ở mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương
trình uA = uB = 2cos20t (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi
sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên
độ dao động là

A. 4 mm. B. 2 mm. C. 1 mm. D. 0 mm.
27. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng 
đứng với phương trình là  (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất 
lỏng là 1,5 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại và số điểm đứng 
yên lần lượt là

A. 9 và 8. B. 7 và 8. C. 7 và 6. D. 9 và 10
28. Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai
nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40t (mm)
và u2 = 5cos(40t + ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao
động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là

A. 11. B. 9. C. 10. D. 8.
29. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng.
Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 60 m/s. B. 10 m/s. C. 20 m/s. D. 600 m/s.
30. Một sợi dây đàn hồi, hai đầu cố định có sóng dừng. Khi tần số sóng trên dây là 20 Hz thì
trên dây có 3 bụng sóng. Muốn trên dây có 4 bụng sóng thì phải

A. tăng tần sồ thêm  Hz. B. Giảm tần số đi 10 Hz.

C. tăng tần số thêm 30 Hz. D. Giảm tần số đi còn  Hz.

Đáp án: 26A. 27C. 28C. 29A. 30A.
6) Dòng điện xoay chiều:
31. Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cost (V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân
nhánh. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch khi

A. L > .    B. L = .    C. L < .     D.  =  .

32. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50

Hz. Biết điện trở thuần R = 25 , cuộn dây thuần cảm có L =  H. Để điện áp hai đầu đoạn

mạch trể pha  so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là

A. 100 . B. 150 . C. 125 . D. 75 .
33. Đặt điện áp u = 50 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết điện áp
hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V, hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hai đầu điện trở thuần R là

A. 50V. B. 40V. C. 30V. D. 20V. 
34. Đặt điện áp u = 100 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh, với

C, R có độ lớn không đổi và L =  H. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R,

L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 350 W. B. 100 W. C. 200 W. D. 250 W.
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35. Một mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 20 , một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L

=  H và một tụ điện có điện dung C thay đổi. Tần số dòng điện f = 50 Hz. Để tổng trở của

mạch là 60  thì điện dung C của tụ điện là

A.  F. B.  F. C.  F. D.  F.

Đáp án: 31C. 32C. 33B. 34B. 35B.
6) Máy biến áp – Máy phát điện – Động cơ điện:
36. Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây.
Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu
cuộn thứ cấp để hở là 20 V. Biết hao phí điện năng của máy biến thế là không đáng kể. Điện
áp hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng

A. 1000 V. B. 500 V. C. 250 V. D. 220 V
37. Khi truyền đi một công suất 20 MW trên đường dây tải điện 500 kV mà đường dây tải điện
có điện trở 20  thì công suất hao phí là

A. 320 W. B. 32 kW. C. 500 W. D. 50 kW.
38. Một máy phát điện xoay chiều có hai cặp cực, rôto của nó quay mỗi phút 1800 vòng. Một
máy phát điện khác có 6 cặp cực Nó phải quay với vận tốc bằng bao nhiêu để phát ra dòng
điện cùng tần số với máy thứ nhất?

A. 600 vòng/phút.   B. 300 vòng/phút.   
C. 240 vòng/phút. D. 120 vòng/phút.

39. Một máy phát điện xoay chiều một pha cấu tạo gồm nam châm có 5 cặp cực quay với tốc
độ 24 vòng/giây. Tần số của dòng điện là

A. 120 Hz. B. 60 Hz.   C. 50 Hz. D. 2 Hz.
Đáp án: 36C. 37B. 38A. 39A. 40B.

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : Nhắc lại các công thức đã sử dụng?
4.2 Hướng dẫn tự học :
Làm thêm các bài tập trong SBT  

KẾT THÚC HỌC KỲ I 
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HỌC KỲ II

Tiết PPCT: 37                                                                        Ngày soạn: …………….
Tuần dạy: 20                                                                          Lớp dạy: ……………

CHỦ ĐỀ 6: MẠCH DAO ĐỘNG + ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
Chương IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 20 : MẠCH  DAO ĐỘNG   
1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức :
- Phát biểu được các định nghĩa về mạch dao động và dao động điện từ.
- Nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch LC.
- Viết được biểu thức của điện tích, cường độ dòng điện, chu kì và tần số dao động riêng của
mạch dao động.
1.2. Kĩ năng :
- Giải được các bài tập áp dụng công thức về chu kì và tần số của mạch dao động
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : - Một vài vỉ linh kiện điện tử trong đó có mạch dao động (nếu có).

                    - Mạch dao động có L và C rất lớn (nếu có).
2.2. Học sinh : Ôn về tụ điện và cuộn cảm
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra bài cũ : 
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của GV và HS Nội dung 
Hoạt động 1:   (15’)  Tìm hiểu về mạch dao 
động

/Gv giới thiệu cấu tạo của mạch dao động
/

- HS ghi nhận mạch dao động.
- HS quan sát việc sử dụng hiệu điện thế 
xoay chiều giữa hai bản tụ  hiệu điện thế 
này thể hiện bằng một hình sin trên màn 
hình.
GV : Khi một tụ điện tích điện thì có năng 
lượng gì ?
GV : Nếu ban đầu ta tích điện cho tụ điện C
thì trong mạch giữa hai bản tụ điện xuất hiện
cái gì

I. Mạch dao động :

-Một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối
tiếp  với một tụ điện có điện dung C  thành
một mạch điện kín gọi là mạch dao động.
+Mạch dao động lí tưởng có điện trở bằng
không .
-Muốn cho mạch dao động hoạt động, ta 
tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện
trong mạch .Tụ điện sẻ phóng điện qua lại 
trong mạch nhiều lần , tạo ra dòng điện 
xoay chiều trong mạch .
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Hoạt động 2 (20’): Dao động điện từ tự do 
trong mạch dao động.
GV:  Vì  tụ  điện  phóng  điện  qua  lại  trong
mạch nhiều lần tạo ra dòng điện xoay chiều
 có nhận xét gì về sự tích điện trên một
bản tụ điện? 
HS:  Trên cùng một bản có sự tích điện sẽ
thay đổi theo thời gian. 
- Trình bày kết quả nghiên cứu sự biến thiên
điện tích của một bản tụ nhất định.
- Trong đó   (rad/s) là tần số góc của dao
động.
- Phương trình về dòng điện trong mạch sẽ
có dạng như thế nào?
- Nếu chọn gốc thời gian là lúc tụ điện bắt
đầu phóng điện   phương trình q và i như
thế nào?
- Từ phương trình của q và i  có nhận xét
gì về sự biến thiên của q và i.
- Cường độ điện trường E trong tụ điện tỉ lệ
như thế nào với q?
- Cảm ứng từ B tỉ lệ như thế nào với i?
- Có nhận xét gì về  / và  / trong mạch dao
động?
- Chu kì và tần số của dao động điện từ tự do
trong mạch dao động gọi là chu kì và tần số
dao động riêng của mạch dao động?
 Chúng được xác định như thế nào?

II.Mạch dao động điện từ tự do trong 
mạch dao động :
1) Định luật biến thiên điện tích và 
cường độ dòng điện trong một mạch 
dao động lí tưởng 
Điện tích của một bản của tụ điện trong 
mạch dao động biến thiên điều hòa theo 
thời gian
 q = q0cos( t +  )    Với :

 
 Ta có : 

Với : I0 =q0

=>  
Vậy : Điện tích q của một bản của tụ điện 
và cường độ dòng điện i trong mạch dao 
động biến thiên điều hòa theo thời gian ; i 

sớm pha  so với q

2) Định nghĩa dao động điện từ tự do :
Sự biến thiên điều hòa theo thời gian của 
điện tích q của một bản tụ điện và cường 
độ dòng điện I ( hoặc cường độ điện 
trường  và cảm ứng từ  ) trong mạch 
dao động được gọi là dao động điện từ tự 
do.
3)Chu kì và tần số dao động riêng của 
mạch dao động :
Chu kì và tần số dao động riêng của mạch 
dao động là :

 T =2   và 

Hoạt động 3 (10’): Tìm hiểu về năng lượng
điện từ
GV : năng lượng điện trường ( WC ) tích lũy
trong tụ điện được xác định như thế nào ?
GV :  năng lượng từ trường ( WL  ) tích lũy
trong cuộn cảm được xác định như thế nào 

III. Năng lượng điện từ :
Hướng dẫn tự học

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : Nhắc lại một số nội dung chính của bài.
4.2 Hướng dẫn tự học :
Làm các bài tập 6,7,8 SGK/107 và bài tập 20.3,20.4 ; 20.9 20.12 SBT/31
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Tiết PPCT: 38                                                                  Ngày soạn: …………………. 
Tuần dạy: 20                                                                  Lớp dạy: ……………………. 

Bài 21: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : - Nêu được định nghĩa về từ trường.
- Phân tích được một hiện tượng để thấy được mối liên quan giữa sự biến thiên theo thời gian
của cảm ứng từ với điện trường xoáy và sự biến thiên của cường độ điện trường với từ trường.
- Nêu được hai điều khẳng định quan trọng của thuyết điện từ.
1.2. Kĩ năng : Giải thích các hiện tương liên quan đến điện từ trường
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên :  Làm lại thí nghiệm cảm ứng điện từ
2.2. Học sinh :  Ôn tập về hiện tượng cảm ứng điện từ.
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : Mạch dao động có cấu tạo như thế nào?

Viết biểu thức tính chu kỳ, tần số dao động riêng của mạch dao động?
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của GV và HS Nội dung 
Hoạt động 1: (20’) Tìm hiểu về mối quan hệ
giữa điện trường và từ trường
Gv Y/c Hs nghiên cứu Sgk và trả lời các câu
hỏi.
- Trước tiên ta phân tích thí nghiệm cảm ứng
điện từ của Pha-ra-đây  nội dung định luật
cảm ứng từ?
- Sự xuất hiện dòng điện cảm ứng chứng tỏ
điều gì?
- Nêu các đặc điểm của đường sức của một
điện trường tĩnh điện và so sánh với đường
sức của điện trường xoáy?
(- Khác: Các đường sức của điện trường xoáy
là những đường cong kín.)
- Tại những điện nằm ngoài vòng dây có điện
trường nói trên không?
- Nếu không có vòng dây mà vẫn cho nam
châm tiến lại gần O  liệu xung quanh O có
xuất hiện từ trường xoáy hay không?
- Vậy, vòng dây kín có vai trò gì hay không
trong việc tạo ra điện trường xoáy?

I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ
trường :
1)Từ trường biến thiên và điện trường 
xoáy 
-Điện trường có đường sức là đường 
cong kín gọi là điện trường xoáy
/-Nếu tại một nơi có một từ trường biến 
thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất 
hiện điện trường xoáy.

2)Điện trường biến thiên và từ trường 
 
 Tự học 
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Hoạt động 2 :(20’) Điện từ trường và thuyết
điện từ  Măc -xoen.
- Ta đã biết, xung quanh một từ trường biến
thiên có xuất hiện một điện trường xoáy  
điều ngược lại có xảy ra không. Xuất phát từ
quan điểm “có sự đối xứng giữa điện và từ”
Mác-xoen đã khẳng định là có.

/
/

II. Điện từ trường và thuyết Măc-xoen 
1)Điện từ trường :
Điện trường biến thiên theo thời gian 
sinh ra từ trường , từ trường biến thiên 
theo thời gian sinh ra điện trường xoáy. 
Hai trường biến thiên này liên quan mật 
thiết với nhau và là hai thành phần của 
một trường thống nhất , gọi là điện từ 
trường .
2)Thuyết điện từ Măc-xoen :

 Tự học 
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : 
- Gv gọi học sinh nhắc lại các kiến thức đó học bằng câu hỏi 1,2,3 SGK/111
4.2 Hướng dẫn tự học :
- Nêu câu hỏi và bài tập về nhà.
- Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.
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Tiết PPCT: 39                                  Ngày soạn: …………………. 
Tuần dạy: 21                                Lớp dạy: ……………...……. 

BÀI TẬP

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : - ôn lại biểu thức của điện tích, cường độ dòng điện, chu kì và tần số dao
động riêng của mạch dao động.
1.2. Kĩ năng :
- Giải được các bài tập áp dụng công thức về chu kì và tần số của mạch dao động
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên :  Phương pháp giải các bài tập về mạch dao động .
2.2. Học sinh :   Làm các bài tập ở nhà .
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : Mạch dao động có cấu tạo như thế nào?

Viết biểu thức tính chu kỳ, tần số dao động riêng của mạch dao 
động?
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của GV và HS Nội dung 
Hoạt động 1: (20’)Sửa bài tập SGK và 
SBT
Gv gọi học sinh sửa bài tập 8 SGK/107

 

Gv gọi học sinh làm bài tập 20.4 SBT/29 :

Gv cho học sinh làm bài tập 20.11SBT/31

Gọi học sinh đổi đơn vị chuyển công thức

Bài tập 8 SGK/107 :
Chu kì và tần số riêng của mạch dao động 
Cho L =3mH =3.10-3 H
        C =120pF =120.10-12F
Chu kì : T =2

                  =3.3,14
                  =3,77.10-6 (s)

Tần số :

Bài tập 20.4 SBT/29 :
Tần số riêng trong mạch dao động 

=    =1,6MHz

Bài tập 20.11SBT/31 :
 Ta có : C =1nF = 10-9 F
Độ tự cảm :

Ta có : L =

+Với f1 =1kHz  L1 =0,25.10-4H
+ Với f2 =1MHz  L2 =25.H

Hoạt động 2: (20’)Làm thêm BT trắc nghiệm
Câu 1. Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kì
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A. Phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.       B. Phụ thuộc vào C,không phụ thuộc vào
L.
C. Phụ thuộc vào cả L và C.      D. Không phụ thuộc vào L vàC.
Câu 2. Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C khi tăng điện dung của
tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch
A. Tăng lên 4 lần. B. Tăng lên 2 lần.  C. Giảm đi 4 lần. D.Giảm đi 2 lần.
Câu 3. Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của
cuộn cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao động của mạch 
A. Không đổi.   B. Tăng 2 lần.            C. Giảm 2 lần. D. Tăng  4
lần.
Câu 4. Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc 

A. B.      C.     D. 

Câu 5. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng I=0,05sin2000t (A). Tần
số góc dao động của mạch là
A. 318,5 rad/s.      B. 318,5 Hz.   C. 2000 rad/s. D. 2000 Hz.
Câu 6. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=2mH và tụ điện có điện dung C =
2pF, (lấy .Tần số dao động của mạch là

A. f = 2,5 Hz      B. f = 2,5 MHz   C. f = 1 Hz D. f = 1 MHz
Câu 7. Mạch dao động LC có tần số riêng 100kHz và có điện dung C = 5000pF. Độ tự cảm L
của mạch là : 
A.5.10-6 H      B. 5.10-4 H   C. 5.10-5 J D.5.10-7 J
Câu 8. Sóng điện từ có tần số f=150kHz, bước sóng của sóng điện từ này là:
A. 2000m B. 2000km C. 1000m D. 1000km
Câu 9. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng I = 0,02 sin 2000t (A).
Tụ điện trong mạch có điện dung 5 . Độ tự cảm của cuộn cảm là. 
A. L = 50 mH.  B. L = 50 H.   C. L = 5.10 – 6 H.       D. L = 5.10 – 8 H.
Câu 10. mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương tŕnh 
q = 4 sin ( . Tần số dao động của mạch là
A. f = 10 Hz. B. f = 10 kHz. C. f = 2 . D. f  =  2
kHz.

A. B. C. D. 

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các công thức đã sử dụng
-Phương pháp giải các bài tập về mạch dao động .
4.2 Hướng dẫn tự học :
- Ôn về hiện tượng cảm ứng điện từ .
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Tiết PPCT: 40                                                    Ngày soạn: ……………….

Tuần dạy: 21                                                   Lớp dạy: …...…………….

CHỦ ĐỀ 7: SÓNG ĐIỆN TỪ + NGUYÊN TẮC TUYỀN THÔNG TIN LIÊN LẠC
BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN  

 BÀI 22:  SÓNG ĐIỆN TỪ
1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : 

- Nêu được định nghĩa sóng điện từ.
- Nêu được các đặc điểm của sóng điện từ.
- Nêu được đặc điểm của sự truyền sóng điện từ trong khí quyển.

1.2. Kĩ năng :  Nhận biết các thiết bị phát sóng điện từ trong thực tế cuộc sống  .
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : - Mô hình sóng điện từ của bài vẽ trên giấy khổ lớn, hoặc ảnh chụp hình đó.
2.2. Học sinh :  Ôn về sóng cơ học 
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : Nêu mối quan hệ giữa điện trường và từ trường?
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của GV và HS Nội dung 
Hoạt động 1: (20’) Tìm hiểu về sóng điện 
từ
Gv : - Thông báo kết quả khi giải hệ phương
trình  Mác-xoen:  điện  từ  trường  lan  truyền
trong không gian dưới dạng sóng   gọi là
sóng điện từ.
GV : Sóng điện từ là gì ?
Gọi Hs trả lời câu hỏi C1
- Sóng điện từ và điện từ trường có gì khác
nhau?
(Hs: Sóng điện từ chính là điện từ trường lan
truyền trong không gian )
 - Y/c HS đọc Sgk để tìm hiểu các đặc điểm
của sóng điện từ.
- Sóng điện từ có v = c  đây là một cơ sở để
khẳng định ánh sáng là sóng điện từ.

Gv gọi học sinh trả lời câu hỏi C2   (   )

-  Sóng  điện  từ  lan  truyền  được  trong  điện
môi. Tốc độ v < c và phụ thuộc vào hằng số
điện môi.
- Y/c HS quan sát thang sóng vô tuyến để 
nắm được sự phân chia sóng vô tuyến.

I. Sóng điện từ :
1) Sóng điện từ là gì ?
 Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền 
trong không gian .
2)Những đặc điểm của sóng điện từ :
-Sóng điện từ lan truyền được trong chân 
không, tốc độ của  sóng điện từ bằng tốc 
độ ánh sáng trong chân không.Sóng điện 
từ lan truyền được trong các điện môi  và 
phụ thuộc hằng số điện môi .
-Sóng điện từ là sóng ngang :Các vec tơ 
cường độ điện trường E và véc tơ cảm 
ứng từ  và phương truyền sóng  vuông 
góc với nhau và tạo thành tam diện thuận .
-Dao động của điện trường và từ trường 
trong sóng điện từ luôn luôn đồng pha với
nhau .
-Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa 
hai môi trường thì nó sẽ phản xạ và khúc 
xạ
-Sóng điện từ mang năng lượng .
-Sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến
vài km được dùng trong thông tin vô 
tuyến 
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Hoạt động 2 (15’): Tìm hiểu về sự truyền
sóng vô tuyến trong khí quyển

- ở các máy thu thanh, ở mặt ghi các dải tần
ta thấy một số dải sóng vô tuyến tương ứng
với các bước sóng: 16m, 19m, 25m tại sao là
những dải tần đó mà không phải những dải
tần khác?
 Đó là những sóng điện từ có bước sóng
tương ứng mà những sóng điện từ này nằm
trong dải sóng vô tuyến, không bị không khí
hấp thụ.
- Tầng điện li là gì?
(Tầng điện li kéo dài từ độ cao khoảng 80km
đến độ cao khoảng 800km)
- Mô tả sự truyền sóng ngắn vòng quanh Trái
Đất.

II.Sự truyền sóng vô tuyến trong khí 
quyển
 
1) Các vùng sóng ngắn ít bị hấp thụ :
 - Sóng vô tuyến bị không  khí hấp thụ . 
Chỉ có các sóng điện từ có bước sóng nằm
trong một số vùng tương đối hẹp , các 
sóng có bước sóng ngắn là không bị 
không khí hấp thụ. Các vùng đó gọi là các
dải sóng vô tuyến .

2) Sự phản xạ của các sóng ngắn trên 
tầng điện li :
-Tầng điện li là một lớp khí quyển , trong 
đó các phân tử khí đó bị ion hóa rất mạnh 
dưới tác dụng của các tia tử ngoại trong 
ánh sáng mặt trời . Các sóng ngắn vô 
tuyến phản xạ rất tốt trên tầng điện li , 
nhờ phản xạ liên tiếp trên tầng điện li mà 
các sóng ngắn có thể truyền đi rất xa .

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : 
Gv gọi học sinh trả lời  câu hỏi 1, 2, 3, 4 ,5 SGK /115
4.2 Hướng dẫn tự học :
Bài tập về nhà  bài 4 SGK/ 115  và bài  22.9, 22.10SBT/35
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Tiết PPCT: 41 Ngày soạn:………………….
Tuần dạy: 22 Lớp dạy: ……………………

BÀI 23: NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : 

- Nêu được những nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
- Vẽ được sơ đồ khối của một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến đơn giản.
- Nêu rõ được chức năng của mỗi khối trong sơ đồ của một máy phát và một máy thu sóng
vô tuyến đơn giản.

1.2. Kĩ năng :  Nhận biết máy thu và máy phát trong thiết bị thực tế
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : Chuẩn bị thí nghiệm về máy phát và máy thu đơn giản (nếu có).
2.2. Học sinh :  sóng điện từ
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : Sóng điện từ là gì? Nêu các đặc điểm của sóng điện từ?
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học
*Hoạt động1 : Tìm hiểu nguyên tắc chung 
của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô 
tuyến
GV : Ta chỉ xét chủ yếu sự truyền thanh vô
tuyến.
- Tại sao phải dùng các sóng ngắn?
HS : Nó ít bị không khí hấp thụ. Mặt khác, nó
phản xạ tốt trên mặt đất và tầng điện li, nên có
thể truyền đi xa.
- Hãy nêu tên các sóng này và cho biết khoảng
tần số của chúng?
HS: + Dài:  = 103m, f = 3.105Hz.
+ Trung:  = 102m, f = 3.106Hz (3MHz).
+ Ngắn:  = 101m, f = 3.107Hz (30MHz).
+ Cực ngắn: vài mét, f = 3.108Hz (300MHz).
- Âm nghe được có tần số từ 16Hz đến 20kHz.
Sóng mang có tần số từ 500kHz đến 900MHz
 làm thế nào để sóng mang truyền tải được
thông tin có tần số âm. 
- Sóng mang đã được biến điệu sẽ truyền từ
đài phát  máy thu.

I.Nguyên tắc chung trong việc thông tin 
liên lạc bằng sóng vô tuyến

Hướng dẫn tự học

*Hoạt động 2 : Tìm hiểu sơ đồ khối của một
máy phát thanh vô tuyến đơn giản

II. Sơ đồ khối của một máy phát thanh
vô tuyến đơn giản :
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- Y/c HS đọc Sgk và cho biết sơ đồ khối của
một máy phát thanh vô tuyến đơn giản.
- Hãy nêu tên các bộ phận trong sơ đồ khối
(5)?
-  Hãy  trình  bày  tác  dụng  của  mỗi  bộ  phận
trong sơ đồ khối (5)?
(1): Tạo ra dao động điện từ âm tần.
(2): Phát sóng điện từ có tần số cao (cỡ MHz).
(3):  Trộn dao động điện từ  cao tần với  dao
động điện từ âm tần.
(4): Khuyếch đại dao động điện từ cao tần đã
được biến điệu.
(5): Tạo ra điện từ trường cao tần lan truyền 
trong không gian.
*Hoạt động 3 :  Tìm hiểu sơ đồ khối của một
máy thu thanh đơn giản
Mục tiờu :  Nắm sơ đồ khối của máy thu thanh
đơn giản .
Y/c HS đọc Sgk và cho biết sơ đồ khối của
một máy thu thanh vô tuyến đơn giản.
- Hãy nêu tên các bộ phận trong sơ đồ khối
(5)?
-  Hãy t  rình bày tác dụng của mỗi bộ phận
trong sơ đồ khối (5)?
(1): Thu sóng điện từ cao tần biến điệu.
(2): Khuyếch đại dao động điện từ cao tần từ
anten gởi tới.
(3): Tách dao động điện từ âm tần ra khỏi dao
động điện từ cao tần.
(4): Khuyếch đại dao động điện từ âm tần từ
mạch tách sóng gởi đến.
(5): Biến dao động điện thành dao động âm.

Hướng dẫn tự học

III.  Sơ đồ khối của một máy thu thanh
đơn giản :

Hướng dẫn tự học

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : 
Gv gọi học sinh tró lời câu hỏi 1,2,3,4 SGK/
4.2 Hướng dẫn tự học :
Trả lời câu hỏi 5,6,7 SGK/119  và bài tập 23.9,23.10 SBT/37

Tiết PPCT: 42 Ngày soạn: …………………….
Tuần dạy: 22 Lớp dạy: ………………………
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ÔN TẬP CHƯƠNG IV
1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : 
- Viết lại biểu thức của điện tích, cường độ dòng điện, chu kì và tần số dao động riêng của
mạch dao động.
1.2. Kĩ năng : -Giải được các bài tập áp dụng công thức về chu kì và tần số của mạch dao 
động
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : Chuẩn bị bài tập ôn tập
2.2. Học sinh :  ôn lại kiến thức chương 4
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : Hãy nêu một số nguyên tắc c hung trong việc thông tin liên lạc 
bằng sóng vô tuyến?
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của Thầy , Trò Nội dung bài học
*Hoạt động 1 :   ôn tập lý thuyết
GV gọi HS lên bảng viết các công thức đã học
trong chương

- Có kết luận gì về độ lệch pha:
Dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa

cùng tần số nhưng nhanh pha  so vơí điện

tích giữa hai bản tụ điện.

* Chú ý : Một số đặc tính riêng của mạch 
dao động

I. ôn tập lý thuyết
-Điện  tích  cuả  tụ  điện:

0 cos( )q Q t  

Với 

0 0sin( ) cos( )
2

dq
i Q t I t

dt

          

Với 0 0I Q

-Chu kì dao động 

-Tần số dao động 

- Bước sóng: 
 +Trong  chân  không:

 vơí c = 3.108m/s

+Trong môi trường vật chất có chiết

suất n thì  

Vơí v là tốc độ ánh sáng truyền trong
môi trường có chiết suất n

Hoạt động 2: Làm bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kì
A. Phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.  B. Phụ thuộc vào C, không phụ thuộc
vào L.
C. Phụ thuộc vào cả L và C.  D. Không phụ thuộc vào L vàC.
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Câu 2. Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C khi tăng điện dung của
tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch
A. Tăng lên 4 lần. B. Tăng lên 2 lần.  C. Giảm đi 4 lần. D. Giảm  đi
2 lần.
Câu 3. Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của
cuộn cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao động của mạch 
A. Không đổi.   B. Tăng 2 lần. C. Giảm 2 lần.

D. Tăng 4 lần.
Câu 4. Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc 

A. B.      C.     D. 

Câu 5. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng I=0,05sin2000t (A). Tần
số góc dao động của mạch là
A. 318,5 rad/s.      B. 318,5 Hz.   C. 2000 rad/s.   D.
2000 Hz.
Câu 6. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=2mH và tụ điện có điện dung C =
2pF, (lấy .Tần số dao động của mạch là

A. f = 2,5 Hz      B. f = 2,5 MHz   C. f = 1 Hz D. f = 1 MHz
Câu 7. Mạch dao động LC có tần số riêng 100kHz và có điện dung C = 5000pF. Độ tự cảm L
của mạch là : 
A.5.10-6 H      B. 5.10-4 H   C. 5.10-5 J D.5.10-7 J
Câu 8. Sóng điện từ có tần số f=150kHz, bước sóng của sóng điện từ này là:
A. 2000m B. 2000km C. 1000m D. 1000km
Câu 9. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng I = 0,02 sin 2000t (A).
Tụ điện trong mạch có điện dung 5 . Độ tự cảm của cuộn cảm là. 
A. L = 50 mH.  B. L = 50 H.   C. L = 5.10 – 6 H.       D. L
= 5.10 – 8 H.
Câu 10. mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương tŕnh 
q = 4 sin ( . Tần số dao động của mạch là
A. f = 10 Hz. B. f = 10 kHz. C. f = 2 . D. f
= 2 kHz.
Câu 11.Chọn phát biểu sai : 
A.Sóng điện từ truyền đi trong mọi môi trường 
B.Sóng điện từ  là quá trình lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời
gian.
C.Dao động điện từ và dao động cơ học có cùng bản chất. 
D.Điện từ trường là một dạng của vật chất
Câu 12.Trong các kết luận sau đây về sự tương ứng giữa các đại lượng của dao động điện từ
và dao động cơ học của hệ quả cầu gắn với lò xo, kết luận nào là đúng :
A.Vận tốc v tương ứng với hiệu điện thế u B.Độ  cứng  k  của  lò  xo  tương
ứng với điện dung CC.Gia tốc a tương ứng với cường độ dòng điện  i

D.Khối lượng m tương ứng với hệ số tự cảm L
Câu 13.Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về mạch dao động:
A.Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng pha với hiệu điện thế 
B.Năng lượng từ trường cùng pha với  dòng điện.  
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C. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian với
cùng một tần số.
D.Năng lượng điện trường cùng pha với điện tích
Câu 14.Trong các kết luận sau đây về sự tương ứng giữa các đại lượng của dao động cơ học
của hệ quả cầu gắn với lò xo và dao động điện từ, kết luận nào là đúng :
A.Vận tốc v tương ứng với cường độ dòng điện  i. B.Độ  cứng  k  của  lò  xo  tương
ứng độ tự cảm L
C.Khối lượng m tương ứng với hiệu điện thế u D.Gia tốc a tương ứng với điện trở R
 Câu 15.Chọn câu đúng :
A.Dòng điện dịch ứng với sự di chuyển của các electrôn trong lòng tụ điện , do nguồn điện tạo
ra 
B.Sóng điện từ là sóng dọc 
C.Sóng điện từ cũng như sóng cơ học không truyền được trong chân không 
D.Sóng điện từ mang năng lượng 
Câu 16.Trong thông tin liên lạc dưới nước, người ta thường dùng:
A. sóng dài. B. sóng trung.     C. sóng ngắn. D. sóng cực ngắn.
Câu 17.Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tần điện li?
A. Sóng dài B. Sóng trung. C. Sóng ngắn    D. Sóng cực ngắn.
Câu 18.Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li?
A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.
Câu 19.Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào:
A. Hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC.      B. Hiện tượng bức xạ sóng điện từ của
mạch dao động hở.
C. Hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường.       D. Hiện  tượng  giao  thoa  sóng
điện từ.
Câu 20.Chọn câu đúng khi nói về sóng vô tuyến:
A.Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng trung.      B.Sóng càng dài thì năng lượng càng
lớn.
C.Sóng dài bị nước hấp thụ rất mạnh.                  D.Bước sóng càng ngắn thì năng lượng càng
cao.
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các công thức đã sử dụng
-Phương pháp giải các bài tập về mạch dao động .
4.2 Hướng dẫn tự học : ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.

Tiết PPCT: 43 Ngày soạn: …………………
Tuần dạy: 23 Lớp dạy: ……………………
CHỦ ĐỀ 8 : TÁN SẮC ÁNH SÁNG + GIAO THOA ÁNH SÁNG

CHƯƠNG V : SÓNG ÁNH SÁNG
Bài 24 : TÁN SẮC ÁNH SÁNG

1. MỤC TIÊU :
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1.1. Kiến thức :
 - Nắm được các khái niệm: Sự tán sắc ánh sáng, ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng.
- Nhận biết được dải quang phổ của ánh sáng trắng
1.2. Kĩ năng : 
- Quan sát hiện tượng và mô tả hiện tượng hai thí nghiệm của Newton
- Giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính
- Vận dụng cong thức lăng kính để giải bài tập.
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : Bộ thí nghiệm tán sắc ánh sáng.
2.2. Học sinh :  Ôn tập kiến thức về lăng kính. 
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : ( 1’) Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : ( 4’)
3.3. Tiến trình dạy học :         

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1: (15’)Tìm hiểu thí nghiệm 
tán sắc ánh sáng.
GV: Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm
HS: Tìm hiểu các dụng cụ
GV: Y/c hs trả lời C1

HS: Khi qua LK tia sáng bi lệch về phía 
đáy
GV: Y/c hs dự đoán kết quả TN
HS: Tia sáng bị lệch về phía đáy và không 
làm biến đổi màu.
GV: Tiến hành TN yc hs quan sát và nhận 
xét
HS: Quan sát và nhận xét

I.Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của 
Newton

- Sơ đồ: Hìn h 24.1
- Kết quả:

+ Ánh sáng trắng khi qua LK không những 
bị lệch về phía đáy mà còn bị trải dài thành 
dải màu phân bố liên tục từ đỏ đến tím.
+ Tia sáng màu đỏ bị lệch ít nhất và tia màu
tím lệch nhiều nhất.
- Dải sáng màu phân bố liên tục từ đỏ đến 
tím gọi là quang phổ của ánh sáng trắng.
- Hiện tượng trên được gọi là hiện tượng tán
sắc ánh sáng.

Hoạt động 2: (10’)Tìm hiểu TN với ánh 
sáng đơn sắc.
GV: Kq TN trên có phải do thủy tinh đã đổi
màu ánh sáng không?
HS: Thảo luận dự đoán và đưa ra phương 
án TN 
GV: Tiến hành TN 
HS: Qs, nhận xét, trả lời câu hỏi ban đầu
GV: Khái quát kết quả, đưa ra khái niệm 
ánh sáng đơn sắc

II. Thí nghiệ m với ánh sáng đơn sắc của     
Newton
- Sơ đồ: Hình 24.2

- Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu 
nhất định và không bị tán sắc khi truyền qua
LK
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Hoạt động 3: (10’) Giải thích hiện tượng 
tán sắc và tìm hiểu ứng dụng.
GV: Ánh sáng trắng có phải ánh sáng đơn 
sắc ko?
HS: 
GV: Đưa ra KN ánh sáng trắng
Y/c hs đọc SGK giải thích hiện tượng.
HS: Đọc SGK giải thíc hiện tượng 

GV: Giới thiệu các ứng dụng của hiện 
tượng
- Y/c hs tìm hiểu hiện tượng cầu vồng qua 
bài đọc thêm.

III. Giải thích hiện tượng tán sắc
- Ánh sáng trắng là tập hợp của các ánh 
sáng đơn sắc có màu biến thiên từ đỏ đến 
tím
- Chiết suất của LK các thành phần đơn sắc 
khác nhau là khác nhau, nên góc lệch của 
các ánh sáng đơn sắc khác nhau

Nên khi ánh sáng trắng qua LK các 
thành phần đơn sắc bị lệch nhưng góc khác 
nhau nên bị tách thành dải màu phân bố liên
tục từ đỏ đến tím.
- Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách 1 
chùm sáng phức tạp thành các thành phần 
đơn sắc.

IV. Ứng dụng.(SGK)

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5’)
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các công thức đã sử dụng
-Phương pháp giải các bài tập về tán sắc ánh sáng .
4.2 Hướng dẫn tự học : làm BTVN

Tiết PPCT: 44 Ngày soạn: ………………………
Tuần dạy: 24                                                       Lớp dạy: ……………………….

Bài 25 : GIAO THOA ÁNH SÁNG

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức :
 - Nắm được các khái niệm: Sự nhiễu xạ ánh sáng, sự giao thoa ánh sáng,khoảng vân.
- Nhận biết được hai nguồn kết hợp
- Xây dựng được công thức xác định vị trí vân giao thoa, khoảng vân.
1.2. Kĩ năng : 
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- Vận dụng công thức để giải bài tập về giao thoa ánh sáng
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : TN về giao thoa ánh sáng 
2.2. Học sinh :  Ôn tập kiến thức về giao thoa sóng cơ 
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : ( 1’) Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : ( 4’)Hãy giải thích hiện tượng tán sắc
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1( 10’) Tìm hiểu hiện tượng 
nhiêu xạ ánh sáng.
GV: Trong môi trường trong suốt và đồng
chất ánh sáng truyền ntn?

HS: Ánh sáng truyền theo đường thẳng

GV: Mô tả TN về sự nhiễu xạ ánh sáng?

HS: Quan sát nhận xét

GV: Giải thích hiện tượng

I. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

Hướng dẫn tự học
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Hoạt động 2: (20’) Tìm hiểu hiện tượng 
giao thoa ánh sáng.
GV: Mô tả thí nghiệm I-âng. Y/c hs nhận 
xét 
HS: Nhận xét hiện tượng thí nghiệm

GV: Khi nào ta có hiện tượng giao thoa
HS: Khi hai nguồn sóng là hai nguồn kết 
hợp 
GV: Hai nguồn S1, S2 có phải hai nguồn 
kết hợp không?
HS: 

GV: Từ sơ đồ TN I-âng hướng dẫn hs kết 
hợp với kiến thức giao thoa sóng cơ thiết 
lập công thức xác định vị trí vân giao 
thoa.
HS: Xây dựng công thức.

GV: Giới thiệu KN khoảng vân, yc hs xây
dựng công thức tính khoảng vân?
HS: Tiếp nhận KN, Xây dựng công thức

II. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của 
Newton
1. Thí nghiệm I-âng.
- Sơ đồ: 
- Kết quả: Tại vùng hai ánh sáng gặp nhau 
có những vạch sáng xen kẽ những vạch tối 
liên tiếp đều đặn.
- Hai khe S1, S2 được chiếu sáng từ nguồn S 
nên là hai nguồn kết hợp.
2. Vị trí các vân sáng.

- Vị trí vân sáng: 

  Với k là bậc của vân giao thoa k= 0,
…

- Vị trí vân tối: 

  Với k’= …

3. Khoảng Vân.
- Định nghĩa: Khoảng vân là khoảng cách 
giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp.
- Biểu thức

                      

- Tại O ta có k=0 nen ta luôn có vân sáng 
gọi là vân sáng trung tâm.

Hoạt động 3( 5’) Tìm hiểu mối liên hệ 
giữa ánh sáng và màu sắc ánh sáng.
GV: Yc hs đọc SGK tìm mối liên hệ
HS: Đọc SGK xác định mối liên hệ
GV: Phân tích mối liên hệ

III. Bước sóng và màu sắc ánh sáng.

- Mỗi một ánh sáng đơn sắc có một bước 
sóng xác định.
- Các ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 
380nm đến 760nm
- Ánh sáng mặt trời có bước sóng từ 0 đến 
vô cùng song chỉ có bức xạ có bước sóng từ 
380nm đến 760nm mói có thể nhìn thây 
được

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5’)
4.1 Tổng kết : gọi HS nêu lại nội dung chính của bài học
4.2 Hướng dẫn tự học :làm bài tập SGK
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Tiết PPCT: 45 Ngày soạn: …………………….
Tuần dạy: 24  Lớp dạy: …………..…………..

BÀI TẬP 
1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : -Củng cố kiến thức về hiện tượng giao thoa ánh sáng.
1.2. Kĩ năng : - Phân tích và giải thích hiện tượng

  - Tìm vị trí vân giao thoa, khoảng vân và bước sóng ánh sáng
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : Một số bài tập 
2.2. Học sinh :  Làm bài tập
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức ( 1’)  kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : ( 4’) Hãy nêu mối liên hệ giữa ánh sáng và màu sắc ánh sáng?
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của GV và HS Nội dung
Hoạt động 1(20’) Hướng dẫn hs làm 
bài tập
GV. Yc hs đọc và phân tích bài 8 (SGK-
133)
HS: Phân tích bài tâp.
GV: Hướng dẫn hs làm bài tập

HS: Theo dõi và linh hội cách giải bài tập

Bài 8 (SGK- 133)
a= 2mm =2.10-3m
D= 1,2m
i= 0,36mm=0,36.10-3m

=? f=?

                                Giải
- Bước sóng của ánh sáng là: 

       

- Tần số của ánh sáng là:

+ Từ công thức: 

+ Với 

Hoạt động 2: ( 15’) Học sinh lên bảng 
làm bài tập.
GV: Gọi hs lên bảng làm bài tập 
      9,10 (SGK- 133)
HS: Lên bảng làm bài tập

Bài 9 (SGK-133)

a= 1,2mm =1,2.10-3m
D= 0,5m
a.i=?
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GV:Yc các hs khác theo dõi và nhận xét

GV: Gọi hs nhận xét bài giải của bạn?
HS: Nhận xét
GV: Chỉnh sửa bài giải cho hs và đánh 
giá.

GV: Hướng dẫn hs đưa ra công thức tính 

khoảng vân 

HS: Ghi nhận công thức và vân dung 
công thức để làm bài tập

b.x=? k=4
                               Giải
a.Khoảng vân giao thoa là:

        

b.Vị trí vân sáng bậc 4 là:

                   =k.i

Với k=4

Bài 10 (SGK-133)
a= 1,56mm =1,56.10-3m
D= 1,24m
n= 12 vân
l= 5,21mm=5,21.10-3m

=?
                                       Giải

-Bước sóng:      

- Với khoảng vân:       

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5’)
4.1 Tổng kết : 
4.2 Hướng dẫn tự học :làm bài tập SBT
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Tiết PPCT: 46 Ngày soạn: ……………………
Tuần dạy: 25 Lớp dạy: ……………………..
CHỦ ĐỀ 9: CÁC LOẠI QUANG PHỔ + TIA HỒNG NGOẠI + TIA TỬ NGOẠI +
                                                                       TIA X

Bài 26 : CÁC LOẠI QUANG PHỔ
1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : - Nắm được cấu tạo và công dụng của máy quang phổ lăng kính 
- Nắm được khái niệm về các loại quang phổ:Quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ, 
quang phổ vạch phát xạ
1.2. Kĩ năng : - Nhận biết về các bộ phận của máy quang phổ
- Nhận biết và phân loại được các loại quang phổ.
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên :  Bảng phụ mô tả cấu tạo của máy quang phổ
2.2. Học sinh :  Ôn tập kiến thức hiện tượng tán sắc ánh sáng.
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : ( 1’)  kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : ( 4’) Hãy nêu mối liên hệ giữa ánh sáng và màu sắc ánh sáng?
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1:(10’) Tìm hiểu về máy 
quang phổ
GV: Giới thiệu về máy quang phổ lăng 
kính, phân tích cấu tạo của máy quang phổ
HS: Nhận biết về máy quang phổ, và xác 
định được tác dụng của từng bộ phận của 
máy quang phổ.

I. Máy quang phổ lăng kính

Hướng dẫn tự học

Hoạt động 2: (15’)Tìm hiểu về quang phổ
phát xạ.
GV: Yc học sinh đọc SGK tìm hiểu về 
quang phổ phát xạ.
HS: Đọc SGK. Phân biệt được hai loại 
quang phổ phát xạ

Hướng dẫn tự học

Hoạt động 3: (10’)Tìm hiểu về quang phổ
hấp thụ.
G V: phân tích sự hình thành của quang phổ
hấp thụ.
HS: Nhận biết.

III. Quang phổ hấp thụ.

 Hướng dẫn tự học

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5’)
4.1 Tổng kết : gọi HS nêu lại nội dung chính của bài học
4.2 Hướng dẫn tự học :làm bài tập SGK và SBT
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Tiết PPCT: 47 Ngày soạn: …………………..
Tuần dạy: 25                                                           Lớp dạy: …………………

Bài 27 : TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : - Nêu được bản chất, tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
- Xác định được tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là các bức xạ không nhìn thấy.
1.2. Kĩ năng : - Phân biệt được tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên :  : Bảng phụ mô tả thí nghiệm hình 27.1 
2.2. Học sinh :  Ôn lại hiệu ứng nhiệt điện và nhiệt kế cặp nhiệt điện
 3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : ( 1’)  kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : ( 4’)Hãy nêu cấu tạo của máy quang phổ?
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1: (5’)Tìm hiểu về bức xạ 
không nhìn thấy.
GV: Mô tả thí nghiệm hình 27.1

HS: Tìm hiểu TN, nhận xét

GV: Chỉ rõ phần tia hồng ngoại và vùng tia
tử ngoại.
HS: Nhận biết và phân biệt hai loại bức xạ 
ko nhìn thấy

I. Phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Hướng dẫn tự học

Hoạt động 2: (10’)Tìm hiểu bản chất, 
tính chất chung của tia hồng ngoại và tia
tử ngoại

GV:Từ TN phát hiện tia hồng ngoại và tia 
tủ ngoại yc hs nhận xét về bản chất của tia 
hồng ngoại và tia tử ngoại?
HS: Xác định bản chất của hai tia.

 II. Bản chất và tính chất chung của tia 
hồng ngoại và tia tử ngoại
1.Bản chất.
   Có cùng bản chất với ánh sáng tức có bản 
chất là sóng điện từ.

2. Tính chất.
- Tuân theo các định luật cơ bản của ánh 

sáng:Truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ.

- Xảy ra các hiện tượng nhiễu xạ, giao thoa.
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Hoạt động 3:(15’) Tìm hiểu tia hồng 
ngoại.
GV: Giới thiệu nguồn phát tia hồng ngoại
HS: Nhận biết và lấy ví dụ về nguồn phát 
tia hồng ngoại

GV: Từ nguồn phát yc hs tìm tc của tia 
hồng ngoại
HS: Xác định tia hồng ngoại.

GV: Giới thiệu một số công dụng của tia 
hồng ngoại
HS: Nhận biết.

III. Tia hồng ngoại
1.Nguồn phát:
- Là những vật có nhiệt độ.
- V.D:

2. Tính chất.
- Tác dụng nhiệt
- Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại
-có thể biến điệu như sóng điện từ
3. Công dụng
- Sưởi ấm và sấy khô các sản phẩm nông
nghiệp và công nghiệp
- Dùng trong y học
- Chế tạo điều khiển từ xa…
- Dùng trong quân sự

Hoạt động 4(5’) Tìm hiểu tia tử ngoại

GV: Giới thiệu về tia tử ngoại
HS: Nhận biết và so sánh với tia hồng 
ngoại.

IV. Tia tử ngoại
1.Nguồn phát.
    Là các vật ở nhiệt độ cao trên 20000C 
- V.D
2. Tính chất.
  SGK
3. Sự hấp thụ tia tử ngoại.
- Tia tử ngoại không truyền được qua nước
và thủy tinh
- Tâng Ozon hấp thụ tia tử ngoại tốt
4. Công dụng.
-  Trong  y  học:  chữa  một  số  bệnh,  diệt
khuẩn.
- Trong công nghiêp: Kiểm tra vết nứt trên
bề mặt sản phẩm.
- Trong công nghiệp đóng gói thực phẩm. 

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút )
4.1 Tổng kết : gọi HS nêu lại nội dung chính của bài học
4.2 Hướng dẫn tự học :làm bài tập SGK và SBT
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Tiết PPCT: 48 Ngày soạn: ………………….
Tuần dạy: 26 Lớp dạy: ……………………

Bài 28: TIA X

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức :
- Nêu được cách tạo, tính chất, bản chất tia X
- Nhớ được một số ứng dụng quan trọng của tia X.
1.2. Kĩ năng : - Thấy được sự rộng lớn của phổ sóng điện từ, từ đó thấy được sự cần thiết phải
chia phổ sóng điện từ thành các miền theo kĩ thuật sử dụng để nghiên cứu và ứng dụng sóng 
điện từ trong mỗi miền.
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên :  Tấm phim chụp X-quang
2.2. Học sinh :  Đọc trước bài
 3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : ( 1 phút  )  kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : ( 4 phút ) Nêu bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử
ngoại? 
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1: ( 15 phút )Tìm hiểu khái 
niệm tia X và cách tạo ra tia X
GV: Giới thiệu về quá trình phát hiện tia X 
của Rơnghen
HS: Nhận biết tia X

GV: Mô tả cấu tạo của ống Culitgio
HS: Quan sát hình vẽ, nhận biết ống Culitgio
GV:Yc hs từ sự phát hiện tia X nêu hoạt 
động của ống Culitgio
HS: Phân tích hoạt động ống Culitgio

GV:Từ TN phát hiện tia hồng ngoại và tia tủ 
ngoại yc hs nhận xét về bản chất của tia 
hồng ngoại và tia tử ngoại?
HS: Xác định bản chất của hai tia.

I. Phát hiện tia X

Hướng dẫn tự học
 II. Cách tạo ra tia X
  

Hướng dẫn tự học
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Hoạt động 2. ( 15 phút ) Tìm hiểu bản 
chất, tính chất tia X

GV: Giới thiệu bản chất, tính chất và ứng 
dụng của tia X.
HS: Nhận biết bản chất và tính chất của tia 
X. Và biết cách phòng tránh tia X bằng kim 
loại chì.

III. Bản chất và tính chất tia X
1.Bản chất.
- Có bản chất là sóng điện từ có bước sóng
ngắn
- Tia X có bước sóng ngắn hơn tia tử ngoại
khoảng 10-11 đến 10-8m
2. Tính chất.
- có khả năng đâm xuyên
- Có tác dụng lên kính ảnh
- Phát quang một số chất
- Làm ion hóa không khí
- Có tác dụng sinh lí.
3. Công dụng.
-  Chuẩn  đoán  và  chữa  trị  một  số  bệnh
trong y học.
-  Tìm khuyết  tật  của  các  sản  phẩm đúc
trong công nghiệp.
- Trong giao thông vận tải: Kiểm tra hành
lí hành khách đi máy bay.
- Trong phòng thí nghiệm

Hoạt động 3: ( 5 phút  ) Tìm hiểu thang 
sóng điện từ.

GV: Yc hs tìm sự đồng nhất của ánh sáng 
với sóng điện từ?
HS: Xác định sự đồng nhất.

IV. Thang sóng điện từ
* Sự đồng nhất giữa sóng điện từ và ánh
sáng đều truyền được trong chân không.

* Thang sóng điện từ là phổ liên tục gồm
các  sóng  vô  tuyến,  tia  hồng  ngoại,  ánh
sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia ga
ma
- Các sóng điện từ này chỉ khác nhau về
bước sóng.

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút )
4.1 Tổng kết : gọi HS nêu lại nội dung chính của bài học
4.2 Hướng dẫn tự học :làm bài tập SGK và SBT
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Tiết PPCT: 49 Ngày soạn: ………………….
Tuần dạy: 26 Lớp dạy: …………………….

BÀI TẬP

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : - Củng cố kiến thức về chương sóng ánh sáng.
- Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức để giải bài tập
1.2. Kĩ năng : - Kĩ năng phân tích và giải thích các hiện tượng tự nhiên.
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên :  : Một số bài tập
2.2. Học sinh :  Ôn tập kiến thức
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức :( 1 phút )  kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : ( 4 phút ) Nêu bản chất và tính chất chung của tia X ? 
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1:( 10 phút ) Tổng hợp kiến 
thức
GV: YC hs tổng hợp kiến thức toàn chương
HS: Tổng hợp kiến thức.

I.Lí thuyết
1. Hiện tượng tán sắc 
2. Hiện tượng nhiễu xạ
3. Hiện tượng giao thoa
* Vị trí vân giao thoa

          

          

* Khoảng vân:  

* Bước sóng:  

4. Các loại quang phổ: phát xạ và hấp thụ
5. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại :Tuân theo
các định luật cơ bản của ánh sáng:Truyền
thẳng, phản xạ, khúc xạ.
6.  Tia  X có bước sóng ngắn hơn tia  tử
ngoại khoảng 10-11 đến 10-8m
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Hoạt động 2. ( 25 phút ) Làm bài tâp.

GV: Gọi học sinh lên bảng chữa bài tập 8,9 
(142-SGK)
HS: Lên bảng giải bài tập

GV: Nhận xét đánh giá

II. Bài tập

Bài 8(142-SGK)
a= 2mm =2.10-3m
D = 1,2m
i= 0,5mm= 0,5.10-3m

                              Giải
- Khi kim điện kế lệch nhiều nhất chứng
tỏ tại đó là cực đại giao thoa.

 Khoảng cách hai cực đại liên tiếp là
khoảng vân.
- Vậy bước sóng của bức xạ là:

     = = 0,83.10-3mm=0,83

Bài 9(142- SGK)
a= 0,8mm=0,8.10-3m

D= 1,2m
i=?
                            Giải
-Trên phim ảnh sẽ thu được hình ảnh giao
thoa.
- Sau khi tráng phim, có những vạch sáng
xen kẽ vạch tối.
- Các vạch sáng là các cực tiểu giao thoa
- Các vạch tối là các cực đại giao thoa
- Khoảng cách giữa hai vạch tối là khoảng
vân
 

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút )
4.1 Tổng kết : gọi HS nêu lại nội dung chính của bài học
4.2 Hướng dẫn tự học :làm bài tập SGK và SBT

Tiết PPCT: 50 Ngày soạn: ………………….
Tuần dạy: 27 Lớp dạy: …………………….
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THỰC HÀNH: ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG BĂNG PHƯƠNG PHÁP GIAO THOA

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : - Củng cố kiến thức về chương sóng ánh sáng.
1.2. Kĩ năng : - Biết cách sử dụng các dụng cụ thí nghiệm tạo hệ vân giao thoa.
-Biết cách dùng thước kẹp đo khoảng vân.
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên :  : Bộ thí nghiệm cho từng nhóm
2.2. Học sinh :  kiến thức cho bài thực hành
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : ( 1 phút )  kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : ( 4 phút ) Nêu bản chất và tính chất chung của tia X ? 
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động giáo viên Hoạt động của hạc sinh
Hoạt động 1( 10 phút ) Chuẩn bị thực hành

- Chia nhóm thực hành

- Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng dụng 
cụ thí nghiệm

- Giao dụng cụ cho từng nhóm.

- Tập chung theo nhóm

-  Tìm  hiểu  cách  sủ  dụng  dụng  cụ  thí
nghiệm

- Nhận dụng cụ
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Hoạt động 2. ( 20 phút ) Tiến hành thí 
nghiệm

- YC học sinh xác định mục đích thí nghiệm, 
đưa ra phương án thí nghiệm

- Nhận xét, tổng kết đưa ra phương án thí 
nghiệm

- Hướng dẫn hs lắp đặt và tiến hành thí 
nghiệm

- Thảo luận theo nhóm xác định mục đích
và phương án thí nghiệm

- Xây dựng cơ sở lí thuyết

- Tiến hành thí nghiệm đo số liệu, xử lí số
liệu.

Hoạt động 3( 5 phút ) Tổng kết đánh giá
- Nhận xét giờ thực hành.
- YC hs viết báo cáo

- Viết báo cáo

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút )
4.1 Tổng kết : gọi HS nêu lại nội dung chính của bài học
4.2 Hướng dẫn tự học :làm bài tập SGK và SBT
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Tiết PPCT: 51 Ngày soạn: …………………….
Tuần dạy: 27                                                         Lớp dạy: …………………….

THỰC HÀNH: ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG BĂNG PHƯƠNG PHÁP GIAO THOA

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : - Củng cố kiến thức về chương sóng ánh sáng.
1.2. Kĩ năng : - Biết cách sử dụng các dụng cụ thí nghiệm tạo hệ vân giao thoa.
-Biết cách dùng thước kẹp đo khoảng vân.
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên :  : Bộ thí nghiệm cho từng nhóm
2.2. Học sinh :  kiến thức cho bài thực hành
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : ( 1 phút )  kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : ( 4 phút ) Nêu bản chất và tính chất chung của tia X ? 
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động giáo viên Hoạt động của hạc sinh
Hoạt động 1( 10 phút ) Chuẩn bị thực hành

- Chia nhóm thực hành

- Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng dụng 
cụ thí nghiệm

- Giao dụng cụ cho từng nhóm.

- Tập chung theo nhóm

-  Tìm  hiểu  cách  sủ  dụng  dụng  cụ  thí
nghiệm

- Nhận dụng cụ

121



GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN                                               NĂM HỌC 2023-2024

Hoạt động 2.( 20 phút ) Tiến hành thí 
nghiệm

- YC học sinh xác định mục đích thí nghiệm, 
đưa ra phương án thí nghiệm

- Nhận xét, tổng kết đưa ra phương án thí 
nghiệm

- Hướng dẫn hs lắp đặt và tiến hành thí 
nghiệm

- Thảo luận theo nhóm xác định mục đích
và phương án thí nghiệm

- Xây dựng cơ sở lí thuyết

- Tiến hành thí nghiệm đo số liệu, xử lí số
liệu.

Hoạt động 3( 5 phút ) Tổng kết đánh giá
- Nhận xét giờ thực hành.
- YC hs viết báo cáo

- Viết báo cáo

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút )
4.1 Tổng kết : gọi HS nêu lại nội dung chính của bài học
4.2 Hướng dẫn tự học :làm bài tập SGK và SBT
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Tiết PPCT: 52 Ngày soạn: …………………
Tuần dạy: 28                                                                Lớp dạy: ………………….

ÔN TẬP CHƯƠNG V
1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : 
Củng cố kiến thức về tính chất sóng ánh sáng.
1.2. Kĩ năng : -Giải được các bài tập áp dụng công thức về sóng ánh sáng
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : Chuẩn bị bài tập ôn tập
2.2. Học sinh :  ôn lại kiến thức chương 5
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức (1 phút) Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : ( 4 phút ) 
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của Thầy , Trò Nội dung bài học
*Hoạt động 1 ( 20 phút)   ôn tập lý thuyết
GV gọi HS lên bảng viết các công thức đã 
học trong chương

GV lưu ý thêm một số dạng toán:
- Biết khoảng vân i, biết vị trí của điểm 
M (xM) thì:

+ Tại M là vân sáng khi: = n     
(n  N);    

+ Tại M là vân tối khi:  = n + 
- Xác định số vân sáng, vân tối giữa hai 
điểm M, N có toạ độ x1, x2 (giả sử x1 < x2)
   + Vân sáng: x1  ki  x2 
   + Vân tối:    x1  (k+0,5)i  x2

- Xác định khoảng vân i trong khoảng có 
bề rộng L. Biết trong khoảng L có n vân 
sáng.

   + Nếu 2 đầu là hai vân sáng thì: 

   + Nếu 2 đầu là hai vân tối thì: 

   + Nếu một đầu là vân sáng còn một đầu là

vân tối thì:  

-  Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng
trắng (0,38m    0,76m):

I. ôn tập lý thuyết
1. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

  + Bước sóng  

 trong chân không  

2. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

3. Hiện tượng giao thoa ánh sáng 
- Hiệu đường đi của ánh sáng (hiệu quang trình):   

- Vị trí (toạ độ) vân sáng:

k = 0:  Vân sáng trung tâm;   
- Vị trí (toạ độ) vân tối:

- Khoảng vân :    

4. Các loại quang phổ:

a, Quang phổ phát xạ:   

* Quang phổ liên tục

                                     

 * Quang phổ vạch

b, Quang phổ hấp thụ:
5. Các loại tia:
a Tia hồng ngoại:  > 0,76 m
b Tia tử ngoại:  < 0,38 m
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   +  Bề  rộng  quang  phổ  bậc  k:

   + Xác định số vân sáng, số vân tối và các
bức xạ tương ứng tại một vị trí xác định (đã
biết x): 

   + Vân sáng:  các

giá trị của k   

   + Vân tối:  

các giá trị của k  

c, Tia Rơnghen: =10-11 m ¸ 10-8  m

Hoạt động 2:( 15 phút ) Làm bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong
suốt khác thì 
A. tần số không đổi và vận tốc không đổi             B. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi  
C. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi                D. tần số không đổi và vận tốc thay đổi  
Câu 2: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng 
A. phản xạ ánh sáng   B. giao thoa ánh sáng   
C. tán sắc ánh sáng   D. khúc xạ ánh sáng  
Câu 3:): Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a = 0,3mm,
khỏang cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2m. Hai khe được chiếu bằng
ánh sáng trắng. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ ( λđ= 0,76μm) đến vân sáng bậc 1 màu
tím ( λt = 0,4μm ) cùng một phía của vân trung tâm là 
A. 1,8mm  B. 1,5mm    C. 2,7mm  D. 2,4mm
Câu 4(: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, khoảng vân i. Bước sóng ánh sáng
chiếu vào hai khe là
A.  λ = D/(ai) B. λ= (iD)/a C. λ= (aD)/i D.λ=  (ai)/D  
Câu 5Một sóng ánh sáng đơn sắc có tần số  f1 , khi truyền trong môi trường có chiết suất tuyệt
đối n1 thì có vận tốc v1 và có bước sóng λ1. Khi ánh sáng đó truyền trong môi trường có chiết
suất tuyệt đối n2 (n2 ≠ n1) thì có vận tốc v2, có bước sóng λ2 và tần số  f2 . Hệ thức nào sau đây
là đúng? 
A.f2 =  f1 .  B. v2. f2  = v1. f1 .  C. v2 = v1.  D. λ2 = λ1. 
Câu 6Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng (Young), khoảng cách giữa hai khe là 1
mm,  khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2  m.  Chiếu sáng hai khe
bằng ánh sáng 
đơn sắc có bước sóng  λ. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1,2
mm. 
Giá trị của λ bằng 
A.0,45 μm.  B. 0,60 μm.  C. 0,65 μm.  D. 0,75 μm. 
Câu 7(Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh
sáng
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A. lam.                       B. chàm.                       C. tím.                         D. đỏ.
Câu 8(Phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng ánh sáng là sóng ngang.
B. Các chất rắn, lỏng và khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ vạch.
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là sóng điện từ.
D. Ria Rơn-ghen và tia gamma đều không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
Câu 9): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm,
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn
sắc chiếu đến hai khe là 0,55µm. Hệ vân trên màn có khoảng vân là
A. 1,2mm.                        B. 1,0mm.                    C. 1,3mm.                 D. 1,1mm.
Câu 10: Tia hồng ngoại
A. không truyền được trong chân không.     
B. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.
C. không phải là sóng điện từ.               D. được ứng dụng để sưởi ấm.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.
B. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ.
C. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.
D. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc
Câu 12): Trong chân không, bước sóng của một ánh sáng màu lục là
A. 0,55nm.                B. 0,55mm.                  C. 0,55µm.                  D. 0,55pm.
Câu 13.) Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào một chất lỏng thì chất lỏng này phát ánh sáng
huỳnh quang màu vàng. Ánh sáng kích thích đó không thể là ánh sáng 
A. màu đỏ. B. màu chàm. C. màu lam. D. màu tím.
Câu 14. ) Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau. 
B. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không thể phát ra tia hồng ngoại. 
C. Tia hồng ngoại gây ra hiện tượng quang điện còn tia tử ngoại thì không. 
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.
Câu 15. Tia Rơn-ghen (tia X) có bước sóng 
A. nhỏ hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
B. nhỏ hơn bước sóng của tia gamma
C. lớn hơn bước sóng của tia màu đỏ.
D. lớn hơn bước sóng của tia màu tím.
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút )
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các công thức đã sử dụng
-Phương pháp giải các bài tập về sóng ánh sáng .
4.2 Hướng dẫn tự học : ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.

Tiết PPCT: 53 Ngày soạn:………………….
Tuần dạy: 28 Lớp dạy: …………………..

KIỂM TRA 1 TIẾT

1. MỤC TIÊU :
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1.1. Kiến thức : 
Củng cố kiến thức về tính chất sóng ánh sáng.
1.2. Kĩ năng : Kiểm tra đánh giá kết quả học sinh
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : Chuẩn bị đề kiểm tra
2.2. Học sinh :  ôn lại kiến thức chương 5
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Tiến trình kiểm tra:

[<br>]
Trong mạch dao động LC lí tưởng thì dòng điện trong mạch
A. ngược pha với điện tích ở tụ điện.

B. trễ pha 
3


 so với điện tích ở tụ điện.

C. cùng pha với điện điện tích ở tụ điện.

D. sớm pha 
2


 so với điện tích ở tụ điện.

[<br>]
Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động L, C được xác định bởi hệ thức nào dưới
đây:

A. 
C

L
2T  ; B. 

L

C
2T  . C. 

LC

2
T


 ; D. LC2T  .

[<br>]
Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng I=0,05sin2000t (A). Tần số góc
dao động của mạch là
A. 318,5 rad/s.      B. 318,5 Hz.   C. 2000 rad/s.   D. 2000 Hz.
[<br>]
Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy

2 10)  .Tần số dao động của mạch là

A. f = 2,5 Hz      B. f = 2,5 MHz   C. f = 1 Hz D. f = 1 
MHz
[<br>]

Một mạch dao động LC có     2 ; 8L mH C pF  , lấy  2 10  . Thời gian ngắn nhất từ lúc tụ bắt 

đầu phóng điện đến lúc có năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là

A.  
610

15
s



B.  
510

75
s



C.   710 s D.  72.10 s

 [<br>]
Phát biểu nào sau đây là không đúng
A. Một từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
B. Một điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh nó sinh ra một từ trường xoáy.
C. Một từ trường biến thiên tăng dần đều theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy biến 
thiên.

126



GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN                                               NĂM HỌC 2023-2024

D. Điện từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, lan truyền trong không gian với vận tốc 
ánh sáng.
[<br>]
Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ làkhông đúng?
A. Sóng điện từ là sóng ngang. B. Sóng điện từ mang năng lượng.
C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa D. Sóng điện từ không truyền được 
trong chân không.
[<br>]
Mạch thu sóng của một máy thu có L=5 µH và C=1,6 nF, hỏi máy thu này bắt được sóng có 
bước sóng bao nhiêu?
A. 186,5 m   B. 168,5 m   C. 168,5 µm    D. 186,5 
µm
[<br>]
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần và một tụ điện là tụ
xoay Cx.  Điện dung của tụ Cx là hàm số bậc nhất của góc xoay. Khi chưa xoay tụ (góc xoay bằng
00

 ) thì mạch thu được sóng có bước sóng 10 m. Khi góc xoay tụ là 450  thì mạch thu được sóng có
bước sóng 20 m. Để mạch bắt được sóng có bước sóng 30 m thì phải xoay tụ tới góc xoay bằng
A. 1200.    B. 1350.      C. 750.              D. 900.
[<br>]
Angten của máy thu thanh có nhiệm vụ nào sau đây?
A. Phát sóng điện từ          B. Thu sóng điện từ C. Tách sóng    D. Cả thu và phát sóng 
điện từ
[<br>]

Chọn câu đúng.Tại một điểm bất kỳ trên phương truyền , Vectơ E  và vectơ B  :
A.Vuông góc với nhau và cùng vuông góc với phương truyền sóng
B.Vuông góc với nhau và không vuông góc với phương truyền sóng 
C.Cùng phương với nhau và cùng vuông góc với phương truyền sóng 
D.Cùng phương với nhau và  không vuông góc với phương truyền sóng  
[<br>]
Chọn câu Đúng. Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi đi qua lăng kính thuỷ tinh thì:
A. không bị lệch và không đổi màu. B. chỉ đổi màu mà không bị lệch. 
C. chỉ bị lệch mà không đổi màu. D. vừa bị lệch, vừa đổi màu.
[<br>]
Chọn câu Đúng. Hiện tượng tán sắc xảy ra:
A. chỉ với lăng kính thuỷ tinh. 
B. chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc lỏng. 
C. ở mặt phân cách hai môi trường khác nhau. 
D. ở mặt phân cách một môi trường rắn hoặc lỏng với chân không (hoặc không khí).
[<br>]
Nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng mặt trời trong thí nghiệm của Niutơn là
A. thủy tinh đã nhuộm màu cho chùm ánh sáng mặt trời.
B. chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau.
C. lăng kính có tác dụng làm biến đổi màu chùm ánh sáng mặt trời.
D. chùm ánh sáng mặt trời đã bị nhiễu loạn khi đi qua lăng kính.
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[<br>]
Trong một thí nghiệm người ta chiếu một chùm ánh sáng trắng song song hẹp vào cạnh của
một lăng kính có góc chiết quang A = 80 theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của
góc chiết quang. Đặt một màn ảnh E song song và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết
quang 1m. biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,61 và đối với ánh sáng tím là
1,68 thì bề rộng dải quang phổ trên màn E là
A. 1,22 cm; B. 1,04 cm; C. 0,97 cm; D. 0,83 cm.
[<br>]
Trong các công thức sau, công thức nào là đúng là công thứcxác định vị trí vân sáng trên màn?

A. k2
a

D
x =  ;              B. 

a2

D
x = ;                  C. k

a

D
x = ;                     D. )1k(

a

D
x += .

[<br>]
Trong một TN Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa
được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng
vân đo được là 0,2 mm. Bước sóng của ánh sáng đó là
A. λ  = 0,64 µm; B. λ  = 0,55 µm; C. λ  = 0,48 µm; D. λ  = 0,40 µm.
[<br>]
Trong một TN Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa
được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng
vân đo được là 0,2 mm. Vị trí vân sáng thứ ba kể từ vân sáng trung tâm là
A. 0,4 mm; B. 0,5 mm; C. 0,6 mm; D. 0,7 mm.
[<br>]
Trong một TN Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa
được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có  bước sóng λ, khoảng
vân đo được là 0,2 mm. Vị trí vân tối thứ tư kể từ vân sáng trung tâm là
A. 0,4 mm; B. 0,5 mm; C. 0,6 mm; D. 0,7 mm.
[<br>]
Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?
A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.
C. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.
D. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra.
[<br>]
Quang phổ vạch được phát ra khi nào?
A. Khi nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc khí. 
B. Khi nung nóng một chất lỏng hoặc khí. 
C. Khi nung nóng một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn. 
D. Khi nung nóng một chất khí ở áp suất thấp.
[<br>]
Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ có đặc điểm gì sau đây?
A. Chứa các vạch cùng độ sáng, màu sắc khác nhau, đặt cách đều đặn trên quang phổ. 
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B. Gồm toàn vạch sáng đặt nối tiếp nhau trên quang phổ. 
C. Chứa một số (ít hoặc nhiều) vạch màu sắc khác nhau xen kẽ những khoảng tối. 
D. Chỉ chứa một số rất ít các vạch màu.
[<br>]
Chọn phát biểu Đúng. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là:
A. được quang điện. B. Tác dụng quang học. 
C. Tác dụng nhiệt. D. Tác dụng hoá học (làm đen phin ảnh).
[<br>]
Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?
A. Quang điện. B. Chiếu sáng. C. Kích thích sự phát quang. D.
Sinh lí.
[<br>]
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia hồng ngoại có khả năng đâm xuyên rất mạnh.
B. Tia hồng ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.
C. Tia hồng ngoại chỉ được phát ra từ các vật bị nung nóng có nhiệt độ trên 5000C.
D. Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy được.
[<br>]
Chọn câu đúng.
A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.
B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.
C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.
D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.
[<br>]
Tính chất quan trọng nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là gì?
A. Khả năng đâm xuyên mạnh B. Làm đen kính ảnh
C. Kích thích tính phát quang của một số chất D. Hủy diệt tế bào
[<br>]
Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của ta X ?

A. Huỷ diệt tế bào. B. Gây ra hiện tượng quang điện.
C. Làm ion hoá chất khí. D. Xuyên qua tấm chì dày cở cm.

[<br>]

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng 1 0,5 m    thì

khoảng cách từ vân tối bậc 2 đến vân sáng bậc 4 gần nhất là 3  mm . Nếu dùng ánh sáng đơn sắc bước

sóng 2 0,6 m    thì vân sáng bậc 5 cách vân sáng trung tâm bao nhiêu ?

A.  6,0  mm B. 7,2  mm C. 2,4  mm D. 5,5  mm

[<br>]
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng trên màn,người ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc 4
đến bậc 10 ở cùng một bên vân sáng trung tâm là 2,4  mm . Tại điểm M trên màn cách vân trung

tâm 2,2  mm  là vân sáng hay vân tối thứ mấy kể từ vân sáng trung tâm?
A. Vân sáng thứ 5 B. Vân tối thứ 5 C. Vân sáng thứ 6 D. Vân tối thứ 6
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Tiết PPCT: 54 Ngày soạn: ……….…………..
Tuần dạy: 28 Lớp dạy: ……………………..
CHỦ ĐỀ 10 : HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN + HIỆN TƯỢNG QUANG VÀ PHÁT QUANG

Chương VI :  LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Bài 30 : HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN, THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : 
- Phát biểu được định luật giới hạn quang điện.
- Phát biểu được giả thuyết Plăng và viết được biểu thức về lượng tử năng lượng.
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- Phát biểu được thuyết lượng tử ánh sáng và nêu được những đặc điểm của photon và giải 
thích định luật giới hạn quang điện.
1.2. Kĩ năng : - Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được định 
nghĩa hiện tượng quang điện.
 1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : Chuẩn bị đề kiểm tra
2.2. Học sinh :  ôn lại kiến thức chương 5
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2.  Kiểm tra bài cũ
3.3.Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu
  hiện tượng quang điện
GV: Mô tả thí nghiêm Héc.

- Yc hs nhận xét từ đó đưa ra đn hiện 
tượng quang điện.

HS: Tìm hiểu thí nghiệm Héc. Nhận xét kq 
thí nghiệm và ra định đưa ra định nghĩa.
- Trả lời C1 
GV: Có phải mọi ánh sáng đều gây ra hiện 
tượng quang điện không?

HS: 
Hoạt động 2. Tìm hiểu định luật giới hạn 
quang điện
GV: Tiến hành cách thí nghiệm về hiện 
tượng quang điện. Yc hs nhận xét?
HS: Quan sát thí nghiệm, nhận xét
GV: Khái quát thành định luật

- Yc hs vận dụng lí thuyết sóng để giải 
thích

HS: Giải thích từ đó thấy được hạn chế của 
tính c
hất sóng
Hoạt động 3. Tìm hiểu thuyết lượng tử 
ánh sáng
GV: Giới thiệu giả thuyết
HS: Tiếp nhận

I.Hiện tượng quang điện
1. Thí nghiệm Héc về hiện tượng quang 
điện
            SGK- 154 

2. Định nghĩa.
- ĐN: SGK- 154
- E quang điện là các e thoát ra khỏi bề 
mặt kim loại khi bị chiếu sáng

II. Định luật về giới hạn quang điện
- Nội dung: SGK-155
- Biểu thức: 

-  Tc sóng ánh sáng không thể giải  thích
được định luật giới hạn quang điện

III.Thuyết lượng tử ánh sáng 
1. Giả thuyết Plăng
- Lượng năng lượng mà mỗi  nguyên tử,
phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn
toàn xác định bằng hf với f là tần số ánh
sáng, h là hắng số.
-  Lượng  tử  năng  lượng  là  lượng  năng
lượng xác định mà mỗi lần nguyên tử hay
phân tử hấp thụ hay phát xạ.
                        

131



GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN                                               NĂM HỌC 2023-2024

GV: Giới thiệu thuyết lượng tử ánh sáng
HS: Tiếp nhận

GV: Hướng dẫn hs vận dụng thuyết lượng tử
để giải thích định luật giới hạn quang điện
HS: Giải thích

 
Hoạt động 4. Tìm hiểu lưỡng tính sóng hạt
của ánh sáng.
GV: Giới thiệu 
HS: Tiếp nhận

Với:  h= 6,625.10-34Js là hằng số Plăng
2.Thuyết lượng tử ánh sáng
- Ánh sáng tạo bởi các hạt là photon 
- Mỗi photon mang năng lượng xác định 
đối với mỗi ánh sáng đơn sắc 
- Trong chân không photon có tốc độ 
c=3.108m/s
- Mỗi lần hấp thụ và phát xạ ánh sáng thì 
phát ra hay háp thụ một photon.
3. Giải thích định luật về giới hạn . 
- Khi một photon bị hấp thụ sẽ truyền toàn 
bộ năng lượng cho e.
- Để e bứt ra khỏi kim loại thì năng lượng 
này phải lơn hơn hoặc bằng công thoát.

    

IV.Lưỡng tính sóng- hạt của ánh sáng

Ánh sáng mang lưỡng tính sóng – hạt

 
4 . TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới

Tiết PPCT: 55 Ngày soạn: ……………………
Tuần dạy: 29                                                           Lớp dạy: …………………….

Bài 31 : HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : 
- Trả lời được câu hỏi: Tính quang dẫn là gì?
- Nêu được định nghĩa về hiện tượng quang điện trong và vận dụng để giải thích được hiện 
tượng quang dẫn.
- Trình bày được định nghĩa, cấu tạo và chuyển vận của quang điện trở và pin quang điện.
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1.2. Kĩ năng : 
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : - Thí nghiệm về dùng pin quang điện để chạy một động cơ nhỏ (nếu có).
                           - Máy tính bỏ túi chạy bằng pin quang điện.
2.2. Học sinh :  đọc trước nội dung bài học
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : 
Câu 1:Thế nào là hiện tượng quang điện
Câu 2:Nêu định luật về giới hạn quang điện
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu KN chất quang 
dẫn và hiện tượng quang điện trong.
GV: Giới thiệu về chất quang dẫn.
HS: Nhận biết

 
GV: Gợi ý hs giải thích tính dẫn điện của 
chất quang dẫn
HS: Dựa vào thuyết lượng tử và đặc điểm 
của bán dẫn để giải thích 

GV Giới thiệu hiện tượng quang dẫn.
Hoạt động 2: Tìm hiểu quang trở và pin 
quang điện

GV: Giới thiệu 
/

I. Chất quang dẫn và hiện tượng quang 
điện trong.
1. Chất quang dẫn.
- Là các chất dẫn điện kém khi không bị 
chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi
bị chiếu sáng thích hợp.
2.Hiện tượng quang điện trong.
* Giải thích đặc tính dẫn điện của chất 
quang dẫn.
- khi chưa bị chiếu sáng các e trong chất 
quang dẫn liên kết với các nút mạng tinh 
thể nên không có các e tự do nên dẫn điện 
kém
- khi bị chiếu sáng chất quang dẫn hấp thụ 
photon truyền năng lượng cho e liên kết nếu
năng lượng đủ lớn sẽ giải phóng e liên kết 
thành e dẫn tham gia vào quá trình dẫn 
điện.
- Khi e được giải phóng tạo ra lỗ trống tham
gia vào quá trình dẫn điện.

Khi bi chiếu sáng chất quang dẫn trở 
thành chất dẫn điện tốt.
* Hiện tượng quang dẫn: SGK- 159
II. Quang trở

Hướng dẫn tự học
III. Pin quang điện

Hướng dẫn tự học
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HS: Nhận biết.

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới

Tiết PPCT: 56                                                              Ngày soạn: …………………
Tuần dạy: 29  Lớp dạy: …………………….

Bài 32 : HIỆN TƯỢNG QUANG -PHÁT QUANG

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : 

- Trình bày và nêu được ví dụ về hiện tượng quang – phát quang.
- Phân biệt được huỳnh quang và lân quang.
- Nêu được đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.

1.2. Kĩ năng : - Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu tài liệu
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1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :

2.1.Giáo viên : - Một ống nghiệm nhỏ đựng dung dịch fluorexêin; hoặc một vật bằng chất
lân quang (núm bật tắt ở một số công tắc điện, các con giáp màu xanh bằng đá ép sản xuất ở
Đà Nẵng…).
- Đèn phát tia tử ngoại hoặc một chiếc bút thử tiền.
- Hộp cactông nhỏ dùng để che tối cục bộ.

2.2. Học sinh :  Xem trước nội dung bài học 
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : 
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về hiện tượng 
quang – phát quang
GV: Y/c HS đọc Sgk và cho biết sự phát 
quang là gì?
- Chiếu chùm tia tử ngoại vào dung dịch 
fluorexêin  ánh sáng màu lục.
+ Tia tử ngoại: ánh sáng kích thích.
+ Ánh sáng màu lục phát ra: ánh sáng phát 
quang.
- Đặc điểm của sự phát quang là gì?
- HS đọc Sgk và thảo luận để trả lời.
- HS nêu đặc điểm quan trọng của sự phát 
quang.
- Phụ thuộc vào chất phát quang.
GV: Y/c HS đọc Sgk và cho biết sự huỳnh 
quang là gì?
- Sự lân quang là gì?
- HS đọc Sgk và thảo luận để trả lời.
- HS đọc Sgk để trả lời.

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của 
huỳnh quang
GV Y/c Hs đọc Sgk và giải thích đặc điểm.
HS: Đọc SGK và giải thích

- Mỗi nguyên tử hay phân tử của chất 
huỳnh quang hấp thụ hoàn toàn phôtôn của 
ánh sáng kích thích có năng lượng hfkt để 
chuyển sang trạng thái kích thích. Ở trạng 
thái này, nguyên tử hay phân tử có thể va 
chạm với các nguyên tử hay phân tử khác 

I. Hiện tượng quang – phát quang
1. Khái niệm về sự phát quang
- Sự phát quang là sự hấp thụ ánh sáng có 
bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước 
sóng khác.
- Đặc điểm: sự phát quang còn kéo dài một 
thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.
2. Huỳnh quang và lân quang
- Sự phát quang của các chất lỏng và khí có 
đặc điểm là ánh sáng phát quang bị tắt rất 
nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích gọi là 
sự huỳnh quang.
- Sự phát quang của các chất rắn có đặc 
điểm là ánh sáng phát quang có thể kéo dài 
một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích
gọi là sự lân quang.
- Các chất rắn phát quang loại này gọi là các
chất lân quang.

II. Đặc điểm của huỳnh quang
                 SGK(164)
- Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài
hơn bước sóng của ánh sáng kích thích: hq

> kt.
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và mất dần năng lượng. Do vậy khi trở về 
trạng thái bình thường nó phát ra 1 phôtôn 
có năng lượng nhỏ hơn: hfhq < hfkt  hq > 
kt.

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới

Tiết PPCT: 57 Ngày soạn: …….………….
Tuần dạy: 30 Lớp dạy: …………………..

BÀI TẬP

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : 
- Củng cố kiến thức về hiện tượng quang điện 
1.2. Kĩ năng : - Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức để giả bài tập
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
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2.1.Giáo viên : Một số bài tập
2.2. Học sinh :  Ôn tập kiến thức 
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : 
Câu 1:Thế nào là hiện tượng quang điện trong
Câu 2:Nêu cấu tạo của pin quang điện
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1: Tổng hợp kiến thức 
cơ bản
- GV: Đặt câu hỏi 
HS:  Tổng hợp kiến thức 

Hoạt động 2: Làm bài tập

GV: YC hs vận dụng ĐL giới hạn 
quang điện  trả lời câu hỏi 
10,11(SGK- 158)
HS: Vận dụng định luật trả lời câu 
hỏi

GV Hướng dẫn hs giải bài 
12,13(sgk-158)
HS: Làm bài dưới sự hướng dẫn của 
GV

I Lý thuyết
- Lượng tử năng lượng        

Với h= 6,625.10-34Js là hằng số Plăng
- Giới hạn quang điện:

II Bài tập
Bài10(158)
- Đồng có giới hạn quang điện là: 
- Để xảy ra hiện tượng quang điện không xảy ra
thì 
Vậy chỉ  có  không gây ra  hiện tượng
quang điện Chọn D
Bài 11(158)
- Can xi
-Natri có 
-Kali có 
-Xesi có 

-Với   chỉ  xảy  ra  hiện  tượng  quang
điện với canxi.

Bài 12 (158)

                                Giải
- Lượng tử năng lượng của ánh sáng đỏ là

- Lượng tử năng lượng của ánh sáng vàng là.
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Bài 13(158)

                                    Giải
- Công thoát của e là

A= 

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các công thức chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SBT và đọc trước nội dung bài mới

Tiết PPCT: 58 Ngày soạn: ………………….
Tuần dạy: 30 Lớp dạy: …………………….

Bài 33 : MẪU NGUYÊN TỬ BO

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : 

- Trình bày được mẫu nguyên tử Bo.
- Phát biểu được hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử.
- Giải thích được tại sao quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô lại là quang phổ
vạch.

1.2. Kĩ năng : - Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu tài liệu
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
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2.1.Giáo viên  :  Hình vẽ các quỹ đạo của êlectron trong nguyên tử hiđrô trên giấy khổ
lớn.2.2. Học sinh :  Ôn lại cấu tạo nguyên tử đã học trong Sgk Hoá học lớp 10. 

3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : - Thế nào là sự phát quang

    - Nêu đăc điểm của huỳnh quang
3.3. Tiến trình dạy học :          

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu mô hình hành 
tinh nguyên tử 

GV: Giới thiệu về mẫu hành tinh nguyên tử
của Rơ-dơ-pho (1911). Tuy vậy, không giải
thích được tính bền vững của các nguyên tử
và sự tạo thành quang phổ vạch của các 
nguyên tử.
- Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của 
Rơ-dơ-pho.- Phụ thuộc vào chất phát 
quang.
HS: Ở tâm nguyên tử có 1 hạt nhân mang 
điện tích dương.
+ Xung quanh hạt nhân có các êlectron 
chuyển động trên những quỹ đạo tròn hoặc 
elip.
+ Khối lượng của nguyên tử hầu như tập 
trung ở hạt nhân.
+ Qhn = qe  nguyên tử trung hoà điện
Hoạt động 2: Tìm hiều các tiên đề của Bo
về cấu tạo nguyên tử 

GV: Y/c HS đọc Sgk và trình bày hai tiên 
đề của Bo
- Giải thích rõ về hai tiên đề của Bo cho hs
HS: đọc Sgk ghi nhận các tiên đề của Bo và
để trình bày.

I. Mô hình hành tinh nguyên tử 

Hướng dẫn tự học 

II. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên 
tử 
1. Tiên đề về các trạng thái dừng
- Nguyên tử chỉ tồn tại trong 1 số trạng thái 
có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái 
dừng. Khi ở trong các trạng thái dừng thì 
nguyên tử không bức xạ.
- Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, 
êlectron chỉ chuyển động trên những quỹ 
đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là 
quỹ đạo dừng.
- Đối với nguyên tử hiđrô 

rn = n2r0

r0 = 5,3.10-11m gọi là bán kính Bo.
2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng 
lượng của nguyên tử
- Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng 
có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có 
năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra 1 
phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - 
Em:

 = hfnm = En - Em

139



GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN                                               NĂM HỌC 2023-2024

Hoạt động 3: Tìm hiểu Quang phổ vạch 
Hidro
GV: Giới thiệu về hình ảnh quang phổ 
hidro.
- Yêu cầu học sinh giải thích.

- Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái
dừng có năng lượng Em thấp hơn mà hấp thụ
được  1  phôtôn  có  năng lượng  đúng bằng
hiệu En -  Em thì  nó chuyển lên trạng thái
dừng có năng lượng cao hơn En.
III  Quang phổ hấp thụ và phát  xạ của
nguyên tử hidro.
- Gồm ba dãy: 
+ Dãy laiman
+ Dãy ban me
+Dãy pa sen
-  Do  quá  trình  hấp  thụ  và  phát  xạ  năng
lượng mà nguyên tử H chuyển từ trạng thái
dừng  có  mức  năng  lượng  này  sang  mức
năng lượng khác phát  ra  các  bức xạ hình
thành nên các vạch quang phổ.

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới

Tiết PPCT: 59 Ngày soạn: …………………….
Tuần dạy: 31 Lớp dạy: ……………………….

BÀI TẬP

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : 
- Củng cố kiến thức về các tiên đề của Bo về nguyên tử 
1.2. Kĩ năng : - Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức để giả bài tập
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : - Vận dụng các tiên đề Bo để giải bài tập.

                       - Phân tích hiện tượng bài toán
2.2. Học sinh :  Ôn tập kiến thức 
3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
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3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : 
Câu 1:Nêu về các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử. 
3.3. Tiến trình dạy học :       

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1: làm bài tập SGK
GV: YC hs đọc và tóm tắt đầu bài 
7(SGK- 169)
HS: Đọc và tóm tắt đầu bài.
GV: Phân tích và hướng dẫn hs làm 
bài tập.
HS: làm bài dướng sự hướng dẫn 
của GV.

GV: Đưa bài 7.21(ôn tập VL 12-75)
HS: Tóm tắt đầu bài
GV: Phân tích bài toán, hướng dẫn 
hs xây dựng công thức Anhxtanh.
HS: Nhận biết xây dựng công thức.

Bài 7 (169)

                                Giải
- Theo tiên đề của Bo ta có:

- Có là tần số của bức xạ phát ra nên ta có

Bài 7.21(OTVL 12- 75)

                                  Giải
- Năng lượng của một photon truyền cho e chia
làm hai phần. 

- Động năng của e là: Wđ = 

Với    =3,8.10-19J

Hoạt động 2: làm bài tập trắc nghiệm
Câu 1 .Năng lượng phôtôn của
   A. tia hồng ngoại lớn hơn của tia tử ngoại.         B. tia X lớn hơn của tia tử ngoại.
   C. tia tử ngoại nhỏ hơn của ánh sáng nhìn thấy .     D. tia  X nhỏ hơn  của  ánh  sáng thấy
được.
Câu 2. Theo thuyết phôtôn thì năng lượng  
A.của mọi phôtôn đều bằng nhau            B.  của một phôtôn bằng một lượng tử năng
lượng 
C.giảm dần khi phôtôn càng xa nguồn            D. của  phôtôn  không  phụ  thuộc  vào  bước
sóng
Câu 3. Một tia X có bước sóng 125pm năng lượng của phôtôn tương ứng tính ra eV là

A. ~ 102 eV B.  ~ 104 eV C.  ~ 103 eV D.  ~ 2.103 eV 
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Câu 4. Bức xạ của Natri có bước sóng λ = 0,59µm. Năng lượng của phôtôn tương ứng tính ra
eV là

A. 2,0eV B. 2,1eV C. 2,3eV D. 2,2eV
Câu 5. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,36 m, công thoát của kẽm lớn hơn của natri là 1,4
lần. Tìm giới hạn quang điện của natri 
   A. 0,504 m. B. 0,625 m.    C. 0,489 m.          D.
0,669 m.
Câu 6. Công thoát electron ra khỏi kim loại A = 6,625.10-19J, hằng số Plăng h = 6,625.10-34Js,
vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là 

A. 0,300m. B. 0,295m.   C. 0,375m. D. 0,250m.
Câu 7. Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng 1 = 0,75m và 2 = 0,25m vào một tấm kẽm
có công thoát là 4eV. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện ? 
A. Cả hai bức xạ. B. Chỉ có bức xạ 2.
C. Không có bức xạ nào trong 2 bức xạ đó. D. Chỉ có bức xạ 1.
Câu 8.  Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,276m vào catôt của một tế bào quang
điện thì hiệu điện hãm có giá trị tuyệt đối bằng 2 V. Công thoát của kim loại dùng làm catôt là
A. 2,5eV.                        B. 2,0eV.                     C. 1,5eV.                       D. 0,5eV.
Câu 9. Kim loại có giới hạn quang điện o = 0,3m. Công thoát electron khỏi kim loại đó là

A. 0,6625.10-19J. B. 6,625.10-19J.             C. 1,325.10-19J.     D. 13,25.10-19J.
Câu 10. Công thoát electron của kim loại làm catôt của một tế bào quang điện là 4,5eV. Chiếu
vào catôt lần lượt các bức xạ có bước sóng 1 = 0,16 m, 2 = 0,20 m, 3 =  0,25 m, 4 =
0,30 m, 5 = 0,36 m, 6 = 0,40 m. Các bức xạ gây ra được hiện tượng quang điện là:  

A. 1,  2.     B. 1, 2, 3.               C. 2, 3, 4.         D. 3,  4, 5.

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mớ

Tiết PPCT: 60 Ngày soạn: ………………….
Tuần dạy: 31 Lớp dạy: …………………….

Bài 34 : SƠ LƯỢC VỀ LAZE

1. MỤC TIÊU :
1.1. Kiến thức : 

- Trả lời được câu hỏi: laze là gì?
- Nêu được đặc điểm của chùm sáng do laze phát ra
- Trình bày được hiện tượng phát xạ cảm ứng.
- Nêu được một vài ứng dụng của laze

1.2. Kĩ năng : nghiên cứu tài liệu
1.3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
2. CHUẨN BỊ :
2.1.Giáo viên : Một số nguồn phát laze 
2.2. Học sinh :  đọc trước kiến thức 
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3.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định tổ chức : Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số .
3.2. Kiểm tra miệng : 
3.3. Tiến trình dạy học :       

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về Laze và các 
đặc tính của laze

GV: Giới thiệu định nghĩa về laze.
HS : Tiếp nhận
GV: Yc hs nêu những đặc tính của laze từ 
quan sát thực tế.
HS: Nhận xét từ quan sát thực tế:
   - Laze có màu xác định
   - Đường truyền có tính định hướng….
Hoạt động 2: Tìm hiểu cơ chế hiện tượng
phát xạ cảm ứng. 

GV: Phân tích cơ chế của hiện tượng phát 
xạ cảm ứng dựa vào hình 34.2.
HS: Quan sát hình 34.2 đọc SGK nhận biết 
hiện tượng.
GV: YC hs giải thích các đặc điểm của 
laze.
HS: Vân dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng 
để giải thích 

Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo và ứng 
dụng của Laze.
GV: Giới thiệu cấu tạo của laze hồng ngọc
HS: Nhận biết cấu tạo của laze hồng ngoại
GV: Phân tích hoạt động của của Laze 
hoonhf ngọc.

GV: YC hs nhận biết ứng dụng của laze 
trong thực tế hằng ngày
HS: Nhận biết.

I. Cấu tạo và hoạt động của laze
1. Định nghĩa:
- Laze là một nguồn sáng phát ra một chùm
sáng cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng
của hiện tượng phát xạ cảm ứng.
- Đặc điểm:
 + Tính đơn sắc
 + Tính định hướng
 + Tính kết hợp cao
 +Cường độ lớn
2. Sự phát xạ cảm ứng

Hướng dẫn tự học 
3. Cấu tạo của laze.
Hướng dẫn tự học .

II. Ứng dụng
                      SGK- 172
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GV: Bổ xung.

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới 

Tiết PPCT: 61 Ngày soạn: …………………….
Tuần dạy: 32 Lớp dạy: ……………………….
CHỦ ĐỀ 11: TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN + NĂNG LƯỢNG + PHẢN ỨNG

HẠT NHÂN
                                                Chương VII.     HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

     Bài 35: TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN

 I. MỤC TIÊU :
1.1 Kiến thức :

- Nêu được cấu tạo của các hạt nhân.
- Nêu được các đặc trưng cơ bản của prôtôn và nơtrôn.
- Giải thích được kí hiệu của hạt nhân.
- Định nghĩa được khái niệm đồng vị.

1.2 Kĩ năng :  Đọc kí hiệu hạt nhân nguyên tử 
 1.3 Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
II. CHUẨN BỊ :
2.1 Giáo viên :  Chuẩn bị một bảng thống kê khối lượng của các hạt nhân.
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 2.2 Học sinh : Ôn lại về cấu tạo nguyên tử.
III. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY :
3.1 Ổn định tổ chức :
 - Ổn định lớp
-Kiểm tra sỉ số .
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
3.2Kiểm tra bài cũ :
3.3 Giảng bài mới :

Hoạt động của Thầy , Trò Nội dung bài học
*Hoạt động 1 : Tìm hiểu về cấu tạo hạt 
nhân
- Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?
(- 1 hạt nhân mang điện tích +Ze, các 
êlectron quay xung quanh hạt nhân.)
- Hạt nhân có kích thước như thế nào?
(Kích thước nguyên tử 10-9m)
- Hạt nhân có cấu tạo như thế nào?
(- Cấu tạo bởi hai loại hạt là prôtôn và 
nơtrôn (gọi chung là nuclôn)

- Y/c Hs tham khảo số liệu về khối lượng 
của prôtôn và nơtrôn từ Sgk.
- Z là số thứ tự trong bảng tuần hoàn, ví dụ 
của hiđrô là 1, cacbon là 6 …

- Số nơtrôn được xác định qua A và Z như 
thế nào?
(Số nơtrôn = A – Z.)
- Hạt nhân của nguyên tố X được kí hiệu 
như thế nào?
( Kí hiệu của hạt nhân của nguyên tố X:

 
- Ví dụ: , , , , 

 Tính số nơtrôn trong các hạt nhân trên?

- Theo Anh-xtanh, một vật có năng lượng 
thì cũng có khối lượng và ngược lại.
- Dựa vào hệ thức Anh-xtanh  tính năng 
lượng của 1u?
- Lưu ý: 1J = 1,6.10-19J
E = uc2 

= 1,66055.10-27(3.108)2 J
= 931,5MeV

I. Cấu tạo hạt nhân :
1. Hạt nhân tích điện dương +Ze (Z là số thứ tự
trong bảng tuần hoàn).
- Kích thước hạt nhân rất nhỏ, nhỏ hơn kích 
thước nguyên tử 104  105 lần.
2. Cấu tạo hạt nhân
- Hạt nhân được tạo thành bởi các nuclôn.
+ Prôtôn (p), điện tích (+e)
+ Nơtrôn (n), không mang điện.
- Số prôtôn trong hạt nhân bằng Z (nguyên tử 
số)
- Tổng số nuclôn trong hạt nhân kí hiệu A (số 
khối).
- Số nơtrôn trong hạt nhân là A – Z.
3. Kí hiệu hạt nhân
- Hạt nhân của nguyên tố X được kí hiệu: 
- Kí hiệu này vẫn được dùng cho các hạt sơ 
cấp: , , .
4. Đồng vị
- Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có 
cùng số Z,  khác nhau số A.
- Ví dụ: hiđrô có 3 đồng vị 
a. Hiđrô thường  (99,99%)

b. Hiđrô nặng , còn gọi là đơ tê ri  
(0,015%)
c. Hiđrô siêu nặng  , còn gọi là triti , không
bền, thời gian sống khoảng 10 năm.
II. Khối lượng hạt nhân :
1. Đơn vị khối lượng hạt nhân

1u = 1,6055.10-27kg
2. Khối lượng và năng lượng hạt nhân
E = mc2

 vận tốc ánh sáng trong chân không (c = 
3.108m/s).
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1uc2 = 931,5MeV
 1u = 931,5MeV/c2

MeV/c2 được coi là 1 đơn vị khối lượng hạt 
nhân.
- Chú ý quan trọng:
+ Một vật có khối lượng m0 khi ở trạng thái 
nghỉ thì khi chuyển động với vận tốc v, khối 
lượng sẽ tăng lên thành m với

Trong đó m0: khối lượng nghỉ và m là khối 
lượng động.
+ Năng lượng toàn phần:

Trong đó: E0 = m0c2 gọi là năng lượng nghỉ.
E – E0 = (m - m0)c2 chính là động năng của vật.

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới 

Tiết PPCT: 62 Ngày soạn: …………………..
Tuần dạy: 32 Lớp dạy: …………………….

Bài 36 : NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN
                                                    PHẢN ỨNG HẠT NHÂN    

I. MỤC TIÊU :
1.1 Kiến thức :

- Nêu được những đặc tính của lực hạt nhân.
- Viết được hệ thức Anh-xtanh.
- Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của độ hụt khối lượng của hạt nhân.
- Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của năng lượng liên kết của hạt nhân.
- Sử dụng các bảng đã cho trong Sgk, tính được năng lượng liên kết và năng lượng liên kết
riêng của một hạt nhân.

1.2 Kĩ năng :  Tính năng lượng liên kết 
 1.3 Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính tự giác, tích cực và nổ lực trong học tập.
II. CHUẨN BỊ :
2.1 Giáo viên :  
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Các bảng số liệu về khối lượng nguyên tử hoặc hạt nhân, đồ thị của  theo A

 2.2 Học sinh : Ôn lại bài 35.
III. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY :
3.1 Ổn định tổ chức :
 - Ổn định lớp
-Kiểm tra sỉ số .
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
3.2Kiểm tra bài cũ :
3.3 Giảng bài mới :

Hoạt động của Thầy , Trò Nội dung bài học
*Hoạt động 1: Tìm hiểu về lực hạt nhân
Mục tiêu : Nêu được những đặc tính của lực
hạt nhân.
- Các hạt nhân bền vững, vậy lực nào đã liên 
kết các nuclôn lại với nhau.
- Thông báo về lực hạt nhân.
- Lực hạt nhân có phải là lực tĩnh điện?
(Không, vì lực hạt nhân là lực hút giữa các 
nuclôn, hay nói cách cách nó không phụ 
thuộc vào điện tích.)
- Lực hạt nhân có phải là lực hấp dẫn?
(Không, vì lực này khá nhỏ (cỡ 12,963.10-

35N), không thể tạo thành liên kết bền vững.)
 Lực hạt nhân không cùng bản chất với lực
tĩnh điện hay lực hấp dẫn.
 Nó là một lực mới truyền tương tác giữa 
các nuclôn  lực tương tác mạnh. 
- Chỉ phát huy tác dụng  trong phạm vi kích 
thước hạt nhân nghĩa là gì?
(Nếu khoảng cách giữa các nuclôn lớn hơn 
kích thước hạt nhân thì lực hạt nhân giảm  
nhanh xuống không.)
*Hoạt động 2 : Tìm hiểu về năng lượng liên 
kết của hạt nhân
 Mục tiêu : Phát biểu được định nghĩa và viết
được biểu thức của độ hụt khối lượng của hạt
nhân.viết được biểu thức của năng lượng liên
kết của hạt nhân.
- Xét hạt nhân có khối lượng m( ) = 
4,0015u với tổng khối lượng của các nuclôn?
 Có nhận xét gì về kết quả tìm được?
 Tính chất này là tổng quát đối với mọi hạt
nhân.

I. Lực hạt nhân :

Hướng dẫn tự học 

II. Năng lượng liên kết của hạt nhân:
1. Độ hụt khối
- Khối lượng của một hạt nhân luôn luôn nhỏ
hơn tổng khối lượng của các nuclôn tạo 
thành hạt nhân đó.
- Độ chênh lệch khối lượng đó gọi là độ hụt 
khối của hạt nhân, kí hiệu m
m = Zmp + (A – Z)mn – mX

2. Năng lượng liên kết
Năng lượng liên kết của một hạt nhân là 
năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp 
để tách các nuclôn có giá trị là :

Hay 

- Năng lượng liên kết của một hạt nhân được 
tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân 
với thừa số c2.
3. Năng lượng liên kết riêng  

- Năng lượng liên kết riêng, kí hiệu , là 

thương số giữa năng lượng liên kết Elk và số 
nuclôn A.
- Năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho 
mức độ bền vững của hạt nhân.
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- Độ hụt khối của hạt nhân ?

- Các hạt nhân bền vững nhất có  lớn nhất

vào  cỡ  8,8MeV/nuclôn,  là  những  hạt  nhân
nằm ở khoảng giữa của bảng tuần hoàn (50 <
A < 95)

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới 

Tiết PPCT: 63 Ngày soạn: ………………..
Tuần dạy: 33 Lớp dạy: ………………….

                                              Bài 36: NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN 
                                                    PHẢN ỨNG HẠT NHÂN(tt)    

I. MỤC TIÊU 
1.1 Kiến thức :

- Phát biểu được định nghĩa phản ứng hạt nhân và nêu được các định luật bảo toàn trong
phản ứng hạt nhân.
- Phát biểu được và nêu được ví dụ về phản ứng hạt nhân.
- Viết biểu thức năng lượng của một phản ứng hạt nhân và nêu được điều kiện của phản ứng
hạt nhân trong các trường hợp: toả năng lượng và thu năng lượng.

1.2 Kĩ năng : Viết các phản ứng hạt nhân và định luật bão toàn
 1.3 Thái độ:
II. CHUẨN BỊ 
2.1 Giáo viên :  
2.2 Học sinh :  Ôn lại bài 35.
III. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY :
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3.1 Ổn định tổ chức :
 - Ổn định lớp
-Kiểm tra sỉ số .
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
3.2Kiểm tra bài cũ :
3.3 Giảng bài mới :

Hoạt động của Thầy , Trò Nội dung bài học
*Hoạt động 1 : Tìm hiểu về phản ứng hạt nhân
Mục tiêu : Phát biểu được định nghĩa phản ứng hạt
nhân và nêu được  các định  luật  bảo toàn  trong
phản ứng hạt nhân.
- Y/c HS đọc Sgk và cho biết như thế nào là phản 
ứng hạt nhân?
(- Là quá trình các hạt nhân tương tác với nhau và 
biến đổi thành hạt nhân khác.)

- Chia làm 2 loại.

- Y/c HS tìm hiểu các đặc tính của phản ứng hạt 
nhân dựa vào bảng 36.1

- Y/c Hs đọc Sgk và nêu các định luật bảo toàn 
trong phản ứng hạt nhân.
(- Bảo toàn điện tích:

Z1 + Z2 = Z3 + Z4

(Các Z có thể âm)
- Bảo toàn số khối A:

A1 + A2 = A3 + A4

(Các A luôn không âm))

Ví dụ: Xét phản ứng hạt nhân:

- Lưu ý: Không có định luật bảo toàn khối lượng 
nghỉ mà chỉ có bảo toàn năng lượng toàn phần 
trong phản ứng hạt nhân.
- Muốn thực hiện một phản ứng hạt nhân thu năng
lượng chúng ta cần làm gì?
(- Phải cung cấp cho hệ một năng lượng đủ lớn.)
* Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường :
Sử dụng năng lượng hạt nhân và vấn đề bảo vệ 
môi trường ( sản xuất điện nguyên tử ) . Ô nhiễm 
phóng xạ 

III. Phản ứng hạt nhân :
1. Định nghĩa và đặc tính
- Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi 
của các hạt nhân.
a. Phản ứng hạt nhân tự phát:
- Là quá trình tự phân rã của một hạt nhân
không bền vững thành các hạt nhân khác.
Ví dụ : Quá trình phóng xạ
b. Phản ứng hạt nhân kích thích:
- Quá trình các hạt nhân tương tác với 
nhau tạo ra các hạt nhân khác.
Ví dụ :Phản ứng phân hạch ,phản ứng 
nhiệt hạch 
- Đặc tính: 
+ Biến đổi các hạt nhân.
+ Biến đổi các nguyên tố.
+ Không bảo toàn khối lượng nghỉ.
2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng 
hạt nhân :
a. Bảo toàn điện tích.

     Z1 + Z2 = Z3 + Z4

b. Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A).
    A1 + A2 = A3 + A4

c. Bảo toàn năng lượng toàn phần.
d. Bảo toàn động lượng.
3. Năng lượng phản ứng hạt nhân
- Phản ứng hạt nhân có thể toả năng 
lượng hoặc thu năng lượng.
Q = (mtrước - msau)c2

+ Nếu Q > 0 phản ứng toả năng lượng:
- Nếu Q < 0  phản ứng thu năng lượng:

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
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4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới 

Tiết PPCT: 64 Ngày soạn: …………………….
Tuần dạy: 33 Lớp dạy: …..…………………..

BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU 
- Củng cố kiến thức về cấu tạo hạt nhân và phản ứng hạt nhân.
- Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập
II. CHUẨN BỊ 
2.1 Giáo viên :  Một số bài tập
2.2 Học sinh :  Ôn tập kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY 
3.1 Ổn định tổ chức :
 - Ổn định lớp
-Kiểm tra sỉ số .
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
3.2Kiểm tra bài cũ :
3.3 Giảng bài mới :

Hoạt động của Thầy , Trò Nội dung bài học
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GV: Yc hs vận dụng tính chất,cấu tạo hạt nhân
để trả lời câu 6,7(180)
HS: Trả lời câu 6,7(180)

GV: Hướng dẫn hs vận dụng công thức tính 
năng lượng liên kết và năng lượng liên kết 
riêng để làm bài 5,6 (187)  
HS: Lên bảng giả bài 5,6(187)

GV Hướng dẫn hs vận dụng các định luật bảo 
toàn để làm bài 7(187)
HS: Làm bài dưới sự hướng dẫn của GV

Câu 6 (180)
 có 27 nuclon

Câu 7(180)
 có 14 nơ tron

Bài 7(187)

- Theo định luật bảo toàn số nuclon
6+A = 7+1 vậy có A= 2
- Theo định luật bảo toàn điện tích
3+Z = 4  vậy có Z= 1

Vậy có phương trình đầy đủ là: 
      

Bài 8 (187)

WTỏa= 22,4 MeV
MLi=?
                                Giải
- Năng lượng tỏa ra trong phản ứng là:
     WTỏa = Et-Es = (mt-ms)c2

Vậy có: WTỏa= (MLi+ mH -2mHe)c2

Vậy khối lượng của Li là:
MLi = 6,015247 u

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới 
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Tiết PPCT: 65 Ngày soạn: …………………….
Tuần dạy: 34 Lớp dạy: …………..…………..

Bài 37: PHÓNG  XẠ

I. MỤC TIÊU :
1.1 Kiến thức :

- Nêu được hạt nhân phóng xạ là gì.
- Viết được phản ứng phóng xạ , -, +.
- Nêu được các đặc tính cơ bản của quá trình phóng xạ.
- Viết được hệ thức của định luật phóng xạ. Định nghĩa được chu kì bán rã và hằng số phân
rã.
- Nêu được một số ứng dụng của các đồng vị phóng xạ.

1.2 Kĩ năng :Vận dụng định luật phóng xạ để giải toán
II. CHUẨN BỊ :
2.1 Giáo viên :  Một số bảng, biểu về các hạt nhân phóng xạ; về 3 họ phóng xạ tự nhiên
 2.2 Học sinh :  
III. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY :
3.1 Ổn định tổ chức :
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 - Ổn định lớp
-Kiểm tra sỉ số .
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
3.2Kiểm tra bài cũ :
3.3 Giảng bài mới :

Hoạt động của Thầy , Trò Nội dung bài học
*Hoạt động 1 : Tìm hiểu về hiện tượng phóng 
xạ

- Nêu được các đặc tính cơ bản của quá trình
phóng xạ.

Thông báo định nghĩa phóng xạ.

- Y/c HS đọc Sgk và nêu những dạng phóng xạ.
- Bản chất của phóng xạ  và tính chất của nó?
- Hạt nhân phóng xạ   viết phương 
trình?

- Bản chất của phóng xạ - là gì?
- Thực chất trong phóng xạ - kèm theo phản 
hạt của  nơtrino ( ) có khối lượng rất nhỏ, 

không mang điện, chuyển động với tốc độ  c.
Cụ thể: 

- Hạt nhân phóng xạ -  viết phương 
trình?
- Bản chất của phóng xạ + là gì?
- Thực chất trong phóng xạ + kèm theo hạt 
nơtrino ( ) có khối lượng rất nhỏ, không 

mang điện, chuyển động với tốc độ  c.
Cụ thể: 

- Hạt nhân phóng xạ +  viết phương 
trình?
- Tia - và + có tính chất gì?
- Trong phóng xạ - và +, hạt nhân con sinh ra
ở  trạng thái  kích  thích   trạng thái  có  mức
năng lượng thấp hơn và phát ra bức xạ điện từ
, còn gọi là tia .

*Hoạt động 2 :Tìm hiểu về định luật phóng xạ 
Mục  tiêu  : Viết  được  hệ  thức  của  định  luật
phóng xạ.  Định nghĩa được chu kì  bán rã và
hằng số phân rã.

I. Hiện tượng phóng xạ :
1. Định nghĩa  (Sgk)

2. Các dạng phóng xạ 
a. Phóng xạ 

Dạng rút gọn:

- Tia  là dòng hạt nhân  chuyển động 
với vận tốc 2.107m/s. Đi được chừng vài cm 
trong không khí và chừng vài m trong vật 
rắn.
b. Phóng xạ -

- Tia - là dòng êlectron ( )

Dạng rút gọn:

c. Phóng xạ + 
- Tia + là dòng pôzitron ( ) 

Dạng rút gọn:

* Tia - và + chuyển động với tốc độ  c, 
truyền được vài mét trong không khí và vài 
mm trong kim loại.
d. Phóng xạ 

E2 – E1 = hf
- Phóng xạ  là phóng xạ đi kèm phóng xạ -

và +.
- Tia  đi được vài mét trong bêtông và vài 
cm trong chì.
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- Y/c HS đọc Sgk và nêu các đặc tính của quá 
trình phóng xạ.

- Gọi N là số hạt nhân ở thời điểm t. Tại thời 
điểm t + dt  số hạt nhân còn lại N + dN với 
dN < 0.
 Số hạt nhân phân rã trong thời gian dt là bao
nhiêu?
 Số hạt nhân đã phân huỷ -dN tỉ lệ với đại 
lượng nào?

- Gọi N0 là số hạt nhân của mẫu phóng xạ tồn 
tại ở thời điểm t = 0  muốn tìm số hạt nhân N
tồn tại lúc t > 0  ta phải làm gì?

 

 ln|N| - ln|N0| = -t

 

- Chu kì bán rã là gì?

 T = ln2  

- Chứng minh rằng, sau thời gian t = xT thì số 

hạt nhân phóng xạ còn lại là 

(Theo quy luật phân rã:

Trong đó, 

 

 khi t = xT  

II. Định luật phóng xạ :
1. Đặc tính của quá trình phóng xạ
a. Có bản chất là một quá trình biến đổi hạt 
nhân.
b. Có tính tự phát và không điều khiển được.
c. Là một quá trình ngẫu nhiên.
2. Định luật phân rã phóng xạ
- Xét một mẫu phóng xạ ban đầu.
+ N0 sô hạt nhân ban đầu.
+ N số hạt nhân còn lại sau thời gian t.

Trong đó  là một hằng số dương gọi là 
hằng số phân rã, đặc trưng cho chất phóng 
xạ đang xét.

3. Chu kì bán rã (T)
- Chu kì bán rã là thời gian qua đó số lượng 
các hạt nhân còn lại 50% (nghĩa là phân rã 
50%).

- Lưu ý: sau thời gian t = xT thì số hạt nhân 
phóng xạ còn lại là:

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới 
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Tiết PPCT: 66 Ngày soạn: ……..……………….
Tuần dạy: 34 Lớp dạy: ………………………..

   PHÓNG  XẠ(TT)
I. MỤC TIÊU :    
1.1 Kiến thức :

- Nêu được hạt nhân phóng xạ là gì.
- Viết được phản ứng phóng xạ , -, +.
- Nêu được các đặc tính cơ bản của quá trình phóng xạ.
- Viết được hệ thức của định luật phóng xạ. Định nghĩa được chu kì bán rã và hằng số phân
rã.
- Nêu được một số ứng dụng của các đồng vị phóng xạ.

1.2 Kĩ năng :Vận dụng định luật phóng xạ để giải toán
 II. CHUẨN BỊ :      Như tiết 61
2.1 Giáo viên :  
 2.2 Học sinh :  
III. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY :
3.1 Ổn định tổ chức :
 - Ổn định lớp
-Kiểm tra sỉ số .
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
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3.2Kiểm tra bài cũ :
3.3 Giảng bài mới :

Hoạt động của Thầy , Trò Nội dung bài học
*Hoạt động 1 : Đồng vị phóng xạ
- Thế nào là phóng xạ nhân tạo?

- Cách tạo đồng vị phóng xạ?

- Bắn vào hạt nhân ban đầu

- Thế nào là phương pháp nguyên tử đánh dấu?
- Pha vào  để khảo sát sự tồn tại, 
phân bố, vận chuyển của 

- Vì sao gọi đồng vị đồng hồ Trái đất?

III. Đồng vị phóng xạ  :
1. Phóng xạ nhân tạo và phương pháp 
nguyên tử đánh dấu
* Phóng xạ nhân tạo: Dùng chùm hạt phóng 
xạ bắn vào hạt nhân không phóng xạ để hạt 
nhân trở nên phóng xạ
* Đồng vị phóng xạ: Biến hạt nhân không 
phóng xạ thành hạt nhân phóng xạ bằng cách
bắn vào hạt nhân ban đầu

* Phương pháp nguyên tử đánh dấu: Pha
vào  để khảo sát sự tồn tại, phân 

bố, vận chuyển của 
2. Đồng vị đồng hồ Trái đất
         Xem SGK

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới 

Tiết PPCT: 67 Ngày soạn: …………………….
Tuần dạy: 35 Lớp dạy: ……………………....

CHỦ ĐỀ 12 : PHẢN ỨNG HẠT NHÂN PHÂN HẠCH VÀ NHIỆT HẠCH 
Bài 38 : PHẢN ỨNG PHÂN HOẠCH

I. MỤC TIÊU :
1.1 Kiến thức :

- Nêu được phản ứng phân hạch là gì.
- Giải thích được (một cách định tính) phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân toả năng
lượng.
- Lí giải được sự tạo thành phản ứng dây chuyền và nêu điều kiện để có phản ứng dây
chuyền.

1.2 Kĩ năng :
1.3 Thái độ:Giaùo duïc cho hoïc sinh veà tính caùch : Töï giaùc ,tích cöïc vaø noå löïc trong 
hoïc taäp.
II. CHUẨN BỊ :
2.1 Giáo viên : 

Một số phim ảnh về phản ứng phân hạch, bom A, lò phản ứng … 
  2.2 Học sinh :  Ôn lại bài phóng xạ.
III. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY :
3.1 Ổn định tổ chức :
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 - Ổn định lớp
-Kiểm tra sỉ số .
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
3.2Kiểm tra bài cũ :
    Không
3.3 Giảng bài mới :

Hoạt động của Thầy , Trò Nội dung bài học
*Hoạt động 1 : Tìm hiểu cơ chế của phản ứng 
phân hạch
Mục tiêu : Nêu được phản ứng phân hạch là
gì, Giải thích được (một cách định tính) phản
ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân toả năng
lượng.
- Y/c HS đọc Sgk và cho biết phản ứng phân 
hạch là gì?
- Phản ứng hạt nhân có thể tự xảy ra  phản 
ứng phân hạch tự phát (xác suất rất nhỏ).
- Ta chỉ quan tâm đên các phản ứng phân hạch
kích thích.
- Quá trình phóng xạ  có phải là phân hạch 
không? (Không, vì hai mảnh vỡ có khối lượng 
khác nhau nhiều)
- Xét các phân hạch của , ,   
chúng là nhiên liệu cơ bản của công nghiệp hạt
nhân.
- Để phân hạch xảy ra cần phải làm gì?
- Dựa trên sơ đồ phản ứng phân hạch.
- Trạng thái kích thích không bền vững  xảy
ra phân hạch.
- Tại sao không dùng prôtôn thay cho nơtrôn?
(Prôtôn mang điện tích dương  chịu lực đẩy 
do các hạt nhân tác dụng.)
*Hoạt động 2:Tìm hiểu năng lượng phân hạch
Mục tiêu : nắm phản ứng phân hạch tỏa năng 
lượng và phản ứng dây chuyền
- Thông báo 2 phản ứng phân hạch của .

- Thông báo về kết quả các phép toán chứng tỏ
hai phản ứng trên là phản ứng toả năng lượng: 
năng lượng phân hạch.
- 1g  khi phân hạch toả năng lượng bao 
nhiêu?
 Tương đương 8,5 tấn than hoặc 2 tấn dầu 

I. Cơ chế của phản ứng phân hạch :

Tự học

II. Năng lượng phân hạch:  

Hướng dẫn tự học .
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toả ra khi cháy hết.
- Trong phân hạch  kèm theo 2,5 nơtrôn 

(trung bình) với năng lượng lớn, đối với 
kèm theo 3 nơtrôn.
- Các nơtrôn có thể kích thích các hạt nhân  
phân hạch mới  tạo thành phản ứng dây 
chuyền.
- Sau n lần phân hạch liên tiếp, số nơtrôn giải 
phóng là bao nhiêu và tiếp tục kích thích bao 
nhiêu phân hạch mới?
(Sau n lần phân hạch: kn  kích thích kn phân 
hạch mới )
- Khi k < 1  điều gì sẽ xảy ra?
- Khi k = 1 điều gì sẽ xảy ra?
(Ứng dụng trong các nhà máy điện nguyên tử)
- Khi k > 1  điều gì sẽ xảy ra?
(Xảy ra trong trường hợp nổ bom)
- Muốn k  1 cần điều kiện gì?
(- Khối lượng của chất phân hạch phải đủ lớn để
số nơtrôn bị “bắt” << số nơtrôn được giải 
phóng.)
- Lưu ý: khối lượng tối thiểu để phản ứng phân
hạch tự duy trì: khối lượng tới hạn. Với  

vào cỡ 15kg,  vào cỡ 5kg.

- Làm thế nào để điều khiển được phản ứng 
phân hạch?
- Bo hay cađimi có tác dụng hấp thụ nơtrôn 
dùng làm các thanh điều khiển trong phản ứng 
phân hạch có điều khiển.
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới 
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Tiết PPCT: 68 Ngày soạn: …..………………….
Tuần dạy: 35 Lớp dạy: ………………………..

Bài 39 :             PHẢN ỨNG  NHIỆT HẠCH
I. MỤC TIÊU :
1.1 Kiến thức :

- Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì.
- Giải thích được (một cách định tính) phản ứng nhiệt hạch là phản ứng toả năng lượng.
- Nêu được các điều kiện để tạo ra phản ứng nhiệt hạch.
- Nêu được những ưu việt của năng lượng nhiệt hạch.

1.2 Kĩ năng :
.II. CHUẨN BỊ :
2.1 Giáo viên :  Một số phim ảnh về phản ứng tổng hợp hạt nhân.
 2.2 Học sinh :  
III. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY :
3.1 Ổn định tổ chức :
 - Ổn định lớp
-Kiểm tra sỉ số .
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
3.2Kiểm tra bài cũ :
3.3 Giảng bài mới :
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Hoạt động của Thầy , Trò Nội dung bài học
*Hoạt động 1 : Tìm hiểu cơ chế của phản ứng 
nhiệt hạch
Mục tiêu : Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì,
Giải thích được (một cách định tính) phản ứng
nhiệt  hạch  là  phản  ứng  hạt  nhân  toả  năng
lượng.
- Y/c HS đọc Sgk và cho biết phản ứng nhiệt 
hạch là gì?
.
GV: Giới thiệu về phản ứng nhiệt hạch
HS: Tiếp nhận
GV: Yc hs nhận biết phản ứng nhiệt hạch là 
tỏa hay thu năng lượng? tinh năng lượng đó?

- HS: Nhận biết là phản ứng tỏa năng lượng, 
và tính năng lượng tỏa ra.
GV: Phân tích điều kiện xảy ra phản ứng

Hoạt động 2: Tìm hiểu năng lượng nhiệt hạch
-HS: Nhận biết về năng lượng nhiệt hạch
-GV: So sánh năng lượng nhiệt hạch với các 
dạng năng lượng khác.
-HS: Nhận xét.

- GV: Giới thiệu về phản ứng nhiệt hạch trên 
trái đất
- HS Tiếp nhận

I. Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch :
1. Phản ứng nhiệt hạch là gì?
-Nhiệt hạch  là phản ứng trong đó hai hạt 
nhân nhẹ kết hợp tạo thành một hạt nặng 
hơn.
             

- Phản ứng phân hạch là phản ứng tỏa năng 
lượng.
         WTỏa = 17,6MeV/1hạt nhân

2. Điều kiện thực hiện
- Nhiên liệu ở trạng thái plasma có nhiệt độ 
cao.
- Mật độ hạt nhân (n) trong trạng thái plasma 
đủ lớn.
- Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt 
độ cao đủ lớn.

Định luật Lo-Xơn
          T đến 1016 s/cm3

II. Năng lượng nhiệt hạch:  
- Năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt 
hạch gọi là năng lượng nhiệt hạch.

- Năng lượng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng 
phân hạch

III Phản ứng nhiệt hạch trên trái đất.

                      SGK
4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới 
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Tiết PPCT: 69 Ngày soạn: ….………………….
Tuần dạy: 36 Lớp dạy: ………………………..

   BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU :
1.1 Kiến thức :
 Củng cố về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch
- Rèn luyện kĩ năng tính năng lượng tỏa ra trong phản ứng hạt nhân.
1.2 Kĩ năng :
 Giải bài toán về tính năng lượng phân hạch và năng lượng nhiệt hạch
II. CHUẨN BỊ :
2.1 Giáo viên :  
 2.2 Học sinh :  Làm bài tập ở nhà
III. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY :
3.1 Ổn định tổ chức :
 - Ổn định lớp
-Kiểm tra sỉ số .
-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
3.2Kiểm tra bài cũ :
3.3 Giảng bài mới :

Hoạt động của Thầy , Trò Nội dung bài học
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GV: Gọi hs lên bảng giải bài 5- 198
HS: Lên bảng làm bài tập

GV: Gợi ý hs làm bài 6- 198
- Hãy tìm số hạt U có trong 1kg U?
- Khi phân hạch mỗi hạt sẽ tỏa năng lượng là
W0 từ đó tính năng lượng tỏa ra khi phân 
hạch 1kg U.

HS: Làm bài dưới sự hướng dẫn của GV.

GV: Cho học sinh làm bài tập sau :
Hạt nhân phân rã  và biến thành hạt 

nhân  với chu kì bán rã là 15 giờ .

a)Viết phương trình phân rã của  . Xác 

định hạt nhân  .
b) Lúc đầu mẫu Na là nguyên chất . Tại thời 
điểm khảo sát thấy tỉ số giữa khối lượng 
và khối lượng Na có trong mẫu là 0,75 . Hãy
tìm tuổi của mẫu Na     

* Bài học kinh nghiệm :
N = N0.e
Phaûn öùng haït nhaân toång quaùt :

+Baûo toaøn soá khoái : A1 +A2 = A3 +A4 

Bài tập 5 SGK/198:
     
WTỏa=?
- Năng lượng tỏa ra khi phân hạch một hạt U là:
Wt= (mn+mU-mI-mY-3mn)c2

WT= 175,92309MeV

Bài tập 6 SGK/198 :

m = 1kg =

W0= 200 MeV
Wt=?
                                Giải
- Số hạt nhân U có trong 1kg U là:

- Năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg U là:
Wt = W0.N = 5,1234.1026MeV

BÀI GIẢI     :  
4) Phương trình phân rã :

  
Áp dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích 
ta có :
24 =0+A  A =24
11 = -1 +ZZ =12
Hạt nhân X là : 
b) Tuổi của mẫu vật :
Ở thời điểm ban đầu t =0 số hạt nhân là N0

Ở thời điểm t số hạt nhân natri còn lại là :
  N1 = N0.e
Số hạt nhân X là N2 = N0 – N1

Khối lượng của các hạt nhân natri còn lại là :

   m1 =

Khối lượng của các hạt nhân Mg là :
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+Baûo toaøn ñieän tích : Z1 +Z2 =Z3 +Z4
   m2 =

Theo đề bài :

Hay : 0,75 =

Hay : -

 giờ

4. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
4.1 Tổng kết : - Nhắc lại các nội dung chính của bài
4.2 Hướng dẫn tự học : làm bài tập SGK và đọc trước nội dung bài mới 

KẾT THÚC HỌC KỲ II
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